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Các ký hiệu sử dụng trong luận văn 
 

 

CPTG  Chi phí trung gian 

ĐTNT Đối tượng nộp thuế  

GTGT  Giá trị gia tăng  

i   Tiền lãi 

NSNN  ngân sách Nhà nước  

Pr   Lợi nhuận 

Pr*   Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

QĐQL Quyết định quản lý  

QLHC  Quản lý hành chính  

QLT   Quản lý thuế 

R   Tiền thuê 

SXKD Sản xuất kinh doanh  

t  Tỷ lệ rủi ro   

Td   Thuế trực thu 

td   Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ti  Thuế gián thu.  

ti   Thuế suất thuế gián thu 

TR     Xuất lượng  

Tx   Thuế (Tx = Ti + Td) 

Tk  Thuế kê khai 

Tn  Thuế thực nộp 

VA  Giá trị gia tăng 

va  Tỷ suất giá trị gia tăng 

va bq  Tỷ suất giá trị gia tăng bình quân 

W  Tiền lương 

XHCN  Xã hội chủ nghĩa 
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XLTT  Xử lý thông tin  

∑  Tổng số 

∆  Lượng chênh lệch. Ví dụ: 

ΔCPTG  Lượng chênh lệch CPTG thực tế so với kê khai 

∆I Lượng chênh lệch tiền lãi thực tế so với kê khai  

∆Pr Lượng chênh lệch lợi nhuận thực tế so với kê khai 

∆Pr*  Lượng chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN thực tế so      

  với kê khai  

∆R  Lượng chênh lệch tiền thuê thực tế so với kê khai 

∆Td Lượng chênh lệch tiền thuế trực thu thực tế so với kê khai 

ΔTdư Ước lượng thuế TNDN không được DN kê khai 

∆Ti Lượng chênh lệch tiền thuế gián thu thực tế so với kê khai 

ΔTiư Ước lượng thuế gián thu không được DN kê khai 

ΔTR Lượng chênh lệch xuất lượng thực tế so với kê khai  

ΔTn Rủi ro nộp thuế kê khai 

∆Tk Rủi ro kê khai thuế 

ΔTx Rủi ro quản lý thuế  

ΔTkư Ước lượng rủi ro kê khai thuế 

∆VA Lượng chênh lệch giá trị gia tăng thực tế so với kê khai 

ΔVAư Ước lượng giá trị gia tăng không được DN kê khai 

∆W Lượng chênh lệch tiền lương thực tế so với kê khai 
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DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 

------------------- 

Phụ lục số 1: Phân tích, xử lý rủi ro kê khai thuế trên cơ sở quản lý giá trị gia tăng 

được tạo ra trong SXKD của DN. 

Phụ lục số 2: Bảng phân tích rủi ro kê khai, rủi ro nộp thuế và tổng số rủi ro quản lý 

thuế. 

Phụ lục số 3: Đồ thị mô tả rủi ro kê khai, rủi ro nộp thuế và tổng số rủi ro quản lý. 

Phụ lục số 4: Đồ thị mô tả phân phối giá trị gia tăng theo tự kê khai của doanh 

nghiệp. 

Phụ lục số 5: Đồ thị mô tả phân phối giá trị gia tăng theo luật thuế TNDN. 

Phụ lục số 6: Nội dung chính một số quy trình quản lý thuế. 

Phụ lục số 7: Các bước phân tích thống kê. 

Phụ lục số 8: Áp dụng phân tích ước lượng rủi ro kê khai thuế theo phương pháp 

phân tích thống kê. 

Phụ lục số 9 : Phân tích rủi ro kê khai thuế các doanh nghiệp ngành sản xuất năm 

2005. 

Phụ lục số 10 : Đồ thị tổng hợp kết quả ước lượng tổng số rủi ro kê khai thuế 1.777 

doanh nghiệp năm 2005. 

Phụ lục số 11: Tổ chức phân đoạn quá trình phân tích xử lý thông tin quản lý thuế. 

Phụ lục số 12: Quy trình các giai đoạn phân tích, xử lý thông tin kê khai thuế và sơ 

đồ các giai đoạn phân tích, xử lý thông tin tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế 

của DN. 
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PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 

 Ñaát nöôùc Vieät Nam ta ñang ñöùng tröôùc moät vaän hoäi môùi thôøi cô vaø thaùch 

thöùc ñan xen. Vôùi noã löïc vaø kieân trì cuûa coâng taùc ñoái ngoaïi sau hôn 11 naêm ñaøm 

phaùn, vöøa qua ngaøy 7 thaùng 11 Vieät Nam đñaõ trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa 

Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO). Ñeå ñöôïc keát naïp vaøo WTO chuùng ta phaûi 

cam keát môû cöûa thò tröôøng noäi ñòa cho haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa caùc thaønh vieân 

khaùc cuûa WTO, caét giaûm thueá nhaäp khaåu vaø cam keát moät soá noäi dung giaûm baûo 

hoä saûn xuaát trong nöôùc theo moät loä trình ñònh tröôùc, ñieàu naøy chaéc chaén taïo moät 

aùp löïc raát lôùn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong vai troø ngöôøi trực tiếp toå chöùc saûn 

xuaát kinh doanh ra cuûa caûi cho ñaát nöôùc. 

Coâng taùc quaûn lyù thueá trong boái caûnh ñoù seõ ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp 

vôùi thoâng leä quoác teá vaø theå hieän roõ vai troø cuûa Thueá laø coâng cuï ñieàu tieát vó moâ 

neàn kinh teá phục vụ nhiều mục tiêu của Nhà nước ta. 

 Quaûn lyù thueá bao goàm ñaêng kyù thueá, khai thueá, noäp thueá, thoâng baùo aán 

ñònh thueá; thuû tuïc hoaøn, mieãn, giaûm thuế; thoâng tin veà ngöôøi noäp thueá; kieåm tra 

thueá, thanh tra thueá; cöôõng cheá thueá; xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà thueá; khieáu naïi, 

toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo veà thueá; vaø caùc quy ñònh cuûa luaät veà 

quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi noäp thueá; quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn 

lyù thueá; traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khaùc trong 

quaûn lyù thueá. 

Muïc ñích cuûa quaûn lyù thueá nhaèm baûo ñaûm cho cô quan quaûn lyù thueá thöïc 

hieän toát traùch nhieäm quaûn lyù thueá, ngöôøi noäp thueá noäp ñuùng, noäp ñuû, noäp kòp 

thôøi tieàn thueá vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc; baûo ñaûm quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa ngöôøi 

noäp thueá. 

Neàn kinh teá caøng hieän ñaïi, caùc moái quan heä kinh teá caøng ña daïng, phöùc 

taïp, thì yeâu caàu ñoái vôùi quaûn lyù thueá ngaøy caøng cao. Quaûn lyù thueá phaûi ñöôïc 

hieän ñaïi hoùa ngaøy caøng toaøn dieän veà phöông phaùp quaûn lyùù, thuû tuïc haønh chính, 
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boä maùy toå chöùc, ñoäi ngũ caùn boä, aùp duïng roäng raõi coâng nghệ tin hoïc, kyõ thuaät 

hieän ñaïi, treân cô sôû döõ lieäu thoâng tin chính xaùc veà ngöôøi noäp thueá ñeå kieåm soaùt 

ñöôïc taát caû ñoái töôïng chòu thueá, toå chöùc, caù nhaân thuoäc dieän noäp thueá; baûo ñaûm 

döï baùo nhanh, chính xaùc soá thu cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc; phaùt hieän vaø xöû lyù kòp 

thôøi caùc vöôùng maéc, vi phaïm phaùp luaät thueá; naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû coâng 

taùc quaûn lyù thueá. 

Ñoù laø lyù do Luaän vaên choïn ñeà taøi: “Moät soá giaûi phaùp goùp phaàn naâng cao 

hieäu quaû quaûn lyù thueá” 

Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa luaän vaên:  kieán nghò moät soá giaûi phaùp phuø hôïp 

goùp phaàn naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù thueá ñaùp öùng muïc tieâu caûi caùch vaø 

hieän ñaïi hoùa ngaønh thueá, theå hieän cuï theå qua caùc ñieåm chính sau ñaây : 

•Heä thoáng caùc lyù luaän cô baûn veà Thueá, quaûn lyù thueá  vaø thoâng tin quaûn lyù 

thueá. 

•Thoâng qua vieäc taäp trung phaân tích thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù thueá, nhaän 

thöùc caùc nguyeân nhaân ñaït ñöôïc thaønh töïu vaø caùc haïn cheá toàn taïi. 

•Kieán nghò moät soá giaûi phaùp toå chöùc quaûn lyù thueá nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu, noäi 

dung, yeâu caàu cuûa giai ñoaïn ñaåy maïnh caûi caùch thueá đñeán naêm 2010;  

Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu. Nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu noùi treân,  

nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu döïa vaøo heä thoáng caùc vaên baûn phaùp quy veà 

thuế, caùc quy trình nghieäp vuï, keát quaû quaûn lyù thueá töø naêm 1990 ñeán naêm 2005, 

Chieán löôïc caûi caùch hieän ñaïi hoùa ngaønh thueá ñeán naêm 2010 vaø ñeå minh hoïa cho 

một số laäp luaän, ñeà xuaát về hệ thống thoâng tin quaûn lyù thueá, luaän vaên ñaõ söû duïng 

vaø tieán haønh phaân tích caùc thoâng tin, taøi lieäu lieân quan ñeán nghóa vuï thueá cuûa caùc 

doanh nghieäp hoạt ñộng taïi moät quaän thuoäc TP. Hoà Chí Minh trong naêm 2005 do 

Chi Cuïc Thueá Quaän quaûn lyù. 

Phöông phaùp nghieân cöùu. Phöông phaùp duy vaät bieän chöùng vaø caùc 

phöông phaùp phaân tích, so saùnh, toång hôïp. 
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YÙ nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn cuûa ñeà taøi nghieân cöùu 

 Veà maët lyù luaän, Luaän vaên goùp phaàn heä thoáng hoùa lyù luaän cô baûn veà 

Thueá, quaûn lyù thueá vaø thoâng tin quaûn lyù thueá nhö: Khaùi nieäm, vai troø, phaân loaïi 

…, ñoàng thôøi trong phaàn ñeà xuaát luaän vaên cuõng coù thöû ñeà caäp ñeán moät vaán ñeà khaù 

môùi trong quaûn lyù: Aùp duïng kyõ thuaät quaûn lyù ruûi ro trong quaûn lyù thueá. Trong ñoù, 

taùc giaûû coá gaéng xem xeùt quaûn lyù thueá vaø ruûi ro keâ khai thueá trong trong ñieàu 

kieän quaûn lyù chæ tieâu giaù trò gia taêng ñöôïc taïo ra trong quaù trình saûn xuaát kinh 

doanh. 

Veà yù nghóa thöïc tieãn. Naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà 

thueá khoâng nhöõng giuùp cho heä thoáng quaûn lyù chaéc nguoàn thu thueá, ngaên ngöøa 

kinh doanh troán thueá - treân cô sôû quaûn lyù chaéc thoâng tin quaûn lyù thueá - maø coøn coù 

yù nghóa trong coâng taùc döï baùo nguoàn thu phuïc vuï cho coâng taùc laäp keá hoaïch quaûn 

lyù thu thueá; laø cô sôû aùp duïng caùc phöông phaùp quaûn lyù thueá phuø hôïp vôùi töøng 

möùc ñoä chaáp haønh phaùp luaät thueá  cuûa doanh nghieäp,  nhaèm baûo ñaûm thöïc hieän 

caùc muïc tieâu ñeà ra. 

Keát caáu cuûa luaän vaên. Ngoaøi phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận 
văn được bố cục theo 3 chương : 

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về Thuế, quản lý thuế và thông tin quản lý thuế. 
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế. 
Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 
Danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục. 
Trong quá trình nghiên cứu, do kinh nghiệm chưa cao nên không thể tránh 

khỏi những thiếu sót, kính mong sự lượng thứ của quý Thầy - Cô và người đọc. 
Em xin cảm ơn quý Thầy Cô các Khoa chuyên ngành và Khoa Sau Đại Học 

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn và đào tạo em 
trong suốt khóa học; Tiến sỹ Phan Mỹ Hạnh, người đã tận tình hướng dẫn em 
nghiên cứu khoa học và hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của luận văn này; và cảm 
ơn các anh chị em đồng nghiệp Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi 
tiếp cận số liệu thực tế và có những ý kiến đóng góp chân tình, bổ ích trong công tác 
và học tập.  
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Chương 1 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ  

QUẢN LÝ THUẾ VÀ THÔNG TIN QUẢN LÝ THUẾ 

---------------------- 

 

1.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ  

1.1.1. Khái niệm  

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan 

trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của 

mình. Tùy vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng mà các nhà 

kinh tế có quan điểm khác nhau về Thuế. 

Theo khái niệm được sử dụng phổ biến, Thuế là một khoản thu bắt buộc, 

không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân nhằm trang 

trải mọi chi phí vì lợi ích chung. Nộp Thuế là một nghĩa vụ xã hội; công dân không 

có quyền trốn và không được quyền đòi hỏi đối giá trực tiếp. Số tiền thuế phải nộp 

không tuỳ thuộc vào hàng hóa và dịch vụ công do Chính phủ cung cấp mà tùy thuộc 

vào khả năng thụ thuế. Do vậy, hai đặc trưng của Thuế thường được nhắc đến: tính 

cưỡng chế và tính không hoàn trả trực tiếp và đối giá.  

Thuế gắn chặt với các hoạt động kinh tế, bởi vì về mặt nguyên tắc, thuế chủ 

yếu điều tiết một phần giá trị thặng dư được tạo ra từ hoạt động sản xuất-kinh 

doanh. Do đó, Thuế có một vai trò nhất định đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội 

của đất nước. 

Hệ thống thuế gồm nhiều loại thuế hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, 

nhằm thực hiện nhiều mục tiêu, một sắc thuế có thể được ban hành theo một trong 

hai hình thức pháp lý là luật và pháp lệnh. Ví dụ: Heä thoáng thueá Vieät Nam hieän 

haønh ban haønh döôùi hình thöùc luaät goàm caùc saéc thueá: Thueá söû duïng ñaát noâng 

nghieäp; Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát; Thueá xuaát khaåu, Thueá nhaäp khaåu; 

Thueá tieâu thuï ñaëc bieät; Thueá giaù trò gia taêng; Thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø 

hình thöùc phaùp leänh coù caùc saéc thueá: Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; 
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Thuế tài nguyên và Thuế nhà, đất. 

Về kết cấu của một sắc thuế. Tuy các loại thuế khác nhau, nhưng chúng đều 

có một kết cấu chung, và thường được trình bày theo một trình tự thống nhất, gồm 

các yếu tố cấu thành chủ yếu như : Tên gọi, đối tượng nộp thuế (người nộp thuế), 

đối tượng tính thuế, thuế suất, chế độ giảm thuế và miễn thuế, tổ chức thực hiện 

(hành thu). 

1.1.2. Chức năng  

Thuế được sử dụng để đạt đến nhiều mục tiêu. Thông thường nhiều tác giả 

cho rằng Thuế có các chức năng chủ yếu là phân phối và phân phối lại thu nhập; 

điều tiết nền kinh tế; góp phần thực hiện công bằng xã hội. 

Chức năng phân phối và phân phối lại của thuế là loại chức năng cơ bản, 

đặc thù nhất mà tất cả các nước đều phải dựa vào đó. Thông qua chức năng này các 

quỹ bằng tiền của Nhà nước được hình thành. Đây chính là sức mạnh cơ sở vật chất 

bảo đảm cho sự hoạt động của và tồn tại của Nhà nước. Khi bàn đến chức năng tài 

chính của Thuế, một số người thường đơn giản cho rằng: Thuế là phương tiện tạo 

nguồn thu nhập- theo nghĩa thông thường trưng thu tiền- đối với Nhà nước. Điều đó 

không hoàn toàn chính xác, bởi vì Nhà nước có thể có tiền bằng nhiều cách khác 

nhau: yêu cầu ngân hàng trung ương mở rộng tín dụng, phát hành thêm 

tiền…Nhưng việc sử dụng những phương cách này đương nhiên phải được Nhà 

nước cân nhắc vì chúng chứa đựng những mầm mống của nguy cơ lạm phát. Bởi 

vậy, ngoài việc phát hành tín dụng để đảm bảo nhu cầu chi tiêu, Nhà nước có thể sử 

dụng Thuế một cách thường xuyên và lâu dài. Mục tiêu thực sự của chính sách thuế, 

theo nhiều nhà kinh tế là “ rút bớt sức mua khỏi những người đóng thuế, để những 

người đóng thuế từ bỏ sự kiểm soát đối với tài nguyên kinh tế và làm cho tài nguyên 

này thành khả dụng đối với Nhà nước”. 

Chức năng phân phối và phân phối lại của thuế được Nhà nước vận dụng dẫn 

đến kết quả là diễn ra quá trình “nhà nước hóa” một bộ phận GDP dưới hình thức 

tiền tệ; tạo điều kiện khách quan vô cùng cần thiết cho sự can thiệp của Nhà nước 

vào các hoạt động kinh tế. Do đó, chính chức năng phân phối và phân phối lại, 
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trong một chừng mực rất đáng kể, đã tạo điều kiện cho sự ra đời và phát huy tác 

dụng chức năng điều tiết kinh tế của Thuế. 

Chức năng điều tiết kinh tế của thuế. Theo chức năng này, phải xem Thuế 

như một tác nhân tích cực của quá trình tái phân phối và thông qua đó tác động đến 

quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Chức năng này không tách rời khỏi chức 

năng phân phối và phân phối lại của thuế, mà hai chức năng đều có quan hệ tác 

động hỗ tương rất chặt chẽ. Khi sử dụng thuế với mục đích huy động một bộ phận 

tổng sản phẩm trong nước (GDP) vào tay mình thì Nhà nước đã đặt thuế vào thế 

tiếp cận với các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp trên cả ba 

yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. 

Chức năng góp phần điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. 

Trong nền kinh tế thị trườngmột bộ phận thiểu số người giàu lên nhanh chóng và số 

còn lại không đạt được sự tiến bộ đáng kể nào về mức sống thậm chí nghèo hơn. Sự 

phát triển của một đất nước là kết quả đóng góp của các thành viên trong xã hội, 

nên cần thiết chia sẻ thành quả phát triển chung của xã hội cho mọi người tạo sự 

công bằng trong phân phối. Do đó, Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều hòa thu 

nhập thông qua 2 tác động: thuế đánh vào hàng tiêu dùng  (tác động gián tiếp) và 

thuế đánh vào thu nhập (tác động trực tiếp). 

1.1.3. Phân loại  

Để phục vụ cho các mục tiêu quản lý hay nghiên cứu khác nhau, việc phân 

loại hệ thống thuế được thực hiện theo các tiêu thức khác nhau. Một vài cách phân 

loại thường thấy, như: 

Phân loại theo đối tượng của Thuế, hệ thống thuế bao gồm ba loại: Thuế 

đánh vào hàng hóa, dịch vụ như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

nhập khẩu,…là loại thuế đánh vào thu nhập của người tiêu dùng. Số thu của chúng 

phụ thuộc vào tổng mức tiêu dùng xã hội, tức là phụ thuộc vào GDP/người, tâm lý 

tiêu dùng, trạng thái phát triển kinh tế,… Sự gia tăng của chúng phản ánh sự tăng 

trưởng kinh tế theo chiều rộng; thuế đánh vào thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập 

cá nhân,… Sự gia tăng của sắc thuế thu nhập phản ánh nền kinh tế phát triển theo 
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chiều sâu; thuế đánh vào tài sản như thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng 

đất, thuế tài nguyên… 

Phân loại theo tính chất kinh tế, hệ thống thuế của một quốc gia bao gồm 

thuế gián thu và thuế trực thu. Thuế gián thu là loại thuế gián tiếp thu vào thu nhập 

của người tiêu dùng thông qua hoạt động của cơ sở kinh doanh. Cơ sở kinh doanh 

kê khai và nộp thuế cho ngân sách Nhà nước (NSNN) nhưng gánh nặng về thuế 

được chuyển vào người tiêu dùng, chuyển bao nhiêu vào người tiêu dùng là tùy 

thuộc độ co giãn của đường cung và đường cầu về một mặt hàng cụ thể. Thuế trực 

thu là loại thuế mà đối tượng nộp thuế trích một phần thu nhập của chính mình để 

nộp cho Nhà nước. Người chịu thuế căn cứ thu nhập đạt được kê khai nộp trực tiếp 

vào NSNN. Nếu thuế gián thu có nhược điểm là thuận lợi cho người có thu nhập 

cao thì thuế trực thu góp phần sửa chữa một phần nhược điểm đó. Các nước phát 

triển thuế trực thu chiếm tỷ trọng lớn, các nước đang phát triển thuế gián thu chiếm 

tỷ trọng lớn hơn thuế trực thu. Ở nước ta, chính sách thuế đang dần dần được điều 

chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng thuế trực thu. 

Phân loại theo mối tương quan với thu nhập, hệ thống thuế gồm ba loại 

thuế lũy tiến, thuế tỷ lệ và thuế lũy thoái. Thuế lũy tiến là sắc thuế có tỷ lệ thu ngày 

càng tăng  theo thu nhập chịu thuế. Thuế tỷ lệ là sắc thuế mà thuế suất không thay 

đổi. Thuế lũy thoái là sắc thuế mà tỷ lệ thu giảm dần khi thu nhập chịu thuế tăng 

lên. 

1.1.4. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống thuế 

Hệ thống thuế một quốc gia bao gồm nhiều sắc thuế và được xây dựng theo 

các nguyên tắc cơ bản sau đây: 

Nguyên tắc minh bạch. Về mặt xã hội, nguyên tắc minh bạch đòi hỏi các 

quy định về thuế phải rõ ràng và mang tính đại chúng nhằm ngăn ngừa hiện tượng 

lạm thu đối với người nộp thuế, ngăn ngừa hiện tượng tham ô biển thủ thuế của 

nhân viên thuế, đồng thời cho thấy thái độ tôn trọng người nộp thuế của Chính phủ. 

Trong kinh doanh, thuế là một khoản chi phí (nghĩa vụ) nhưng đồng thời cũng có 

thể là một khoản ưu đãi (quyền lợi) do đó, sự rõ ràng của Thuế giúp các chủ thể 
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kinh doanh hoạch định chính xác mọi chi phí về thuế và đánh giá đầy đủ ưu đãi 

thuế. Từ đó, họ yên tâm sản xuất kinh doanh và mạnh dạn bỏ vốn đầu tư lâu dài. 

Nguyên tắc hiệu quả. Nguyên tắc này đòi hỏi việc xây dựng mỗi sắc thuế và 

hệ thống thuế phải chú trọng đến hiệu quả kinh tế xã hội. 

Một hệ thống thuế gọi là hiệu quả khi được phát huy tối đa mọi tác dụng. 

Thuế là công cụ thuộc chính sách tài chính vĩ mô chứa đựng nhiều mục tiêu như tạo 

số thu cho NSNN; tăng cường quản lý hoạt động kinh tế xã hội, điều chỉnh các hoạt 

động kinh tế vĩ mô theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện; tạo hành lang 

cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp (DN); khuyến khích đầu tư và tiết kiệm 

bên trong nền kinh tế; điều tiết hợp lý thu nhập của DN và mọi tầng lớp dân cư. 

Tính đa mục tiêu của hệ thống thuế không đòi hỏi mỗi sắc thuế phải được xây dựng 

theo hướng đa mục tiêu bởi như thế sẽ cồng kềnh và kém hiệu quả, mà cần phải 

chuyên biệt hóa mục tiêu cho từng sắc thuế. 

Hiệu quả của hệ thống thuế còn thể hiện thông qua chi phí hành thu thấp. 

Tiết kiệm chi phí hành thu thuế liên quan đến nhiều phương pháp hành thu. Phương 

pháp tương đối tiết kiệm chi phí là để người nộp thuế tự kê khai, tự tính và tự nộp 

thuế. 

Trên phương diện toàn bộ nền kinh tế, phải tính vào chi phí thu thuế những 

chi phí mà xã hội mất đi cho một đồng thuế thu vào NSNN. Đó là chi phí về thời 

gian và công sức mà đối tượng nộp thuế phải bỏ ra để nghiên cứu thực thi thuế, là 

chi phí sắp xếp quá trình kinh doanh phù hợp với những quy định thuế mới. Nguyên 

tắc hiệu quả yêu cầu đối xử thuế như một công cụ kinh tế nhằm tăng cường vai trò 

của thuế đối với các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Nguyên tắc linh hoạt. Nguyên tắc linh hoạt đòi hỏi Thuế gắn chặt hoạt động 

kinh tế, phản ánh thực sự những thăng trầm kinh tế và những biến động chính trị, xã 

hội. Tính linh hoạt thể hiện qua độ nổi và độ co giãn của thuế. 

Nguyên tắc công bằng. Trên phương diện kinh tế, nguyên tắc công bằng đòi 

hỏi thuế tái phân phối thu nhập xã hội theo khả năng tài chính của người chịu thuế. 

Về mặt xã hội, đòi hỏi Thuế không được phân biệt đối xử đối tượng nộp thuế, thuế 
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phải góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DN. Nguyên tắc thuế 

công bằng có liên quan đến nguyên tắc thuế trung lập. Nguyên tắc trung lập đòi hỏi 

Nhà nước không được nhân cơ hội đánh thuế để làm thay đổi tương quan thu nhập 

giữa các DN hoặc tình trạng kinh tế của mỗi công dân. Thuế chỉ nên làm số thu 

nhập thường xuyên của tư nhân giảm xuống, rồi đến khi chi tiêu, Nhà nước hoàn trả 

lại cho cá nhân bằng lợi ích của các dịch vụ do Chính phủ cung cấp. 

Việc động viên bao nhiêu phần trăm Tổng sản phẩm trong nước (GDP) qua 

thuế cũng là một vấn đề thuộc lĩnh vực công bằng. Nếu Nhà nước thu thuế vượt quá 

khả năng thụ thuế của DN và dân cư (là tỷ lệ tối đa từ thu nhập DN và người dân 

sẵng sàng trích ra để trả thuế mà không làm thay đổi hoạt động vốn có của họ ) thì 

không những chi phí để thu một đồng thuế sẽ vượt quá lợi ích do một đồng thuế 

mang lại mà còn gây căng thẳng trong phân chia thu nhập giữa khu vực tư và khu 

vực công. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh trên phạm 

vi cả nước. 

1.2. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ 

Hệ thống thuế bao gồm hệ thống chính sách thuế và hệ thống quản lý thuế. 

Hệ thống chính sách thuế, gồm các sắc thuế được ban hành dưới các hình 

thức Luật, Pháp lệnh. Mỗi sắc thuế có vai trò điều tiết riêng trong nền kinh tế, song 

chúng có mối quan hệ rất mật thiết và tác động lẫn nhau trong quá trình phát huy tác 

dụng điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế. 

Tuy nhiên, hệ thống chính sách thuế dù được xây dựng một cách ưu việt, 

hoàn chỉnh đến đâu cũng không thể phát huy tác dụng nếu không được vận hành 

trong thực tiễn. Quá trình áp dụng luật thuế vào nền kinh tế - xã hội đòi hỏi sự chấp 

hành của các đối tượng nộp thuế (ĐTNT), mà qua đó số thuế được huy động từ các 

thể nhân và pháp nhân vào NSNN theo đúng luật định. Quá trình này thường không 

gắn liền với sự “tự nguyện” mà cần có một hệ thống quản lý thuế để tổ chức, giám 

sát. 

 Hệ thống quản lý thuế : Gồm các phương pháp, hình thức quản lý thu thuế, 

các công cụ quản lý (các quy định, qui trình, biện pháp nghiệp vụ, phương tiện quản 
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lý), cơ cấu tổ chức bộ máy (các bộ phận, các đơn vị thuộc cơ quan thuế các cấp trực 

tiếp hay gián tiếp thực hiện chức năng quản lý thuế và mối quan hệ giữa chúng); đội 

ngũ cán bộ, công chức thuế và các cơ quan khác có liên quan đến công tác thuế theo 

quy định của pháp luật... Trong đó, cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thuế 

(gọi chung là bộ máy quản lý thuế) là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong hệ 

thống quản lý thuế. 

 1.2.1.Tổ chức bộ máy quản lý  

Tổ chức bộ máy là một khâu quan trọng trong công tác quản lý thuế (QLT), 

bao gồm việc xác định cơ cấu tổ chức bộ máy và phân bổ nguồn nhân lực một cách 

hợp lý, nhằm xây dựng hệ thống QLT khoa học, phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, 

thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chức năng QLT nhằm thực thi chính sách, pháp 

luật một cách nghiêm minh, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN. 

 Vai trò của tổ chức bộ máy quản lý thuế. Con người luôn là yếu tố quyết 

định sự thành công hay thất bại trong mọi lĩnh vực quản lý. Trong bộ máy QLT, đội 

ngũ cán bộ, công chức thuế là bộ phận quan trọng, góp phần vào việc xây dựng hệ 

thống chính sách thuế phù hợp, khoa học, minh bạch và quyết định đề xuất, áp dụng 

các phương pháp, qui trình và các biện pháp nghiệp vụ QLT hợp lý, khoa học bảo 

đảm tính tiên tiến, hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao. 

 Bộ máy QLT có vai trò quyết định đến toàn bộ hệ thống thuế, nó được tổ 

chức hợp lý, thực hiện đầy đủ các chức năng QLT thì bộ máy QLT sẽ phát huy 

được tối đa hiệu lực của toàn bộ hệ thống chính sách thuế và hiệu quả quản lý sẽ 

cao. Ngược lại, một cơ cấu chức quản lý không phù hợp sẽ kìm hãm, làm suy yếu tổ 

chức và hạn chế tác dụng của bộ máy, của hệ thống chính sách thuế và qua đó ảnh 

hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội. 

1.2.2. Một số mô hình tổ chức quản lý thuế trên thế giới 

Mô hình tổ chức QLT là khái quát bộ máy QLT theo một nguyên tắc cơ bản 

nhất, bao trùm và chi phối việc xác định số lượng các bộ phận, chức năng, nhiệm vụ 

QLT của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức. Các nhà nghiên cứu chính sách và 

QLT đã tổng kết các mô hình tổ chức QLT đã được các nước trên thế giới áp dụng 
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và đánh giá các mô hình như sau: 

1.2.2.1. Mô hình tổ chức quản lý thuế theo sắc thuế 

Là mô hình lấy việc quản lý theo sắc thuế là nguyên tắc bao trùm. Theo đó, 

cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận (gọi chung là phòng) quản lý một hoặc một số 

loại thuế cụ thể. Đặc điểm cơ bản của mô hình này là mỗi phòng thực hiện tất cả các 

chức năng để quản lý các loại thuế mà phòng đó chịu trách nhiệm. 

Ưu điểm: Tạo điều kiện quản lý chuyên sâu từng sắc thuế, hiểu rõ phương 

pháp quản lý sắc thuế một cách hiệu quả nhất, cho phép từng phòng tự phát triển 

các chương trình chuyên sâu phù hợp nhất theo yêu cầu quản lý của từng sắc thuế; 

Phản ứng kịp thời với những thay đổi của luật thuế hay những biện pháp quản lý 

từng sắc thuế, đặc biệt là khi có sắc thuế mới phát sinh; mô hình này thuận lợi và 

phù hợp với các nước có môi trường tài chính không ổn định và thủ tục QLT đối 

với từng loại thuế khác nhau. 

Nhược điểm: Chi phí quản lý cao, hiệu suất quản lý thấp vì chức năng quản 

lý thuế bị chồng chéo giữa các bộ phận; gây khó khăn trong việc tuân thủ luật thuế 

của ĐTNT làm cho chi phí tuân thủ pháp luật của ĐTNT và của cơ quan thuế cao; 

dễ xảy ra thông đồng giữa ĐTNT và cán bộ QLT do mỗi phòng hoạt động độc lập 

và tự chủ với phòng khác, làm cho sự kiểm tra chéo giữa các phòng kém hiệu quả. 

1.2.2.2. Mô hình tổ chức bộ máy theo nhóm đối tượng nộp thuế 

Là mô hình lấy quản lý theo nhóm ĐTNT là nguyên tắc bao trùm. Theo đó, 

cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận (phòng) quản lý theo nhóm ĐTNT. Ở một số 

nước phân loại nhóm đối tượng theo qui mô. Một số nước khác phân loại nhóm 

ĐTNT theo ngành nghề kinh doanh hoặc theo hình thức sở hữu. Từ đó, hình thành 

các phòng quản lý thu thuế theo đối tượng (Phòng QLT các doanh nghiệp (DN) lớn, 

phòng QLT các DN vừa, nhỏ; hoặc phòng QLT ngành công nghiệp, phòng QLT 

ngành Hàng Không, Điện lực... hoặc Phòng QLT khu vực kinh tế quốc doanh, 

phòng QLT khu vực kinh tế dân doanh...). 

Ưu điểm : Đáp ứng yêu cầu QLT phù hợp với đặc điểm của từng loại ĐTNT; 

Tạo điều kiện thực hiện phương pháp quản lý và phân bổ nguồn lực phù hợp với 
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những rủi ro về QLT đối với các nhóm ĐTNT khác nhau, tạo ra sự an toàn cho việc 

thu Ngân sách. Ví dụ phòng quản lý các ĐTNT lớn thường được bố trí những cán 

bộ có năng lực, có trình độ và kinh nghiệm quản lý cao nhằm giám sát chặt một số 

ĐTNT có số thu lớn. Sự sắp xếp này nhằm tạo ra những biện pháp quản lý phù hợp 

với một nhóm ĐTNT đặc biệt, nâng cao hiệu quả quản lý đối với các nguồn thu lớn 

của NSNN; Tạo căn cứ để qui trách nhiệm rõ ràng đối với từng bộ phận quản lý 

trong trường hợp xảy ra thất thu thuế hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân 

sách. Ví dụ : khi xảy ra thất thu thuế ở một loại DN hoặc một số ngành nghề nào đó 

thì có thể qui ngay trách nhiệm thuộc phòng nào. 

Nhược điểm : Không đáp ứng được yêu cầu QLT khi số lượng và qui mô của 

ĐTNT thường xuyên tăng, loại hình sản xuất kinh doanh (SXKD) ngày càng đa 

dạng, phức tạp, phạm vi hoạt động kinh doanh ngày càng rộng và trên nhiều lĩnh 

vực, thuộc nhiều hình thức sở hữu khác nhau; Dễ xảy ra sự không thống nhất trong 

việc chỉ đạo thực hiện các luật thuế, các biện pháp quản lý của cùng một sắc thuế 

nhưng đối với các loại ĐTNT khác nhau, tạo ra sự không công bằng về thuế giữa 

các ĐTNT; Chi phí quản lý cao do mỗi bộ phòng đều phải thực hiện đầy đủ các 

chức năng quản lý đối với nhóm ĐTNT do phòng quản lý; Dễ dẫn đến quản lý 

chuyên quản khép kín, móc ngoặc, tham nhũng, tiêu cực nếu không có sự giám sát 

chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên. 

1.2.2.3. Mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng 

Là mô hình lấy chức năng QLT làm nguyên tắc bao trùm. Theo đó, cơ cấu tổ 

chức bao gồm các bộ phận thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định trong 

qui trình QLT như : phòng tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT, phòng xử lý tờ khai và dữ 

liệu về thuế, phòng cưỡng chế và quản lý thu nợ, phòng Thanh tra thuế...). 

Ưu điểm : Thích ứng với mọi sự thay đổi về chính sách thuế và ĐTNT; Hiệu 

quả quản lý cao do công tác quản lý được chuyên môn hoá, chuyên sâu, chuyên 

nghiệp theo từng chức năng. Đặc biệt nếu kết hợp với QLT theo qui mô ĐTNT thì 

hiệu quả sẽ càng cao hơn; Tạo điều kiện cho ĐTNT tăng cường tính tự giác và giảm 

chi phí tuân thủ luật thuế của ĐTNT, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế; Giảm 
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thiểu hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong QLT do sự kiểm tra, giám sát của các 

bộ phận khác nhau trong qui trình QLT. 

Nhược điểm : Chưa hoàn toàn thích ứng trong điều kiện trình độ hiểu biết 

pháp luật thuế và trình độ tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân nói chung 

và của ĐTNT nói riêng còn thấp. Bởi đặc tính phân đoạn trong công tác quản lý dễ 

dẫn tới việc mỗi bộ phận chức năng chỉ tập trung vào một khía cạnh hẹp của ĐTNT 

và tách biệt với công việc của các bộ phận khác, thiếu bộ phận trọng tâm để tập hợp 

các chức năng quản lý với nhau. Do đó, nếu người đứng đầu cơ quan thuế không 

quản lý chặt chẽ, cán bộ thuế trách nhiệm không cao, để xảy ra thất thu thuế hoặc 

không hoàn thành dự toán Nhà nước giao thì khó qui trách nhiệm cho tổ chức và cá 

nhân nào vì cả 4 khâu QLT đều liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân 

sách. 

1.2.2.4. Mô hình kết hợp giữa các nguyên tắc quản lý thuế 

Để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại của các mô hình QLT trên, 

nhiều nước trên thế giới áp dụng mô hình QLT kết hợp các nguyên tắc quản lý : 

theo chức năng, theo nhóm đối tượng và theo sắc thuế, trong đó xác định một 

nguyên tắc bao trùm. Thông thường có một số hình thức kết hợp sau (trong đó 

nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc cơ bản). 

- Sắc thuế - chức năng - qui mô đối tượng. 

- Chức năng - qui mô đối tượng - sắc thuế. 

- Đối tượng (qui mô, ngành nghề) - chức năng - sắc thuế. 

Trong 3 hình thức kết hợp trên, hình thức thứ 2 và thứ 3 được áp dụng và có 

ưu điểm hơn cả. 

1.2.3. Quá trình phát triển và hoàn thiện tổ chức quản lý thuế ở nước ta  

Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tổ chức bộ máy QLT đã trải 

qua nhiều giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Mỗi giai đoạn tương ứng 

và phù hợp với một bước thay đổi trong chính sách động viên tài chính của Đảng và 

Nhà nước nhằm phục vụ cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây 

dựng đất nước. Có thể tóm tắt thành các giai đoạn sau đây: 
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Giai đoạn vừa kháng chiến, vừa kiến quốc (từ 1945 dến 1954) : 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công (9/1945) để thực hiện việc tập 

trung nguồn tài chính, phục vụ cho chi tiêu của chính quyền Cách mạng non trẻ, 

Nhà nước đã ra nhiều Sắc lệnh thành lập các cơ quan thuế với tên gọi khác nhau, 

làm nhiệm vụ chỉ đạo và quản lý thu theo các loại thuế, phí. Như : Sở thuế quan và 

thuế gián thu làm nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, quản lý và thu các loại thuế xuất, nhập 

cảng và thuế gián thu; Nha thuế trực tiếp thu Việt Nam làm nhiệm vụ nghiên cứu, 

thi hành và kiểm soát tất cả các công việc liên quan đến các thứ thuế trực thu; Nha 

Trước bạ - Công sản - Điền thổ. Các cơ quan thuế này đều trực thuộc Bộ Tài Chính 

nhưng hoạt động độc lập với nhau. 

Thời kỳ này có nhiều thay đổi trong chính sách động viên tài chính của Nhà 

nước cũng như nhiệm vụ quản lý thu đối với các đối tượng khác nhau, do đó tổ 

chức bộ máy thu thuế cũng thay đổi. Tháng 7/1951 Bộ Tài Chính đã ban hành Nghị 

định thành lập Vụ thuế Nông nghiệp trực thuộc Bộ Tài Chính và hệ thống tổ chức 

ngành Thuế công thương nghiệp trong cả nước theo 4 cấp : Trương ương có Sở 

thuế, Liên khu có Phân sở thuế; Tỉnh, thành phố có Chi sở thuế; Huyện có phòng 

Thuế. Ở những nơi có hoạt động xuất nhập khẩu lớn được thành lập Chi sở thuế 

xuất nhập khẩu. Như vậy, trong giai đoạn này, bộ máy được tổ chức vừa theo sắc 

thuế (thuế nông nghiệp, thuế xuất nhập khẩu) lại vừa theo ngành nghề hoạt động 

SXKD công thương nghiệp mà chủ yếu lúc này là thuế đối với rượu và muối. 

Giai đoạn xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền 

Nam, thống nhất tổ quốc (từ 1955 đến 1975) : 

Giai đoạn này, miền Bắc tiến hành công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư 

bản tư doanh và đến đầu thập kỷ 60 công cuộc này đã cơ bản hoàn thành, kinh tế 

quốc doanh đã chiếm ưu thế, kinh tế hợp tác trong lĩnh vực công thương nghiệp và 

nông nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. Để quản lý thu thuế đối với các đối tượng này, 

tháng 11/1961 Chính phủ đã ban hành Nghị định về tổ chức bộ máy của Bộ Tài 

Chính, trong đó Vụ Thu quốc doanh và thuế làm nhiệm vụ quản lý theo chế độ 

riêng đối với khu vực kinh tế quốc doanh và quản lý thu thuế công thương nghiệp; 
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Vụ Tài vụ hợp tác xã và thuế nông nghiệp làm nhiệm vụ quản lý thu thuế nông 

nghiệp đối với khu vực tập thể, cá thể. 

Như vậy, cùng với sự phát triển của các khu vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế 

quốc doanh ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong NSNN, tổ chức bộ máy QLT 

đối với khu vực này cũng nhiều lần được kiện toàn và phát triển. Tháng 3/1974 Cục 

Thu quốc doanh được thành lập thay thế Vụ thu quốc doanh và thuế trước đây. Ở 

các tỉnh, thành phố có Chi cục thu quốc doanh hoạt động theo sự chỉ đạo của ngành 

dọc cấp trên. 

Giai đoạn cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (1975 đến 1990): 

Thời kỳ này, công tác thuế của Đảng đã chuyển sang phục vụ cho nhiệm vụ 

khôi phục và phát triển kinh tế, khắc phục các hậu quả nặng nề của chiến tranh, 

chăm lo đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, đồng thời phục vụ cho 

công cuộc xây dựng CNXH trong cả nước. 

Hệ thống chính sách thu đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh bao gồm 

chính sách: Thu thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp và chế độ thu từ xí 

nghiệp quốc doanh và không ngừng được bổ sung hoàn thiện. Tổ chức bộ máy quản 

lý thu thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp và thu quốc doanh ngày càng 

được củng cố kiện toàn. Cán bộ thuế được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ 

phẩm chất đạo đức theo yêu cầu thời kỳ mới. 

Trong giai đoạn này, tổ chức bộ máy quản lý thu thuế đối với khu vực tập 

thể, cá thể được tập trung củng cố và kiện toàn. Tháng 4/1980 Chính phủ qui định 

tổ chức ngành thuế công thương nghiệp thống nhất theo 3 cấp Trung ương, tỉnh, 

huyện. Nhưng các tổ chức này tại địa phương đều trực thuộc cơ quan tài chính địa 

phương. Đến tháng 7/1983, Cục Thuế công thương nghiệp đã được thành lập và 

hoạt động thống nhất theo hệ thống dọc. 

Như vậy, trước 1990 Việt Nam chưa có hệ thống thuế thống nhất áp dụng 

với mọi thành phần kinh tế, vì vậy, việc tổ chức quản lý và thu 3 loại thuế và thu áp 

dụng đối với các thành phần kinh tế khác nhau do 3 cơ quan thu độc lập đảm nhiệm, 

đó là : Cục Thu Quốc doanh thực hiện nhiệm vụ quản lý thu quốc doanh đối với 
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doanh nghiệp nhà nước; Cục Thuế Công thương nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý 

thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Vụ thuế nông nghiệp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý thu thuế nông nghiệp. 

Giai đoạn thực hiện cải cách thuế 

Cải cách thuế giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 (Tổ chức bộ máy theo 

Nghị định 281/HĐBT ngày 7/8/1990 từ 1990 đến 2003). 

Cùng với đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, các thành phần 

kinh tế ở Việt Nam đã phát triển nhanh theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, 

Đảng và Nhà nước cũng chủ trương thực hiện cải cách thuế, bắt đầu áp dụng một hệ 

thống thuế thống nhất (gồm 9 sắc thuế) đối với mọi thành phần kinh tế. Để thống 

nhất công tác quản lý thu thuế trong cả nước, phù hợp với sự chuyển đồi từ nền kinh 

tế kế hoạch hoá, bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế 

thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, ngày 7/8/1990 Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 281/HĐBT về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước, trên cơ sở 

sáp nhập 3 tổ chức thu nêu trên. Hệ thống thu thuế Nhà nước (gọi chung là Tổng 

cục Thuế) là hệ thống dọc, trực thuộc Bộ Tài Chính, có đặc trưng và nhiệm vụ cơ 

bản như sau : 

Hệ thống thu thuế Nhà nước thực hiện việc quản lý thống nhất trong cả nước 

tất cả các loại thuế, phí của NSNN (trừ các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

do ngành Hải quan quản lý). 

Hệ thống thu thuế Nhà nước được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương 

đến quận, huyện. Tại Trung ương có Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, thực 

hiện chức năng nghiên cứu chính sách thuế, chỉ đạo thực hiện thống nhất đối với 

mọi thành phần kinh tế. Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là 

tỉnh) có Cục Thuế trực thuộc Tổng Cục Thuế. Tại quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh 

(gọi chung là huyện) có Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế. Cục Thuế, Chi cục 

Thuế thực hiện chức năng trực tiếp quản lý thu thuế và thu khác trong phạm vi địa 

bàn được phân công. 
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Cơ cấu tổ chức bộ máy QLT tại Trung ương chủ yếu theo sắc thuế, dần dần 

điều chỉnh và kiện toàn kết hợp với chức năng. Ở địa phương QLT chủ yếu theo 

nhóm đối tượng, dần dần kết hợp với quản lý theo chức năng. 

Năm 1990, khi mới thành lập hệ thống thuế thống nhất, trong điều kiện hệ 

thống chính sách thuế áp dụng cho mọi thành phần kinh tế mới được hình thành, 

còn thường xuyên phải thay đổi, bổ sung, hoàn thiện, trình độ QLT còn thủ công, ý 

thức chấp hành pháp luật của ĐTNT còn quá yếu, bộ máy QLT được tổ chức dựa 

trên nguyên tắc quản lý theo sắc thuế ở cấp Trung ương và quản lý theo đối tượng 

bằng phương pháp chuyên quản khép kín ở cấp địa phương là hoàn toàn phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng ĐTNT 

ngày càng tăng, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng rộng và sâu, trình độ QLT ngày 

càng được nâng cao, các chức năng, nhiệm vụ QLT đã được tăng cường, bổ sung đòi 

hỏi công tác QLT ngày càng phải hoàn thiện, bộ máy QLT cũng phải được kiện toàn. 

Do đó, ở cấp Trung ương, cơ chế quản lý được chuyển dần từ quản lý theo sắc thuế 

sang quản lý theo đối tượng kết hợp với quản lý theo chức năng, phù hợp với yêu 

cầu xây dựng và chỉ đạo thực hiện hệ thống chính sách thuế trong các giai đoạn cải 

cách thuế. Ở cấp tỉnh, huyện, phương pháp quản lý chuyên quản khép kín đã dần 

được thay thế bằng phương pháp QLT tách 3 bộ phận độc lập, một số chức năng 

QLT đã được tách thành các chức năng độc lập và giao cho một bộ phận đảm nhiệm. 

1.3. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THUẾ - CƠ SỞ 

CỦA QUẢN LÝ THUẾ 

Trong những điều kiện cụ thể, hoạt động của của con người diễn ra như thế 

nào, hiệu quả đến đâu là phụ thuộc vào những thông tin mà mỗi người có được và 

khả năng xử lý thông tin của họ. Trong QLT, thông tin QLT cũng có vai trò quyết 

định đến kết quả hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động QLT. Do đó, 

luận văn nghiên cứu và trình bày nội dung thông tin và thông tin QLT. 

1. 3.1. Một số thuật ngữ 

Thông tin. Hiện nay có khá nhiều định nghĩa khác nhau về thông tin. Thông 

tin là bất kỳ thông báo nào được tạo thành bởi một số dấu hiệu nhất định, trong 
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quản trị theo nghĩa thông thường thông tin được hiểu là những tin tức được truyền 

cho ai đó.  Như vậy, có thể hiểu rằng thông tin trong quản trị là tất cả những tin tức 

nảy sinh trong quá trình cũng như trong môi trường quản trị, căn cứ cần thiết cho 

việc ra quyết định hoặc để giải quyết các vấn đề quản trị ở một tổ chức nào đó.  

Trong tin học, thông tin được quan niệm là tất cả những gì có thể giúp cho 

con người hiểu được về đối tượng được quan tâm nghiên cứu. Nói cụ thể hơn, thông 

tin là tất cả những nhân tố góp phần giúp cho con người nắm bắt và nhận thức một 

cách đúng đắn và đầy đủ các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và xã hội, các sự kiện 

diễn ra trong không gian và thời gian, các vấn đề chủ quan và khách quan, … để 

trên cơ sở đó có thể đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, có hiệu quả và có ý 

nghĩa tích cực nhất. Thông tin bao gồm tất cả những thu thập có tính ghi chép, sao 

chụp, thống kê, tổng kết, những nhận định, dự báo, dự đoán; những dự kiến, kế 

hoạch, chương trình,… 

Giữa thông tin và dữ liệu có một khoảng cách nhất định về ngữ nghĩa. Dữ 

liệu chỉ trở thành thông tin khi đã được sắp xếp lại theo mục đích như đã nêu, tức là 

giúp con người hiểu đúng về đối tượng mà họ quan tâm, vì những nguyên nhân và 

mục đích nào đó. 

Công nghệ thông tin (CNTT): là tập hợp các phương pháp khoa học, các 

phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại  nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của con 

người và xã hội trong đó có lĩnh vực quản lý thuế.  

Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế là quá trình tổ chức nghiệp vụ, 

chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, cải tiến tổ chức bộ máy để tạo khả năng đưa 

máy tính vào hỗ trợ việc xử lý thông tin quản lý. Ứng dụng CNTT trong công tác 

QLT đòi hỏi phải coi trọng đúng mức hệ thống thông tin QLT. Như vậy, đây chính 

là những thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của ĐTNT đã được cơ 

quan thuế chuyển hóa thành thông tin QLT. Quá trình hình thành thông tin QLT 

một mặt phụ thuộc vào việc cung cấp dữ liệu, thông tin của ĐTNT, mặt khác lại phụ 

thuộc vào khả năng thu thập, tiếp nhận và trình độ phân tích, xử lý của cơ quan 
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thuế. 

1.3.2. Phân loại thông tin quản lý thuế 

Để có cơ sở phương pháp luận cho việc thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ, sử 

dụng, thông tin cần được phân loại theo những tiêu thức khác nhau. 

Phân loại theo mức độ xử lý, có thông tin sơ cấp, thông tin thứ cấp. Thông 

tin sơ cấp là chứng từ gốc phản ánh thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh; thông tin 

thứ cấp là thông tin đã được xử lý từ thông tin sơ cấp hình thành các thông tin tổng 

hợp như số liệu tổng hợp thể hiện trên Báo cáo tài chính, báo cáo kê khai quyết toán 

thuế,… 

Phân loại theo tầm quan trọng. Thông tin QLT có thể phân thành thông tin 

rất quan trọng, quan trọng và không quan trọng. Thông tin rất quan trọng đối với 

QLT có thể xác định là thông tin cơ sở quyết định đến độ lớn của số thuế DN phải 

nộp vào NSNN theo quy định của các luật thuế; thông tin quan trọng là tình hình 

chấp hành pháp luật thuế thể hiện ra ngoài là số liệu phản ánh tình hình kê khai và 

thực hiện nghĩa vụ thuế của DN; thông tin không quan trọng là những thông tin 

không ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật thuế của DN…  

Phân loại theo mức độ hữu dụng, thường được hiểu là loại thông tin tác 

động nhiều hay ít đến việc đánh giá đối tượng QLT, bao gồm: thông tin có giá trị và 

thông tin ít giá trị, thông tin không có giá trị. 

Phân loại theo nguồn gốc, bao gồm thông tin ban đầu (những chỉ thị, quyết 

định ban đầu) và thông tin phái sinh (tức các quyết định, chỉ thị có tính chất tình 

huống, bổ sung, nó thuộc về chức năng điều chỉnh của chủ thể quản lý). 

Phân loại theo thời gian, bao gồm thông tin quá trình từ quá khứ đến thông 

tin hiện tại và thông tin dự báo về kê khai, nộp thuế. Thực chất đó chính là những 

nhận định, đánh giá và dự đoán của cơ quan  thuế về quá trình phát triển nghĩa vụ 

nộp thuế của ĐTNT. 

Phân loại theo phương tiện truyền tin, có thông tin bằng lời nói, bằng sóng 

điện tử, bằng điện thoại, bằng máy vi tính… 

Phân loại theo phạm vi, có thông tin toàn diện, thông tin từng mặt, thông tin 
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vụ việc,... 

1.3.3. Tiêu chuẩn của thông tin quản lý thuế 

Để có thể được sử dụng và khai thác có hiệu quả, thông tin QLT phải có chất 

lượng, cụ thể phải đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn sau: 

Thông tin QLT phải đúng, nghĩa là phải trung thực, chính xác và khách 

quan. Muốn vậy, phải có quan điểm và phương pháp thu thập thông tin một cách rõ 

ràng và khoa học. Để có thể thu thập thông tin QLT một cách khoa học, phải hội đủ 

3 yếu tố: con người được huấn luyện, có hiểu biết, có ý thức làm việc nghiêm túc; 

hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc thu thập, truyền nhận và lưu trữ thông tin 

phải đồng bộ, phù hợp với trình độ và nhu cầu thực tế; phương pháp thu thập và xử 

lý phải khoa học, thích ứng với trình độ con người và khả năng của trang thiết bị. 

Thông tin QLT phải đủ, nghĩa là phải phản ánh được tất cả các khía cạnh 

cần thiết, không chỉ cung cấp một vài hình ảnh phiến diện, méo mó, lệch lạc, mà 

phải giúp chúng ta dựng lên hoặc tái tạo được bức tranh, một hình ảnh tương đối 

trung thực về nghĩa vụ nộp thuế của ĐTNT.  

Thông tin QLT phải kịp thời, nghĩa là phải được thu thập đúng lúc, phản 

ánh đúng thực trạng của ĐTNT (theo không gian và thời gian), để cơ quan thuế kịp 

phân tích, phán đoán, xử lý ngay, nếu thấy cần thiết và có thể.  

Thông tin QLT phải gắn với quá trình và diễn biến của sự việc, nghĩa là 

phải đặt trong một sâu chuỗi có trình tự hợp lý, giúp cho hoạt động tư duy của con 

người được rõ ràng, mạch lạc, và như vậy mới có thể đạt tới những quyết định kịp 

thời và đúng đắn. Nếu xét trong một hệ thống xử lý thông tin QLT tự động thì đây 

là một tiêu chuẩn rất quan trọng, vì công nghệ càng hiện đại thì độ chuẩn xác càng 

phải cao, do đó tính trật tự của thông tin QLT luôn là điều kiện đầu tiên và không 

thể xem nhẹ. 

Thông tin QLT phải dùng được, nghĩa là phải có nội dung dù ít hay nhiều 

phải có giá trị thực sự để có thể đóng góp cho việc phân tích, thống kê, ra quyết 

định. Người ta thường nói đến việc lượng hóa thông tin và các phương pháp lượng 

hóa, tất cả cũng nhằm khai thác khả năng “dùng được” của chúng một cách tốt nhất. 
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1.3.4. Hệ thống bảo đảm thông tin hoạt động quản lý thuế 

Khái niệm: Hệ thống bảo đảm thông tin hoạt động QLT là hệ thống tiếp 

nhận các nguồn dữ liệu như các yếu tố đầu vào và xử lý chúng thành các sản phẩm 

thông tin QLT - yếu tố đầu ra. 

Để có các nguồn dữ liệu có ý nghĩa và phù hợp trước tiên cần xác định nhu 

cầu về dữ liệu, thông tin của từng chức năng QLT, trên cơ sở đó người ta tiến hành 

xây dựng và tổ chức nguồn tin nhằm tạo nguồn cung cấp dữ liệu thường xuyên cho 

hệ thống bảo đảm thông tin QLT theo những nội dung và trình tự thống nhất sau 

đây: 

Xác định nhu cầu thông tin. Mỗi loại quyết định QLT có nhu cầu thông tin 

QLT khác nhau và mỗi cấp QLT cũng có nhu cầu thông tin không giống nhau. Cần 

quy định thống nhất yêu cầu thông tin mọi loại đối tượng sử dụng thông tin. Nhu 

cầu thông tin QLT được thể hiện thông qua luật định về việc đăng ký, kê khai, nộp 

và quyết toán thuế buộc các ĐTNT phải chấp hành theo định kỳ. 

Xây dựng và tổ chức nguồn tin quản lý thuế. Tuy nhiên, để đầy đủ dữ liệu, 

ngoài nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo của những DN, cơ quan thuế còn cần 

phải dựa vào nhiều nguồn khác, để có thể đối chiếu, so sánh, tổng hợp thành hệ 

thống thông tin quản lý thuế. Do vậy, phải xây dựng nguồn thông tin một cách đầy 

đủ, toàn diện hơn. Nguồn tin chủ yếu cần thiết cho QLT thông thường được hình 

thành từ ba loại hạch toán: hạch toán kế toán của ĐTNT, hạch toán toán thống kê và 

hạch toán nghiệp vụ của các bộ phận chức năng của cơ quan thuế, ngoài ra còn 

những dữ liệu thu thập được từ những nguồn khác. 

Hạch toán kế toán. Hiện nay, xây dựng và tổ chức nguồn tin QLT từ hạch 

toán kế toán đã được luật hoá bằng luật kế toán, nhằm thống nhất quản lý kế toán, 

bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động 

kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh 

bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp, tổ chức và cá nhân. 

Hạch toán thống kê nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với 
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mặt chất của quá trình SXKD theo nguyên lý số lớn, giúp cho cơ quan thuế rút ra 

bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của nghĩa vụ nộp thuế; Hiện nay hạch 

toán thống kê đã được luật hóa bằng luật thống kê, nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, 

kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự kiến phát triển kinh 

tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác; 

tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê. 

Hạch toán nghiệp vụ của các bộ phận chức năng cơ quan thuế có đối tượng 

là dữ liệu cụ thể về tình hình SXKD và tình hình chấp hành pháp luật thuế. Thông 

tin hạch toán nghiệp vụ thường không là bức tranh toàn cảnh cũng như sự vận động 

của quá trình chấp hành pháp luật thuế của DN, mà là thông tin về từng mặt, từng 

khía cạnh về tình hình SXKD và chấp hành pháp luật thuế thu được thông qua quá 

trình thu thập, xử lý thông tin từ các bộ phận chức năng trong cơ quan thuế. Các bộ 

phận chức năng thu thập thông tin từ các nguồn hạch toán kế toán, hạch toán thống 

kê, các báo cáo kê khai nộp thuế và các thông tin từ nguồn bên ngoài…xử lý và 

biến thành thông tin của bộ phận mình, nó cũng chính là nguồn tin của các bộ phận 

chức năng khác trong cơ quan thuế.  

Tổ chức thu thập dữ liệu. Ngoài xác định nhu cầu và tổ chức nguồn tin,  

việc thu thập dữ liệu, số liệu QLT tốt có ý nghĩa bảo đảm đủ số liệu, dữ liệu đã dự 

kiến. Do đó, thu thập dữ liệu, thông tin được tổ chức thực hiện bằng nhiều con 

đường, nhiều phương tiện, phụ thuộc vào quy mô và phạm vi của thông tin QLT. 

Trong QLT hiện nay, việc thu thập dữ liệu, số liệu thường được thực hiện thông qua 

các báo cáo từ cơ sở SXKD định kỳ hay bất thường theo yêu cầu và thường được kê 

khai theo những biểu quy định; các hoạt động phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra, thanh 

tra ĐTNT; thông tin thu thập được từ các cơ quan quản lý nhà nước khác như cơ 

quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thống kê, hải quan, quản lý thị 

trường, Công an kinh tế, chính quyền địa phương, khách hàng, nhà cung cấp hoặc 

các hoạt động hay các tổ chức có liên quan đến hợp tác quốc tế. Công tác thu thập 

số liệu, tài liệu, thông tin được tiến hành đồng bộ cùng với việc DN thực hiện các 
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điều khoản của các luật thuế trong việc đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán, hoàn thuế 

và công tác thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế. 

Phân tích dữ liệu xử lý thông tin quản lý thuế. Để có được các quyết định 

quản lý có chất lượng cao, các dữ liệu, số liệu, thông tin thu thập được phải qua 

phân tích và xử lý nhằm bảo đảm độ tin cậy cao. Khi phân tích, xử lý phải vận dụng 

những kiến thức có liên quan. Chẳng hạn về mặt kinh tế - các kiến thức về hoạt 

động SXKD của ĐTNT. Về mặt chính trị, xã hội- chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật thuế của Nhà nước. Việc sử dụng những kiến thức có liên quan nhằm kết 

hợp chặt chẽ yếu tố kinh tế và yếu tố xã hội trong một chính sách, giải pháp hay 

quyết định QLT. Việc phân tích và xử lý thông tin QLT được thực hiện theo quy 

trình: chọn lọc tin, loại bỏ tin “nhiễu” và tăng thêm độ chính xác của tin qua kiểm 

tra thông tin lưu trữ, qua xác minh tin, khai thác tin mới; xử lý các tin đã phân loại 

như tiếp tục bổ sung thêm chi tiết còn thiếu, khai thác những tin chính để phục vụ 

quản lý, thay thế các tin lạc hậu, lỗi thời bằng nguồn thông tin mới; phân loại tin; 

phân tích, cung cấp tin theo địa chỉ, chức năng quản lý và đúng thời gian quy định. 

Thông qua phân tích bộ phận chức năng đối chiếu quy định của các luật thuế có liên 

quan để đánh giá và xử xử lý hồ sơ theo quy định.  

Lưu trữ thông tin quản lý thuế. Lưu trữ thông tin QLT là các hoạt 

động phân loại, mã hóa, bảo quản, phục hồi thông tin. Đây là một khâu quan trọng 

nhằm khai thác có hiệu quả và sử dụng nhiều lần thông tin QLT đã thu thập được. 

Trong QLT việc lưu trữ thông tin là rất cần thiết. Bởi vì, nhờ vào những thông tin 

đã được lưu trữ, cơ quan thuế có thể rút ra các phạm trù, tính quy luật về sự hình 

thành và phát triển nghĩa vụ nộp thuế của ĐTNT.  

Luận văn đã tiến hành phân tích thông tin quản lý thuế và xác định thông tin 

quản lý thuế rất quan trọng có thể xem là thông tin trung tâm cần tập trung quản lý 

đó là giá trị gia tăng được tạo ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Trên cơ sở đó, phân tích rủi ro kê khai thuế và tiến hành nghiên cứu phương 

pháp phân loại DN bằng hình thức chấm điểm theo 2 nội dung cơ bản là giá trị gia 

tăng và ước lượng rủi ro kê khai thuế thông qua đề xuất các cách thức phân tích dữ 
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liệu thông tin QLT được phân thành 4 giai đoạn. Quá trình đó, chúng tôi xem như 

một trong những cách thức thực hiện kỹ thuật quản lý rủi ro trong quản lý thuế (xin 

xem phụ lục số 1 đến số 5). 

TÓM LẠI: 

Thuế gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế được Nhà 

nước sử dụng như là một công cụ thuộc chính sách tài chính vĩ mô, một đòn bẩy 

kinh tế và chứa đựng nhiều mục tiêu. Thuế chủ yếu điều tiết một phần giá trị thặng 

dư được tạo ra trong hoạt động SXKD. Tỷ lệ động viên GDP được xây dựng trên cơ 

sở thực hiện hài hòa các mục tiêu đặt ra cho Thuế trong từng thời kỳ phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước. 

Quản lý thuế là một trong những hoạt động Quản lý hành chính nhà nước 

nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra cho Thuế trên cơ sở tổ chức bộ máy quản lý 

thuế theo mô hình quản lý phù hợp từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội; được 

thực hiện bằng các quy trình nghiệp vụ cụ thể theo các nguyên tắc nhất định trên cơ 

sở thông tin có chất lượng thu được từ hệ thống bảo đảm thông tin quản lý thuế 

nhằm phát huy hiệu lực và hiệu quả của cơ chế hành thu. 

Quá trình phát triển và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thuế ở nước ta đã 

trải qua nhiều giai đoạn, đến nay vấn đề được đặt ra là đánh giá thực trạng để tiến 

hành cải cách quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 

----------------------- 

 

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỘT SỐ QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUẾ HIỆN 

HÀNH 

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

thuế các cấp 

Bộ máy quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam được tổ chức theo hệ thống 3 

cấp: Cấp trung ương- Tổng Cục thuế; các cấp địa phương thuộc tỉnh thành phố trực 

thuộc trung ương có Cục thuế và tương ứng, cấp quận huyện có các Chi cục Thuế là 

cấp cơ sở.  

Cơ quan thuế địa phương có 2 cơ quan lãnh đạo, theo chiều dọc từ Tổng cục 

thuế xuống đến Chi cục thuế; theo chiều ngang chỉ đạo của UBND cấp tỉnh thành 

phố trực thuộc trung ương và quận huyện.  

Tổ chức bộ máy theo Quyết định 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 

Để tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách hành chính thuế, tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế trong giai đoạn phát triển kinh tế thị 

trường và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Chính Trị đã có Chỉ thị số 44/CT-TW 

ngày 04/11/1998 chỉ đạo tiếp tục cải cách hệ thống thuế Nhà nước và Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 về chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài 

Chính. Theo Quyết định này, tổ chức bộ máy ngành thuế được tổ chức lại theo 

nguyên tắc: Xác định đầy đủ nhiệm vụ quản lý thuế, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ 

của ĐTNT trong việc chấp hành pháp luật thuế; Tăng cường chức năng quản lý nhà 

nước và quyền hạn cho cơ quan thuế; Tổ chức bộ máy được cơ cấu lại hợp lý theo 

hướng cải cách hành chính, gọn nhẹ hơn, tinh giản hơn, tập trung nguồn lực cho các 

chức năng quản lý thuế chủ yếu. Theo đó, tổ chức bộ máy ngành thuế đã được tổ 

chức lại như sau : 
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Xoá bỏ bớt các bộ phận trung gian không cần thiết, giảm được 5 đầu mối tại 

Tổng cục Thuế, 119 phòng thuộc Cục Thuế và 1042 Tổ, Đội thuế không còn phù 

hợp với yêu cầu quản lý thuế mới. 

Tổ chức bộ máy đã được cơ cấu lại chủ yếu theo chức năng quản lý thuế, thu 

hẹp một bước các bộ phận quản lý đối tượng nộp thuế để có điều kiện nâng cao 

trình độ chuyên môn hóa, áp dụng công nghệ tin học để nâng cao hiệu quả quản lý 

thuế; Các chức năng quan trọng như tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, Thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế, ứng dụng tin học được tăng cường hơn; Nhiệm 

vụ cụ thể của các bộ phần thuộc cơ cấu cơ quan thuế các cấp đều được quy định đầy 

đủ, rõ ràng. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế 

trực thuộc Bộ Tài chính (Theo QĐ 218/2003/QĐ - TTg ngày 28/10/2003 của Thủ 

tướng chính phủ) 

 
Vị trí và chức năng: Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu nội địa, bao gồm: thuế, phí, lệ 

phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) theo 

quy định của pháp luật. 
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Nhiệm vụ và quyền hạn. Tổng cục Thuế thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và những 

nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể: Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, 

quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của ngành thuế; Trình Bộ 

trưởng Bộ Tài chính các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý thu thuế; 

đề xuất, tham gia việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật 

về thuế; Lập dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước; Tổ chức thực hiện các luật, pháp lệnh thuế và các văn bản quy phạm pháp 

luật khác về thuế, dự toán thu thuế hàng năm, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của ngành thuế sau khi được phê duyệt; Hướng dẫn nghiệp vụ về kê khai thuế, 

tính thuế, phát hành thông báo thuế, lệnh thu thuế, thủ tục thu, nộp thuế, các nghiệp 

vụ khác có liên quan và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành; Tuyên 

truyền, giáo dục, vận động tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các tổ 

chức và cá nhân nộp thuế; Trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định 

theo thẩm quyền việc miễn, giảm, hoàn thuế, truy thu thuế theo quy định của pháp 

luật về thuế; quyết định việc ủy nhiệm cho các cơ quan, tổ chức trực tiếp thu một số 

khoản thuế; Được quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp sổ kế toán, hoá đơn, 

chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; được yêu 

cầu tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu và 

phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm 

cung cấp tài liệu hoặc không phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế theo quy định 

của pháp luật; Được quyền ấn định thuế theo quy định của các luật thuế; thực hiện 

các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật về thuế; được quyền thông báo công 

khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật thuế; 

Soạn thảo, đàm phán các Điều ước quốc tế, các hiệp định song phương hoặc đa 

phương về thuế theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tổ chức thực hiện các 

Điều ước, các Hiệp định, các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế về thuế theo quy 
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định của pháp luật; Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, 

miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế 

đối với tổ chức và cá nhân nộp thuế, tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức 

được ủy nhiệm thu thuế; xử lý vi phạm hành chính về thuế, quyết định xử phạt vi 

phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền; lập hồ sơ đề nghị khởi tố các tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế theo quy định 

của pháp luật; Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê thuế và chế độ báo cáo 

tài chính theo quy định; Quản lý hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế; lưu giữ và sử dụng số 

liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định; 

Tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của  ngành thuế; hiện 

đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống ngành thuế; Quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống tổ chức ngành thuế; 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuế theo quy định của pháp luật và 

phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quản lý kinh phí do ngân sách nhà 

nước cấp và tài sản được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ chế khoán 

kinh phí do Thủ tướng Chính phủ quy định; Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến 

quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho tổ chức và 

cá nhân thực hiện chính sách, pháp luật về thuế; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao. 

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế 

1. Tổng cục Thuế được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ 

thống dọc từ trung ương đến địa phương, theo đơn vị hành chính, có cơ cấu tổ chức 

như sau:
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a) Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:  

 
 

Gồm 14 ban: Ban Pháp chế - Chính sách; Dự toán thu thuế; Quản lý thuế 

doanh nghiệp nhà nước; Quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Quản lý 

thuế doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp khác; Quản lý thuế thu nhập cá nhân; 

Quản lý thuế tài sản và Thu khác; Hợp tác quốc tế; Tuyên truyền và Hỗ trợ đối 

tượng nộp thuế; Thanh tra; Tổ chức cán bộ; Tài vụ - Quản trị; Văn phòng; Đại diện 

Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh. 

b)  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Tin học và Thống kê; Trung 

tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thuế; Tạp chí Thuế. 

c) Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 

là Cục Thuế tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế. 

d) Chi cục Thuế ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là Chi cục Thuế huyện) trực thuộc Cục Thuế tỉnh. 

 Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính được thành lập Chi cục 

Thuế ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, khu kinh tế trực thuộc Cục 

Thuế tỉnh.  
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 Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

thuộc Tổng cục Thuế thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Tổng cục Thuế có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu hình quốc huy. 

Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. 

3. Công chức thuế được cấp trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu, phương 

tiện làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Lãnh đạo Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và các Phó tổng cục trưởng; số lượng Phó 

Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm 

theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thuế. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, 

miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và chịu trách nhiệm 

trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về lĩnh vực công tác được phân công. 

Trách nhiệm phối hợp của cơ quan thuế ở địa phương với ủy ban nhân dân 

các cấp và các tổ chức, cá nhân:

1. Cơ quan thuế ở địa phương có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân 

cùng cấp về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế và tình 

hình thực hiện dự toán thu thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính cùng cấp 

và các cơ quan khác trong việc quản lý thu thuế, cung cấp thông tin, số liệu có liên 

quan đến việc quản lý ngân sách ở địa phương. 

2. Trong phạm vi quyền hạn do pháp luật quy định, ủy ban nhân dân các cấp 

có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, kiểm tra và tạo điều kiện cho cơ quan thuế trên địa 

bàn thực thi chính sách, pháp luật về thuế; chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên 

quan phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện tốt việc quản lý thu thuế trên địa bàn. 

3. Cơ quan thuế ở địa phương có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá 

nhân cộng tác với cơ quan thuế trên địa bàn trong việc thực thi pháp luật thuế, góp ý 

phê bình, xây dựng ngành thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân 
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đối với việc làm sai trái của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, theo quy 

định của pháp luật. 

Biên chế. Biên chế của Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định 

trong tổng số biên chế của Bộ Tài chính. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực 

thuộc Tổng cục thuế (theo QĐ 189/2003/QĐ - BTC ngày 14/11/2003 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính) 

Chức năng, nhiệm vụ chính: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng 

tổ chức thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà 

nước (sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn của Cục thuế: Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác 

và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển 

khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp 

vụ quản lý thuế trên địa bàn; Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu 

với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, công 

tác thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để 

thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện quản lý thu thuế theo quy định của pháp 

luật; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức quản lý thu 

thuế; Tổ chức thực hiện tuyên truyền và cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho các tổ 

chức, cá nhân nộp thuế; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thuế theo quy định 

của pháp luật và các quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế: lập sổ thuế, kiểm 

tra việc tính thuế, phát hành thông báo thuế, các lệnh thu thuế... đôn đốc các tổ chức 

và cá nhân nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế vào kho bạc Nhà nước; 

Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp 

thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với tổ chức và cá 

nhân nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế; tổ chức được uỷ nhiệm thu 

thuế; Quyết định xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế theo 
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quy định của pháp luật; lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ 

chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế; Tổ chức tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa 

học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của 

Cục Thuế; Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý ấn chỉ; lập báo cáo về 

tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của 

cơ quan cấp trên, uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, 

đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế; Kiến nghị với Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản 

quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn 

nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 

về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của 

Cục Thuế; Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn 

thuế, truy thu về thuế theo quy định của pháp luật; Được quyền yêu cầu các tổ chức 

và cá nhân nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung 

cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối 

hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước; Được quyền ấn định số 

thuế phải nộp, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật thuế theo qui 

định của pháp luật; được quyền thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

đối với các tổ chức và cá nhân nộp thuế vi phạm pháp luật thuế; Cục trưởng Cục 

Thuế được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi 

quản lý của Cục Thuế theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Quản lý 

tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Cục Thuế; 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức Cục Thuế theo 

quy định của Nhà nước; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, 

trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Thuế; Thực hiện các nhiệm vụ khác 

được giao. 

Cục thuế có Cục trưởng Cục Thuế và một số Phó cục trưởng
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        Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 

về toàn bộ hoạt động của Cục Thuế. Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục 

trưởng về nhiệm vụ được Cục trưởng phân công.  

Cơ cấu tổ chức của Cục thuế gồm :

1- Các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng: 

- Đối với Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cơ cấu tổ 

chức bộ máy gồm các phòng sau đây: 

          Phòng Tổng hợp và dự toán; Tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp 

thuế (gọi tắt là phòng Tuyên truyền và hỗ trợ); Tin học và Xử lý dữ liệu về thuế;   

Quản lý doanh nghiệp Nhà nước; Quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;  

Quản lý doanh nghiệp khác; Thanh tra; Thuế thu nhập cá nhân; Quản lý ấn chỉ; Tổ 

chức cán bộ, đào tạo và thi đua; Hành chính - Lưu trữ; Quản trị- tài vụ. 

          Riêng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được thành lập phòng Quản lý khu 

chế xuất và Phòng Lưu trữ.

 
- Đối với các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng, trung du, duyên hải miền 

trung và tây nguyên có số biên chế khoán từ 600 người trở lên, hoặc có số thu từ 

500 tỷ trở lên, cơ cấu bộ máy Cục Thuế  gồm các phòng: Tổng hợp và dự toán; 

Tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế; Tin học và Xử lý dữ liệu về 

thuế; Quản lý doanh nghiệp; Thanh tra; Quản lý ấn chỉ; Tổ chức cán bộ; Hành chính 

- Quản trị - Tài vụ. 
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Riêng Cục Thuế Hải Phòng được tổ chức 3 phòng Quản lý doanh nghiệp. 

Ngoài các phòng quản lý doanh nghiệp nêu trên, đối với các tỉnh, thành phố có số 

lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thì Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thuế xem xét quyết định thành lập thêm phòng Quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc Cục Thuế.   

 

 
- Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, cơ cấu bộ máy Cục Thuế gồm các 

phòng: Tổng hợp và dự toán; Tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế; Tin 

học và Xử lý dữ liệu về thuế; Quản lý doanh nghiệp; Thanh tra; Quản lý ấn chỉ; Tổ 

chức cán bộ; Hành chính - Quản trị - Tài vụ; Đối với Cục Thuế chưa thực hiện phân 

cấp quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác cho Chi cục Thuế quản lý thì có thể tổ 

chức Phòng thu lệ phí trước bạ và thu khác thuộc Cục Thuế. 
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          2- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định số lượng phòng 

cụ thể và chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế, quyết định việc sáp 

nhập, giải thể các phòng thuộc Cục Thuế.   

Cục Thuế là tổ chức có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được 

mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. 

Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục 

Thuế. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm lập dự toán chi và trình Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thuế để tổng hợp vào dự toán chung của Tổng cục Thuế. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định Quy chế phối hợp của Cục Thuế 

với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành Thuế.

Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế: 

1. Phòng Tổng hợp và dự toán: Giúp Cục trưởng Cục Thuế: tổng hợp, xây 

dựng, phân bổ, tổ chức chỉ đạo thực hiện dự toán thu thuế, phí, lệ phí và thu khác 

(sau đây gọi chung là thuế) do Cục Thuế quản lý; triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo về 

nghiệp vụ quản lý thu thuế của Cục Thuế. 

2. Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp Thuế (gọi tắt là 

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ): Giúp Cục trưởng Cục Thuế: tuyên truyền, giáo dục 

Pháp luật về thuế, thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho tổ chức và cá nhân nộp thuế 

trong việc thực hiện Pháp luật thuế. 

Nhiệm vụ cụ thể:  Xây dựng kế hoạch, chương trình về công tác tuyên truyền 

giáo dục pháp luật thuế, công tác hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế do Cục Thuế 

quản lý; Tổ chức công tác Tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về thuế cho tổ chức và 

cá nhân nộp thuế, các tầng lớp nhân dân và các ban ngành trong xã hội; Hướng dẫn, 

chỉ đạo và kiểm tra các Chi cục Thuế về công tác tuyên truyền , hỗ trợ tổ chức và cá 

nhân nộp thuế; Cung cấp thông tin, hướng dẫn, trả lời về chính sách thuế, các thủ 

tục về thuế (như đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế, lập hồ sơ xin miễn thuế, giảm 

thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế...) cho các tổ chức và cá nhân nộp thuế; Hướng 

dẫn, tập huấn cho các tổ chức và cá nhân nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục thu 

nộp thuế, chế độ kế toán; chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn chứng từ thuế...; Chủ trì 
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trong việc tổ chức các cuộc toạ đàm, đối thoại với các tổ chức và cá nhân nộp thuế, 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

luật thuế từ đó đề xuất, báo cáo Tổng cục Thuế sửa đổi, bổ sung chính sách thuế và 

quản lý thu thuế; Tổng hợp, báo cáo, đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền và 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân nộp thuế của cơ quan Thuế; Cung 

cấp các thông tin cảnh báo, trợ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro, thiệt hại trong sản 

xuất kinh doanh và các thông tin hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế khác trên cơ sở 

hệ thống thông tin do ngành thuế quản lý (các hoá đơn không còn giá trị sử dụng, 

các doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp mất tích...);  Biên soạn và tham gia biên 

soạn tài liệu, tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền hỗ trợ tổ chức và cá 

nhân nộp thuế;  Tổ chức công tác bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và 

các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy 

định;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao. 

3. Phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế:  

Giúp Cục trưởng Cục Thuế: ứng dụng, quản lý, phát triển công tác tin học 

của Cục Thuế, xử lý dữ liệu và thống kê thuế. 

 Nhiệm vụ cụ thể:  

a- Nhiệm vụ về tin học: Tổ chức quản lý và phát triển công tác tin học tại 

Cục Thuế theo chỉ đạo của Tổng cục thuế. Đề xuất kế hoạch, nhu cầu phát triển ứng 

dụng tin học vào công tác quản lý của Cục Thuế với Tổng cục Thuế. Tham mưu, đề 

xuất các biện pháp quản lý, triển khai và vận hành hệ thống tin học của Cục Thuế; 

Tổ chức triển khai hệ thống tin học theo đúng các quy định của ngành Thuế gồm: 

lắp đặt trang thiết bị tin học, cài đặt phần mềm hệ thống và các chương trình ứng 

dụng thống nhất trong ngành; trực tiếp vận hành, quản trị hệ thống mạng, quản trị 

cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống mạng truyền thông kết nối với các Chi cục Thuế 

trực thuộc và kết nối thông tin với Tổng cục Thuế, đảm bảo an toàn hệ thống và dữ 

liệu; Quản lý hệ thống trang thiết bị tin học: thực hiện bảo dưỡng, bảo trì hệ thống 

trang thiết bị tin học tại Cục Thuế và Chi cục thuế theo đúng quy định của Tổng 

cục; tổ chức quản lý các bản quyền sử dụng phần mềm hệ thống và các phần mềm 
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ứng dụng trong ngành theo đúng quy định của Tổng cục Thuế và ngành Tài chính; 

Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ tin 

học; hỗ trợ Chi cục Thuế về công tác tin học như:  xử lý các vấn đề về kỹ thuật tin 

học, sửa chữa thiết bị, giải quyết các vướng mắc khi thực hiện chương trình ứng 

dụng; tập hợp và thông báo lỗi về xử lý thông tin tại các phần mềm ứng dụng của 

ngành về Tổng cục Thuế; 

b- Nhiệm vụ xử lý dữ liệu:Tổ chức công tác đăng ký thuế: tiếp nhận tờ khai 

đăng ký thuế, kiểm tra tờ khai, nhập dữ liệu, cấp mã số thuế...; lập danh bạ tổ chức 

và cá nhân nộp thuế; Tiếp nhận tờ khai thuế, kiểm tra, nhập chính xác, đầy đủ, kịp 

thời các dữ liệu về quản lý thuế bao gồm dữ liệu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp 

thuế và các thông tin liên quan đến việc xử lý tính thuế của các tổ chức và cá nhân 

nộp thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý thu, các dữ liệu về số thu nộp vào tài khoản 

tạm giữ, tài khoản nộp ngân sách từ kết quả thanh tra, kiểm tra về thuế; Thực hiện 

tính thuế,  thông báo thuế, thông báo phạt nộp chậm, ấn định thuế; Thực hiện kế 

toán, thống kê thuế, in và truyền các báo cáo kế toán, thống kê thuế về Tổng cục 

Thuế; Thực hiện điều phối thông tin trực tiếp từ cơ sở dữ liệu có trên mạng máy 

tính của Cục Thuế để đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo Cục Thuế; Thực hiện và 

hướng dẫn Chi cục Thuế việc đối chiếu biên lai thuế, phí, lệ phí với bộ thuế; Thực 

hiện các thủ tục hoàn tiền thuế cho đối tượng nộp thuế sau khi có quyết định hoàn 

thuế của Cục trưởng Cục Thuế; theo dõi và kế toán tài khoản tạm giữ, tài khoản quỹ 

hoàn thuế; Phối hợp với các đơn vị trong hệ thống Tài chính để xây dựng chương 

trình khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế; Tổ chức công tác bảo quản, 

lưu giữ hồ sơ tài liệu như các tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế của tổ chức và cá 

nhân nộp thuế, các báo cáo kế toán, thống kê thuế của các Chi cục Thuế, các tài liệu 

và văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo qui định;  

          c- Các nhiệm vụ khác: Biên soạn và tham gia biên soạn tài liệu, tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn cho cán bộ thuế về tin học, sử dụng máy tính và sử dụng các 

chương trình ứng dụng phục vụ công tác quản lý của Cục Thuế; Thực hiện các 

nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao. 
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4. Phòng Quản lý doanh nghiệp: 

Giúp Cục trưởng Cục Thuế: quản lý đôn đốc việc kê khai, nộp thuế đối với 

các doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý của Cục Thuế; các tổ chức thu phí (đối 

với các Cục Thuế không tổ chức Phòng Thu lệ phí trước bạ và thu khác); quản lý 

thu nợ đọng thuế; quản lý  thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng nộp thuế 

theo phương pháp khấu trừ tại nguồn (với các Cục Thuế đã có Phòng Quản lý thuế 

thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập cá nhân của mọi đối tượng (đối với các Cục 

Thuế không có Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân). 

Nhiệm vụ cụ thể: Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành 

phố liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổng hợp tình 

hình thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản... đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý; Xây dựng dự toán thu thuế thuộc doanh nghiệp do phòng quản lý để tổng 

hợp vào dự toán thu của Cục Thuế; Tổ chức quản lý thu thuế đối với các doanh 

nghiệp được phân công: Đôn đốc việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; lập biên 

bản các trường hợp vi phạm, xử lý và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật; 

Xem xét, kiểm tra các hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, hồ sơ quyết 

toán thuế của doanh nghiệp được phân công quản lý, lập tờ trình và dự thảo quyết 

định miễn, giảm, hoàn thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định; Thực hiện kiểm tra 

quyết toán thuế các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tại cơ quan Cục Thuế; phối 

hợp với Phòng Thanh tra trong việc thanh tra các hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế 

tại doanh nghiệp; Quản lý, theo dõi số thuế nợ đọng và lập danh sách các doanh 

nghiệp nợ đọng thuế, các vụ việc cần thanh tra chuyển Phòng Thanh tra; Tổ chức 

công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý: báo cáo 

tài chính, báo cáo quyết toán, hồ sơ hoàn thuế, miễn giảm thuế, các quyết định, biên 

bản, phiếu xác minh hoá đơn, phiếu điều chỉnh kết quả kiểm tra quyết toán, các 

chứng từ, tài liệu khác có liên quan vào hồ sơ doanh nghiệp nộp thuế phục vụ cho 

việc kiểm tra, thanh tra thuế và tra cứu các tài liệu phục vụ cho công tác quản lý; 

Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Cục Thuế, Tổng cục Thuế; 
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phân tích đánh giá công tác quản lý để bổ sung, hoàn thiện quy trình quản lý thuế, 

pháp luật thuế; 

- Thực hiện việc xác minh hoá đơn (trong phạm vi quản lý) theo yêu cầu của 

Phòng Quản lý ấn chỉ và chuyển kết quả xác minh cho Phòng Quản lý ấn chỉ theo 

dõi và gửi trả lời. Xử lý các trường hợp qua xác minh có chênh lệch, dự thảo quyết 

định truy thu, bồi thường, phạt; Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu và 

các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy 

định;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao. 

5. Phòng Thuế thu nhập cá nhân: Giúp Cục trưởng Cục thuế: Quản lý thu 

thuế các cá nhân có thu nhập cao làm việc tại các Văn phòng đại diện, những cá 

nhân hành nghề tự do, các cá nhân làm việc ở những đơn vị không thuộc diện kê 

khai nộp thuế theo phương thức uỷ nhiệm thu (khấu trừ tại nguồn). 

 6. Phòng Quản lý ấn chỉ: Giúp Cục trưởng Cục Thuế: quản lý, hướng dẫn 

nghiệp vụ về ấn chỉ thuế. 

7. Phòng Thanh tra: Giúp Cục trưởng Cục Thuế: thực hiện và hướng dẫn chỉ 

đạo các Chi cục Thuế thực hiện công tác thanh tra các tổ chức, cá nhân nộp thuế và 

thanh tra nội bộ ngành Thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế và các quy định 

của ngành; công tác cưỡng chế về thuế; giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế;  

Nhiệm vụ cụ thể:   Xây dựng kế hoạch thanh tra các tổ chức và cá nhân nộp 

thuế và thanh tra nội bộ ngành thuế; Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Thuế thực hiện 

công tác thanh tra đối tượng nộp thuế và thanh tra nội bộ, cưỡng chế thuế, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Trực tiếp thanh tra các đối tượng nộp thuế do Cục Thuế 

quản lý, các đối tượng nộp thuế vượt quá khả năng và phạm vi thanh tra của Chi cục 

Thuế, thanh tra trong nội bộ Cục Thuế theo kế hoạch và đột xuất; theo dõi, đôn đốc 

thực hiện các quyết định sau thanh tra; Thực hiện các thủ tục cưỡng chế về thuế 

theo luật định; Thực hiện giám định các sai phạm về thuế theo yêu cầu của cơ quan 

pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế đối với các tổ chức và cá nhân nộp 

thuế thuộc thẩm quyền và những vụ việc được uỷ quyền giải quyết; Phối hợp với 

các đơn vị trong và ngoài ngành thuế, các cấp, cơ quan chức năng Nhà nước trong 
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công tác thanh tra các vụ việc có liên quan đến thuế; Lập hồ sơ gửi các cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp vi phạm 

nghiêm trọng luật thuế; theo dõi kết quả xử lý của các cơ quan pháp luật đối với các 

hồ sơ đã gửi; Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả, kinh nghiệm thanh tra để bổ sung, 

hoàn thiện các quy trình thanh tra, các kinh nghiệm chống trốn lậu thuế, kiến nghị, 

bổ sung sửa đổi chính sách thuế; Biên soạn tài liệu và tham gia tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ thanh tra, xử lý khiếu nại về thuế để tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ 

ngành Thuế; Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thanh tra và các văn 

bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định; Thực 

hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao. 

8.  Phòng Tổ chức cán bộ:  Giúp Cục trưởng Cục Thuế: về công tác tổ chức, 

quản lý cán bộ, đào tạo, biên chế, tiền lương và công tác thi đua khen thưởng của 

Cục Thuế. 

9. Phòng Hành chính - Quản trị -Tài Vụ: Giúp Cục trưởng Cục Thuế: đảm 

bảo hậu cần cho hoạt động của Cục Thuế; tổ chức công tác văn , lưu trữ của Cục 

Thuế. 

thư

10. Phòng Thu lệ phí trước bạ và thu khác: Giúp Cục trưởng Cục Thuế: quản 

lý thu lệ phí trước bạ, các khoản thu từ đất đai, phí, lệ phí và thu khác thuộc phân 

cấp quản lý của Cục Thuế. 

11. Phòng lưu trữ thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Giúp Cục trưởng 

Cục Thuế: trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thuế của đối tượng nộp thuế và các tài 

liệu liên quan đến thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế; thực hiện việc cung 

cấp, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

Nhiệm vụ cụ thể:  Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ đối với các phòng 

thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế; Hàng năm tiếp nhận hồ sơ từ các Phòng, Chi 

cục Thuế, tiến hành phân loại, chỉnh lý hồ sơ và lưu trữ đúng quy định, đảm bảo an 

toàn tài liệu, an toàn lao động và khoa học, thuận tiện trong việc khai thác tài liệu; 

Thực hiện cung cấp tài liệu về đối tượng nộp thuế và các tài liệu khác có liên quan 

http://www.tct.vn/index.jsp?sid=7&scr=800&progid=20003&oid=20578#�?u trang#�?u trang
http://www.tct.vn/index.jsp?sid=7&scr=800&progid=20003&oid=20578#�?u trang#�?u trang
http://www.tct.vn/index.jsp?sid=7&scr=800&progid=20003&oid=20578#�?u trang#�?u trang
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cho các đơn vị trong và ngoài ngành theo quy định của Nhà nước và quy chế của 

ngành;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao. 

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế 

trực thuộc Cục thuế (Theo Quyết định số 1682 QĐ/TCT – TCCB ngày 14/11/2003 

của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế) 

Chức năng, nhiệm vụ chính: Chi cục Thuế đặt tại các quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị trực thuộc Cục 

Thuế, có chức năng quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN 

(sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn theo đúng qui định của Pháp luật.  

Nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn của Chi Cục thuế:

Chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của các luật thuế, 

các qui định pháp luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau 

đây: Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về 

thuế, qui trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn; Phân tích, đánh giá công tác 

quản lý thuế, tham mưu với Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương về lập dự toán 

ngân sách Nhà nước, công tác thuế trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức, thực hiện công tác tuyên 

truyền pháp luật thuế và thực hiện các hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp 

thuế; Tổ chức thực hiện các biện pháp thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân do Chi 

cục Thuế trực tiếp quản lý: tính thuế, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các 

lệnh thu thuế và thu khác theo qui định của pháp luật thuế; đôn đốc các tổ chức, cá 

nhân nộp thuế đầy đủ, kịp thời  vào ngân sách Nhà nước…; Thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế 

và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với các tổ chức và cá nhân nộp thuế, 

nội bộ cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế; xử lý vi phạm 

hành chính thuế, quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thuộc thẩm quyền; 

lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm luật 

thuế; giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thuế theo qui định của Pháp luật; Tiếp nhận 
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và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế; Tổ 

chức công tác kế toán, thống kê thuế; quản lý ấn chỉ thuế; lập các báo cáo về tình 

hình, kết quả thu thuế và các báo cáo khác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành 

của cơ quan Thuế cấp trên, ủy ban Nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; 

tổng kết đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế; Được quyền ấn 

định số thuế phải nộp, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật về thuế 

theo thẩm quyền; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối 

với các tổ chức, cá nhân nộp thuế vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế; Quyết 

định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, truy thu 

thuế theo quy định của pháp luật thuế; Được quyền yêu cầu các tổ chức và cá nhân 

nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp 

thời các thông tin liên quan đến việc quản lý thu thuế của cơ quan thuế; đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá  nhân không thực hiện trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào Ngân sách Nhà nước; Kiến nghị với cơ quan 

thuế cấp trên những vấn đề cần sửa đổi pháp luật thuế, các qui định của cơ quan 

thuế cấp trên. Báo cáo Cục Thuế những vướng mắc phát sinh, vượt quá thẩm quyền 

giải quyết của  Chi cục thuế; Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức theo qui 

định; quản lý kinh phí, tài sản của đơn vị; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục 

trưởng Cục Thuế giao.  

Cơ cấu bộ máy của các Chi cục Thuế Nhà nước

- Đối với các Chi cục Thuế quận thuộc thành phố, Chi cục Thuế các huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trên 100 cán bộ hoặc số thu trên 50 tỷ, cơ cấu bộ 

máy của Chi cục Thuế như sau: 

Tổ Nghiệp vụ-Tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế (gọi tắt 

là Tổ Nghiệp vụ-hỗ trợ); Tổ tính thuế, kế toán, thống kê và dự toán thuế (gọi tắt là 

Tổ xử lý dữ liệu); Tổ Quản lý ấn chỉ; Tổ Thanh tra, kiểm tra; Tổ Hành chính-quản 

trị-nhân sự-tài vụ (gọi tắt là Tổ Hành chính); Đội Quản lý thu lệ phí trước bạ và thu 

khác; Một số Đội Quản lý doanh nghiệp (các DN và tổ chức ); Các Đội thuế (liên 
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xã, phường, thị trấn) và Đội thuế chợ (đối với các chợ lớn, đối với các chợ nhỏ thì 

giao các Đội thuế liên xã, phường, thị trấn quản lý). 

- Đối với các Chi cục Thuế quận thuộc thành phố, Chi cục Thuế các huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh có từ 40 đến 100 cán bộ hoặc số thu từ 30 đến  50 tỷ, 

cơ cấu bộ máy của Chi cục Thuế như sau: 

Tổ Nghiệp vụ-Tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế (gọi tắt 

là Tổ Nghiệp vụ-hỗ trợ); Tổ tính thuế, kế toán, thống kê, dự toán thuế và quản lý ấn 

chỉ (gọi tắt là Tổ xử lý dữ liệu); Tổ Thanh tra, kiểm tra; Tổ Hành chính-quản trị-

nhân sự-tài vụ (gọi tắt là Tổ Hành chính); Đội Quản lý thu lệ phí trước bạ và thu 

khác; Một số Đội Quản lý doanh nghiệp (các DN và tổ chức); Các Đội thuế (liên 

xã, phường, thị trấn) và Đội thuế chợ (đối với các chợ lớn, đối với các chợ nhỏ thì 

giao các Đội thuế liên xã, phường, thị trấn quản lý). 

 - Đối với Chi cục Thuế thành phố thuộc tỉnh, Chi cục Thuế các quận, 

huyện, thị xã, có biên chế dưới 40 cán bộ hoặc số thu dưới 30 tỷ, cơ cấu bộ máy 

của Chi cục Thuế như sau: 

Tổ Nghiệp vụ tổng hợp (gồm nghiệp vụ-hỗ trợ, xử lý dữ liệu, ấn chỉ và quản 

lý thu lệ phí trước bạ, thu khác); Tổ Thanh tra, kiểm tra; Tổ Hành chính-quản trị-

nhân sự-tài vụ (gọi tắt là Tổ Hành chính); Đội Quản lý doanh nghiệp (trường hợp 

các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn ít thì có thể giao cho các Đội thuế trên địa 

bàn xã, phường quản lý thu); Các Đội thuế trên địa bàn (liên xã phường, thị trấn) 

và Đội thuế chợ (đối với các chợ lớn). 

 - Đối với các Chi cục có số cán bộ dưới 20 người thì ngoài các Đội Thuế 

liên xã (phường, thị trấn), Cục trưởng Cục Thuế căn cứ tình hình cụ thể quyết định 

mô hình tổ chức thích hợp. 

Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Thuế có thể xem xét đề nghị 

Tổng cục Thuế quyết định số lượng Tổ nhiều hơn hoặc ít hơn quy định trên.  

 Lãnh đạo Chi cục Thuế:

Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng giúp việc.  
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Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế về toàn bộ 

hoạt động của Chi cục Thuế; Phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục 

trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.   

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm lãnh đạo Chi cục Thuế theo quy định về phân 

cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. 

2.1.2. Một số nội dung chính hệ thống Quy trình quản lý thuế. 

(Theo QuyÕt ®Þnh sè 1209 TCT/Q§/TCCB ngμy 29 th¸ng 7 n¨m 2004 cña 

Tæng côc tr−ëng Tæng côc ThuÕ) 

Hệ thống các quy trình quản lý thuế đã được hình thành, vận hành trong công 

tác quản lý và phát huy tác dụng tích cực. Bao gồm: Quy trình đăng ký thuế; Quy 

trình xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế; Quy trình quản lý thu nợ thuế; Quy trình 

xử lý hoàn thuế; Quy trình quyết toán thuế; Quy trình xử lý miễn giảm; Quy trình 

thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp... 

Nh»m thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c luËt thuÕ, ph¸p lÖnh thuÕ, ®¶m b¶o nép 

®óng, nép ®ñ vμ nép thuÕ kÞp thêi tiÒn thuÕ vμo NSNN; §Ò cao ý thøc tù gi¸c chÊp 

hμnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ thuÕ vμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c DN thùc hiÖn 

tèt nghÜa vô vÒ thuÕ; xo¸ bá nh÷ng thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt g©y phiÒn hμ vμ tèn kÐm 

cho DN; C¶i tiÕn thñ tôc QLT, ph©n c«ng, ph©n nhiÖm râ rμng, chuÈn ho¸ dÇn c«ng 

t¸c QLT nh»m n©ng cao n¨ng lùc, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y QLT, n©ng cao 

chÊt l−îng lμm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé thuÕ. 

C¸c yªu cÇu: §æi míi c¬ chÕ QLT, s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y QLT, ph©n râ 

chøc n¨ng, nhiÖm vô vμ mèi quan hÖ cña tõng bé phËn hîp t¸c gi÷a nh÷ng bé phËn 

nμy t¹i Côc thuÕ, Chi côc thuÕ; Trong quy tr×nh qu¶n lý thuÕ thùc hiÖn ph©n tÝch 

th«ng tin, ph¸t hiÖn vi ph¹m nh»m kÞp thêi thanh tra, kiÓm tra vμ xö lý nghiªm c¸c 

hμnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ. Ph©n ®Þnh râ rμng tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn, 

gi÷a nghÜa vô kª khai thuÕ, nép thuÕ cña DN víi tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn hμnh vi vi 

ph¹m vÒ thuÕ ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra thuÕ cña c¬ quan thuÕ. C¸c quy tr×nh 

còng gióp cho c¸n bé thuÕ n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é thuÕ, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm 

cao, tu©n thñ ®óng quy ®Þnh nghiÖp vô vμ c¸c b−íc c«ng viÖc quy ®Þnh trong quy 
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tr×nh, cã thÓ m« t¶ néi dung chñ yÕu cña c¸c quy tr×nh nμy. Néi dung chÝnh mét sè 

quy tr×nh qu¶n lý thuÕ ®−îc nªu trong phô lôc sè 6 (xin xem phụ lục số 6). 

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 

1990 ĐẾN NĂM 2005  

Có thể nói, hệ thống thuế Việt nam kể từ khi chuyển đổi từ cơ chế quản lý 

hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN đã đạt được 

những thành quả đáng ghi nhận như sau: 

- Về huy động nguồn thu cho NSNN, đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ do 

Quốc hội giao, năm sau tăng trưởng hơn năm trước, trong 10 năm (1991-2000) tốc 

độ tăng trưởng thuế và phí bình quân mỗi năm trên 10%. Đặc biệt trong 5 năm 

(2001-2005) đạt 780 ngàn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 5 năm 1996-2000, trong 3 

năm 2003-2005 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 20%. 

Tỷ lệ động viên thuế thuế và phí trên GDP đã vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết 

các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đề ra trong giai đoạn 1991-2005 ( giai 

đoạn 1991-2000 là 21,1%, giai đoạn 2001-2005 là 22,5%, trong khi mục tiêu chung  

là 18-19%). 

Số thu về thuế và phí đã trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN từ 76,78% 

năm 1990 lên 95,7 % năm 2005. Do vậy chẳng những đảm bảo được nhu cầu chi 

tiêu thường xuyên, còn tăng thêm cho đầu tư phát triển, trả nợ dần nước ngoài, bội 

chi NSNN được kìm chế dưới mức cho phép, đồng thời giải quyết kịp thời các vấn 

đề đột xuất về kinh tế, xã hội của đất nước, góp phần làm lành mạnh nền tài chính 

quốc gia, bảo đảm công bằng xã hội, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các 

thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường. 

- Về chính sách thuế: Đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống 

chính sách thuế làm cơ sở pháp lý, áp dụng đối với mọi thành phần kinh tế thay cho 

các chế độ thu của cơ chế quan liêu bao cấp, huy động nguồn lực để phục vụ kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hệ thống chính sách thuế đã khuyến 

khích đầu tư, xuất khẩu, ổn định sản xuất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

một cách hợp lý, bảo vệ sản xuất trong nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.  
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- Về quản lý thuế. Công tác quản lý thuế ở nước ta đã thu được các thành tựu 

chủ yếu: Đã xây dựng được một hệ thống bộ máy tổ chức quản lý thuế thống nhất 

trong cả nước ngày càng được củng cố và tăng cường về mọi mặt; Xây dựng hàng 

loạt các quy trình và biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế theo hướng từ chế độ chuyên 

quản khép kín sang chế độ quản lý được tách thành ba bộ phận độc lập, và từng 

bước tạo thuận lợi chuyển sang chế độ tự khai tự nộp thuế; Đội ngũ cán bộ thuế 

được tăng cường và đào tạo bồi dưỡng, nâng cao cả về trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra thuế 

đã được coi trọng, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý thuế; 

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT đã được chú trọng từng bước nhằm nâng cao 

tính tuân thủ tự giác thực hiện các nghĩa vụ thuế của các tổ chức và cá nhân; Đã ứng 

dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu quản lý, do đó góp phần tích cực vào việc 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. 

2. 3. MỘT SỐ HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC 

Những thành tựu nói trên rất đáng trân trọng, nhưng hệ thống thuế vẫn còn 

một số hạn chế, bất cập sau đây: 

Về chính sách thuế 

Trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế bộc lộ một số hạn chế tồn tại: chưa bao quát 

hết mọi nguồn thu trong nền kinh tế; chưa khuyến khích và bảo hộ có chọn lọc, có 

thời hạn sản xuất trong nước; chưa thực sự bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế; 

chính sách thuế vẫn còn phức tạp, một số sắc thuế còn nhiều mức thuế suất, lồng 

ghép nhiều chính sách xã hội, nhiều mức miễn, giảm thuế làm hạn chế tính trung 

lập của thuế.  

Về quản lý thuế 

Công tác quản lý thuế hiện nay còn nhiều mặt hạn chế cả về cơ chế quản lý, 

tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thuế, cơ sở vật chất và trang thiết bị, môi trường 

quản lý thuế, và cả công nghệ quản lý thuế.  

2.3.1. Về cơ chế quản lý thuế 
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Nhìn chung cơ chế QLT hiện hành chưa được xây dựng trên cơ sở đề cao 

tính chủ động, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải tự tính - tự khai, 

tự nộp thuế vào NSNN, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một thời gian dài chưa 

coi trọng việc tuyên truyền giáo dục, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao để 

nâng cao sự hiểu biết, tự giác tuân thủ pháp luật của ĐTNT; Làm thay các chức 

năng thuộc trách nhiệm của người nộp thuế như: tính toán xác định mức thuế để ra 

thông báo thuế, xác định mức miễn, giảm thuế…. Điều này dẫn đến hậu quả là giảm 

nhẹ nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế; nhiều vi phạm về thuế do thiếu hiểu 

biết gây ra, dẫn đến gánh nặng phải tăng cường công tác QLT để khắc phục các sai 

phạm; lãng phí nguồn nhân lực, tài chính cho cơ quan thuế. 

Trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác 

thuế chưa được quy định đầy đủ và thiếu nhất quán giữa các sắc thuế. Do đó chưa 

đủ cơ sở pháp lý để tổ chức QLT có hiệu quả. 

Một số quy định còn rườm rà, phức tạp, chưa rõ ràng, minh bạch gây khó 

khăn, tốn kém chi phí cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, dễ phát sinh tiêu cực 

trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Ví dụ như miễn giảm thuế TNDN còn mang 

tính chất “xin cho”, ĐTNT được hưởng ưu đãi miễn giảm còn phải lập hồ sơ đề 

nghị và cơ quan thuế kiểm tra xét duyệt số thuế được miễn, giảm… 

Chưa phù hợp với các chuẩn mực QLT trên khu vực và thế giới gây trở ngại 

trong tổ chức thực hiện. Ví dụ: công tác thanh tra, kiểm tra chưa trên cơ sở phân 

loại tình hình chấp hành pháp luật thuế của ĐTNT để lập kế hoạch, chưa áp dụng kỹ 

thuật quản lý rủi ro quản lý thuế làm cho phân tán nhân lực trong quản lý toàn bộ 

ĐTNT. 

2.3.2. Về tổ chức bộ máy quản lý thuế 

Về nhiệm vụ chức năng của ngành. Một số nhiệm vụ, chức năng hoạt động 

chưa được xác định hoặc chưa rõ ràng gây trở ngại lớn cho công tác quản lý thuế. 

Cơ quan thuế chưa được giao điều tra, khởi tố các vụ vi phạm về thuế, chức 

năng cưỡng chế thu nợ chưa được quy định rõ nên việc xác định và xử lý kịp thời 

các gian lận lớn về thuế và xử lý nợ đọng gặp nhiều khó khăn; Chức năng, nhiệm vụ 
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của các bộ phận trong cơ quan thuế tuy đã được kiện toàn một bước theo Quyết 

định số 218/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng thực trạng còn chồng 

chéo, chưa thật chuyên sâu, chuyên nghiệp để nâng cao hiệu quả của công tác QLT 

theo yêu cầu mới-hiện đại hóa. Cụ thể là: 

Ngành thuế còn thiếu chức năng quan trọng của quản lý thuế, đó là : khởi tố, 

điều tra các vụ vi phạm pháp luật về thuế. Do đó, chưa phát huy được sức mạnh 

tổng hợp và tính chuyên nghiệp của hệ thống thuế trong việc điều tra, khởi tố các 

hành vi, thủ đoạn gian lận tiền thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Các công việc trên 

đều phải chuyển qua các cơ quan pháp luật thực hiện nên kết quả rất hạn chế do các 

cơ quan này không mang tính chuyên nghiệp, diện bao quát quá lớn, nên không thể 

điều tra nhanh, làm cho việc xử lý các trường hợp vi phạm về thuế không kịp thời, 

giảm hiệu quả  quản lý và tác dụng giáo dục trong việc thực thi pháp luật thuế. 

Về phương thức tổ chức 

Tổ chức quản lý thuế vẫn còn đan xen quản lý theo đối tượng và quản lý theo 

chức năng. Vì vậy, một số chức năng quản lý thuế (như việc trả lời, giải đáp các 

chính sách, chế độ và các vướng mắc về thuế hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến 

từng sắc thuế...) chưa được phân định rõ ràng, còn chồng chéo nhiệm vụ giữa một 

số bộ phận quản lý thu thuế và bộ phận nghiệp vụ trả lời chính sách thuế, dẫn đến 

chức năng không được thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn, có chức 

năng bị trùng chéo giữa các ban. Một số bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy như : 

thanh tra, kiểm tra thuế, tuyên truyền - hỗ trợ đối tượng nộp thuế chưa được chuyên 

môn hoá quản lý theo chức năng một cách đầy đủ, do đó chưa phát huy đầy đủ hiệu 

quả của phương thức quản lý này. 

Quản lý thuế theo đối tượng, theo ngành nghề kinh doanh đã thể hiện rõ sự 

không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Khi các doanh nghiệp ngày càng tăng 

nhanh về số lượng, trình độ sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý ngày một nâng 

cao, xu hướng hợp tác kinh doanh giữa nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức 

kinh doanh tổng hợp ngày càng phát triển..., không thể xác định được ĐTNT là 
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doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân hay cổ phần và cũng không thể xác định được 

ngành nghề kinh doanh một cách rạch ròi để phân công quản lý thuế như hiện nay. 

Cơ quan thuế các cấp chưa có bộ phận riêng, độc lập thực hiện chức năng xử 

lý tổ tụng và giải quyết khiếu nại tố cáo (gồm cả xử lý tố tụng và giải quyết khiếu 

nại tố cáo về thuế và xử lý tố tụng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong công vụ hành 

chính). Chức năng này hiện vẫn giao cho bộ phận thanh tra nên chưa có điều kiện 

thực hiện tốt các chức năng quan trọng này. Hơn nữa, 2 việc : xử lý tố tụng và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về thuế và công vụ hành chính cũng cần phải được tách riêng 

do các bộ phận khác nhau thực hiện, tránh hiện tượng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. 

Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ đối tượng nộp thuế, bộ phận Thanh tra, kiểm 

tra, bộ phận Xử lỳ tờ khai thuế, bộ phận Quản lý nợ và cưỡng chế thu thuế còn nhỏ 

bé, chưa đủ mạnh cả về số lượng cán bộ và năng lực chuyên môn để thực hiện tốt 

các chức năng này. 

2.3.3. Về đội ngũ cán bộ thuế 

Nhìn chung kỹ năng, chuyên sâu, chuyên nghiệp, khả năng ứng dụng công 

nghệ tin học vào QLT của đa phần cán bộ thuế hiện nay chưa phù hợp với yêu cầu 

quản lý hiện đại và yêu cầu cải cách hành chính thuế, thậm chí một bộ phận cán bộ 

QLT chưa nắm vững và thực hiện tốt các chính sách thuế và quy trình biện pháp 

nghiệp vụ QLT hiện hành; Thái độ và phong cách ứng xử của một bộ phận cán bộ 

thuế chưa thật tận tụy, công tâm, khách quan, văn minh, lịch sự, chưa coi ĐTNT là 

khách hàng quan trọng nhất để nâng cao chất lượng phục vụ, chưa trở thành người 

bạn đồng hành của ĐTNT trong việc thực hiện các luật thuế, thậm chí có biểu hiện 

thiếu tinh thần trách nhiệm, vụ lợi, thông đồng với ĐTNT hoặc gây phiền hà, sách 

nhiễu các ĐTNT, vừa làm thất thu cho NSNN, vừa gây tốn kém và bức xúc cho một 

số ĐTNT. 

Những kiến thức có tính chất chuyên sâu, chuyên nghiệp rất cần cho kỹ năng 

quản lý thuế hiện đại như phân tích, dự báo, xử lý thông tin, theo dõi, đôn đốc thu 

nợ, cưỡng  chế thuế, điều tra, thanh tra, xử lý các vi phạm về thuế; các kiến thức về 
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kế toán phân tích đánh giá tài chính doanh nghiệp; kiến thức tin học phục vụ công 

tác quản lý thuế đa phần cán bộ thuế chưa cập nhật kịp theo yêu cầu. 

Tương tự, đối với cán bộ lãnh đạo những kỹ năng quản lý kinh tế, quản lý 

hành chính, kể cả kiến thức pháp luật chưa được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu 

mới, do vậy việc điều hành công tác quản lý thuế chưa đạt hiệu quả cao. 

Một bộ phận cán bộ thuế, đặc biệt là ở cấp cơ sở chưa có ý thức trách nhiệm 

pháp luật cao, chưa coi ĐTNT là bạn đồng hành của cơ quan thuế trong việc thực 

thi pháp luật thuế. Tác phong làm việc chưa khoa học, chậm chạp, lề mề, thái độ 

giao tiếp với người nộp thuế chưa văn minh, lịch sự, công tâm, khách quan.  

Ở một số ít cán bộ sa sút phẩm chất, có tư tưởng vụ lợi đã xuất hiện các hành 

vi gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế trong việc đăng ký, cấp mã số thuế, ban 

hoá đơn, làm thủ tục miễn thuế, hoàn thuế, kiểm tra quyết toán thuế và thu nợ thuế, 

gây thất thu thuế cho nhà nước và làm giảm  lòng tin của Đảng, nhà nước và nhân 

dân vào đội ngũ cán bộ thuế.  

Nguồn nhân lực của ngành phân bổ chưa hợp lý: các bộ phận thực hiện các 

chức năng quan trọng của quản lý thuế cán bộ được bố trí có số lượng quá mỏng 

trên cả nước chỉ có 11.866 người, chiếm 29,3% trên tổng biên chế, trình độ lại bất 

cập trước yêu cầu quản lý thuế mới (Cán bộ tuyên truyền - hỗ trợ đối tượng nộp 

thuế có khoảng 1.584 người, đạt 3.8% trên tổng biên chế. Cán bộ tin học và xử lý tờ 

khai thuế có khoảng 2.766 người, đạt 6.9%. cán bộ thanh tra, kiểm tra có khoảng 

7.516 người, đạt 18,6%). Các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại thường có xu hướng bồi 

dưỡng những kiến thức cơ bản và kinh tế tài chính, chưa coi trọng bồi dưỡng 

chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý thuế hiện đại, chưa có định hướng rõ rệt 

về xây dựng hệ thống chương trình và giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ có tính chất 

chuyên nghiệp, chuyên sâu. 

2.3.4. Về công nghệ quản lý 

2.3.4.1. Phân tích, xử  lý  thông tin quản lý  thuế  

Quản lý thuế chưa dựa trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích đánh giá theo 

các tiêu thức quản lý để phân loại, lựa chọn phương thức theo mức độ rủi ro phù 
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hợp với đặc điểm, trình độ của từng loại ĐTNT. 

Thông tin và hệ thống bảo đảm thông tin QLT chưa bảo đảm phản ánh đúng, 

đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp thuế của DN. Nguyên nhân cơ bản xuất phát từ hệ 

thống bảo đảm thông tin QLT hiện nay xác định không đủ nhu cầu thông tin, trong 

đó thông tin nào quan trọng chưa được xác định rõ; không đánh giá đúng ý nghĩa 

nguồn tin từ hạch toán thống kê; công tác thu thập thông tin chưa được quan tâm 

đúng mức để có thể thu thập ngay từ đầu thông tin, tài liệu có ý nghĩa; lưu trữ thông 

tin, tài liệu còn nhiều hạn chế, trong đó lưu trữ trên hệ thống thông tin toàn ngành 

thuế đang được triển khai chưa phát huy tác dụng; công tác phân tích, xử lý thông 

tin và phân loại tình hình chấp hành pháp luật thuế của DN không có căn cứ định 

lượng, chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm và ước lượng định tính nên không thể hiện 

tính khoa học nên chưa có tính thuyết phục chỉ đạo thực hiện công tác thực tế, do đó 

tổ chức thực hiện chưa đạt  yêu cầu đặt ra cho QLT. 

2.3.4.2. Quy trình quản lý thuế 

Quy trình, quy phạm và các biện pháp nghiệp vụ QLT chưa thật hợp lý, và 

chưa thật coi trọng hiệu quả thực thi pháp luật thuế cho cả người nộp thuế  và cơ 

quan thuế.  

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Luật thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh 

nghiệp vào cuối năm 1998, lần đầu tiên ngành thuế đã ban hành quy trình quản lý 

thuế thống nhất toàn ngành bao gồm hai quy trình cơ bản  đại diện cho hai phương 

pháp quản lý đối với các ĐTNT hoạt động SXKD như: Quy trình quản lý thuế đối 

với DN và Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Ngoài ra ngành 

thuế còn ban hành các quy trình quản lý khác như Quy trình thanh tra, kiểm tra; 

Quy trình hoàn thuế GTGT; Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo; Quy trình thanh tra, 

kiểm tra nội bộ; Quy trình Tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT; Quy trình quản lý hóa 

đơn ấn chỉ thuế. 

Đặc điểm chính của các quy trình này chủ yếu dựa trên nguyên tắc đối tượng 

tự tính thuế, tự kê khai thuế, cơ quan thuế kiểm tra, thông báo số thuế phải nộp và 

ĐTNT nộp thuế vào Kho bạc nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế. 
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Bộ máy quản lý thuế chủ yếu dựa vào bộ phận quản lý thu. Bộ phận quản lý 

thu này là trung tâm QLT của một cơ quan thuế bao gồm các chức năng: theo dõi, 

kiểm tra, giám sát và nắm toàn bộ thông tin về ĐTNT. Chính vì vậy,  mọi tờ khai 

thuế, hồ sơ thuế của ĐTNT đều do bộ phận này xử lý, xem xét và ra quyết định. Do 

đó, quy trình QLT trong giai đoạn này tập trung chủ yếu các bước liên quan đến xử 

lý hồ sơ thuế của ĐTNT vào bộ phận quản lý thu này. 

Từ 1/10/2004, Tổng cục thuế đã ban hành quy trình QLT mới thay thế quy 

trình ban hành từ năm 1998. Quy trình này đã khắc phục một phần việc tập trung 

toàn bộ xử lý thuế vào bộ phận quản lý thu nhưng chưa khắc phục được sự chồng 

chéo giữa các bộ phận quản lý của cơ quan thuế, một phần là do bộ máy tổ chức 

chưa được cải thiện một cách đồng bộ để tạo điều kiện thực hiện quy trình một cách 

khoa học, hợp lý. 

Công tác thu nợ và cưỡng chế còn các tồn tại và hạn chế cơ bản là: 

Tình trạng nợ thuế ở một số địa bàn còn ở mức cao, nhất là các thành phố 

lớn. Nhiều trường hợp ĐTNT dây dưa, chây ỳ, không nộp thuế chưa được xử lý 

nghiêm minh nên chưa bảo đảm tính công bằng giữa các ĐTNT và làm thất thu 

NSNN.  

Tình trạng nói trên, ngoài nguyên nhân từ phía ĐTNT còn do công tác thu nợ 

và cưỡng chế có những bất cập sau đây: 

Chính phủ chưa có Nghị định hướng dẫn quy định về thủ tục áp dụng các 

biện pháp cưỡng chế hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thuế theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 nên việc áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế gặp rất nhiều khó khăn, chưa đủ cơ sở pháp lý để thu hết số nợ thuế 

và phạt ĐTNT còn nợ vào NSNN. 

Chưa có quy định cho cơ quan thuế được thỏa thuận đối với ĐTNT để lập kế 

hoạch cho phép ĐTNT nộp dần những khoản nợ thuế tồn đọng phù hợp với tình 

trạng tài chính của ĐTNT; Cơ quan thuế các cấp chưa có biện pháp chỉ đạo thu nợ, 

cưỡng chế thuế quyết liệt có hiệu lực, hiệu quả; Ở nhiều Cục Thuế theo dõi nợ chưa 

sát sao, chưa theo dõi chi tiết tình trạng nợ của ĐTNT, tuổi nợ và mức nợ của từng 
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lần phát sinh; Việc đôn đốc nộp thuế, xử phạt tiền thuế nộp chậm chưa được thực 

hiện thường xuyên và đồng bộ; Cơ quan thuế các cấp chưa có bộ phận chuyên trách 

đảm nhiệm việc thu nợ và cưỡng chế thuế; Chưa có quy trình riêng về thu nợ thuế, 

chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử tuân thủ của ĐTNT, chưa áp dụng các kỹ 

năng phân tích tài chính của DN nợ thuế để đánh giá khả năng thu nợ, chưa xác 

định rõ tiêu chí phân loại. 

2.3.4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Nhiều khâu quản lý thuế chủ yếu vẫn là thủ công, ứng dụng công nghệ thông 

tin còn ở mức thấp, nhất là các khâu: thu thập thông tin liên quan đến ĐTNT;  

Tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT; Quản lý nợ thuế; thanh tra xử lý các vi phạm về thuế, 

dẫn đến chất lượng cung cấp dịch vụ và năng suất, hiệu quả QLT của cơ quan thuế 

còn thấp. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào một số chức năng chủ yếu của QLT 

như tuyên truyền - hỗ trợ ĐTNT, thanh tra, kiểm tra thuế còn chưa được đáp ứng. 

Mô hình xử lý thông tin còn phân tán, hệ thống dữ liệu tại từng cấp tuy đáp ứng 

được yêu cầu nghiệp vụ xử lý tính thuế, nhưng việc khai thác, sử dụng thông tin cho 

công tác chỉ đạo còn rất hạn chế. Hiện tượng dữ liệu thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất 

giữa cơ quan thuế các cấp vẫn còn xảy ra. Mô hình mạng phân tán, dàn trải cho tất 

cả các đơn vị đã gây áp lực lớn về quản trị, vận hành và đầu tư. Đội ngũ cán bộ tin 

học còn thiếu, trình độ chuyên môn chưa cao; chưa ứng dụng công nghệ thông tin 

vào đủ các chức QLT, chưa xây dựng các chương trình ứng dụng hỗ trợ cho công 

tác thanh tra, kiểm tra thuế; chưa đáp ứng xây dựng hệ thống thông tin thuế tập 

trung, tạo lập cơ sở dữ liệu về ĐTNT trong phạm vi ngành thuế và việc phối hợp kết 

nối mạng thông tin trao đổi với các cơ quan: Hải quan, Kho bạc, doanh nghiệp và 

các cơ quan liên quan khác mới hình thành. Chưa xây dựng được phần mềm kết nối 

thông tin giữa các bộ phận chức năng để có thông tin đầy đủ về DN. 

2.3.4.4. Tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế 

Công tác tuyên truyền và dịch vụ hỗ trợ ĐTNT chưa được thực sự quan tâm 

và đầu tư đúng mức, do vậy tính tuân thủ, tự nguyện của ĐTNT cũng như hiểu biết 
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của xã hội đối với các chính sách thuế, các thủ tục hành chính thuế còn rất thấp. 

Những kết quả đạt được của công tác tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT trong thời gian 

qua còn rất khiêm tốn so với mục tiêu yêu cầu đặt ra cho công tác này, chưa đáp 

ứng được cải cách trong quản lý theo hướng hiện đại hoá, cụ thể là:  

Về công tác tuyên truyền :  

Nhìn chưng dư luận xã hội, các tổ chức kinh tế xã hội, thậm chí ở các cơ 

quan quản lý Nhà nước nhận thức về thuế còn rất hạn chế. Chưa hiểu rõ bản chất tốt 

đẹp của công tác thuế chưa nắm được nội dung cơ bản của các chính sách, pháp luật 

thuế. Do vậy, chưa lên án kịp thời, mạnh mẽ các hành vi vi phạm thuế và chưa hỗ 

trợ tích cực với các cơ quan thuế để cung cấp thông tin và phối hợp thu thuế.  

Các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng còn đơn 

điệu, cứng nhắc, chưa gây được ấn tượng, thu hút công chúng.  

Nội dung tuyên truyền chưa đi sâu vào chiều sâu, chưa giải thích rõ đạo lý vì 

sao phải nộp thuế vì tiền thuế và lợi ích của nhà Nước và của cộng đồng xã hội. do 

đó, các tổ chức, cá nhân trong xã hội chưa coi tiền thuế chính là lợi ích thiết thực 

của mình. Nặng về phổ biến các quy định của chính sách thuế mới.  

Việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về thuế chưa chủ động, chưa 

thường xuyên liên tục, chưa thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao.  

Việc phối hợp với các cơ quan quản lý về công tác tuyên truyền như Ban Tư 

Tưởng văn hoá trung ương, các sở Văn hoá…, và với các cơ quan thực hiện công 

tác tuyên truyền như các báo, đài cả trung ương và địa phương chưa được tốt.  

Về công tác hỗ trợ ĐTNT:  

Nhìn chung, các ĐTNT chưa hiểu sâu sắc bản chất tốt đẹp của công tác thuế, 

nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm pháp luật phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với 

NSNN. Đo đó, ý thức tuân thủ tự giác chưa thật cao. Biểu hiện ở số doang nghiệp, 

hộ kinh doanh thực tế có kinh doanh nhưng chưa kê khai nộp thuế. Đối với doanh 

nghiệp có kê khai nhưng kê khai không đúng số thuế phải nộp hoặc nộp không đủ, 

không đúng số thuế đã kế khai, tình trạng nợ đọng và thậm chí còn một bộ phận 
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doanh nghiệp, hộ kinh doanh trốn thuế, lậu thuế gây thất thoát cho NSNN,… Tình 

hình trên, xét về nguyên nhân từ công tác hỗ trợ ĐTTN có các tồn tại sau:  

Công tác hỗ trợ ĐTNT chưa xây dựng được một hệ thống văn bản hướng 

dẫn, trả lời về tất cả các sắc thuế, các thủ tục hành chính thuế thống nhất trong cả 

nước. Do các cục thuế tự tổ chức nên chưa đầy đủ, chưa chính xác và chưa nhất 

quán; Hình thức hỗ trợ trong cả nước còn thủ công, chưa xác định được phương 

hướng để phát triển mạnh hệ thống đại lý thuế; Cách thức hỗ trợ trong cả nước còn 

thủ công, chưa ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động này;  

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT còn thiếu về số 

lượng và yếu tố về chất lượng. Về số lượng: Hiện nay, số cán bộ làm công tác tuyên 

truyền và hỗ trợ ĐTNT chỉ khoảng 3,8 % tổng số cán bộ ngành thuế. Về chất lượng: 

Cán bộ làm công tác tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT chưa có trình độ chuyên môn 

cao, chưa có kinh nghiệm và chưa có kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ…  

Cơ sở vật chất và phương tiện dùng cho công tác tuyên truyền và hỗ trợ còn 

rất nghèo nàn, lạc hậu, chật chội không đáp ứng được yêu cầu của công việc này.  

Việc phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan thuế chưa được tốt, chưa đồng 

bộ do đó chưa thực hiện tốt các chương trình tuyên truyền, hỗ trợ.  

2.3.4.5. Thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về thuế 

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về thuế của cơ quan 

thuế chưa được đặt đúng tầm và chưa phù hợp với thực trạng của nước ta là trình độ 

dân trí thấp, nhận thức trách nhiệm pháp luật chưa cao. Tình trạng gian lận về thuế 

còn khá phổ biến ở nhiều khoản thu, sắc thuế nhưng chưa được phát hiện, truy thu 

kịp thời cho NSNN. Vì vậy vừa làm thất thu cho NSNN, vừa chưa thật sự bảo đảm 

công bằng xã hội và tính nghiêm minh về pháp luật thuế; các vụ án lớn về thuế, đặc 

biệt là các hành vi tội phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT không được làm rõ, 

kịp thời thu hồi đầy đủ cho NSNN; chưa dựa trên thu thập thông tin và đánh giá, 

phân tích, phân loại mức độ rủi ro về thuế của ĐTNT để thanh tra đúng đối tượng, 

chưa ứng dụng tốt các chương trình tin học vào việc thanh tra, kiểm tra xử lý các vi 

phạm về thuế. 
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Tình hình trên, ngoài các nguyên nhân từ ĐTNT, về công tác thanh tra còn 

những bất cập: 

Cơ quan thuế chưa được giao chức năng khởi tố điều tra các vụ án vi phạm 

pháp luật về thuế mà đều phải chuyển qua cơ quan Công an; Phương pháp thanh tra 

còn nhắm vào tất cả ĐTNT, không dựa trên cơ sở đánh giá mức độ vi phạm, mức độ 

gian lận của ĐTNT để lập kế hoạch và tổ chức thanh tra đúng đối tượng ngay từ đầu 

Việc thanh tra thuế, kiểm tra thuế chưa dựa trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế 

theo mức độ tuân thủ pháp luật chưa có tiêu chí đánh gái rủi ro về thuế. Công tác 

thanh tra, kiểm tra thuế còn mang tính thủ công, tình trạng lựa chọn đối tượng thanh 

tra, kiểm tra còn tràn lan, vừa gây phiền hà cho cơ sở kinh doanh, vừa tốn kém cho 

cơ quan thuế. Hiệu quả thanh tra, kiểm tra thuế không cao; Tổ chức bộ máy chưa 

tương xứng với khối lượng công việc và vai trò của công tác thanh tra. Lực lượng 

chuyên trách năm 2002 chiếm khoảng 8,5%, năm 2003 khoảng 13,3%, năm 2004 

khoảng 16%, năm 2005 khoảng 18, 6 % tổng số cán bộ công chức toàn ngành. Ở 

các nước khu vực và thế giới chiếm khoảng 25% đến 30%; Trình độ cán bộ thanh 

tra chỉ có 48% cao đẳng, đại học, còn lại là trung học. Ở các cấp cán bộ thuế còn 

yếu về kỹ năng nghiệp vụ thanh tra và khả năng sử dụng các thiết bị tin học, ngoại 

ngữ yếu, thậm chí một số cán bộ thanh tra cơ sở còn chưa nắm vững chính sách 

thuế, chưa thành thạo kế toán DN,…; Cơ sở vật chất phục vụ thanh tra, kiểm tra 

thuế chưa đủ mạnh; chưa xây dựng được chương trình phần mềm ứng dụng hỗ trợ 

cho công tác thanh tra. 

2.3.5. Một số hạn chế khác 

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc 

của ngành vừa thiếu, vừa lạc hậu và không đồng bộ, ít nhiều có ảnh hưởng đến hiệu 

quả công tác QLT. 

Về môi trường quản lý. Môi trường kinh tế xã hội chưa được cải cách đồng 

bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế như quản lý đăng ký kinh 

doanh, đất đai, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thanh toán bằng tiền mặt...; nhận 

thức xã hội về thuế còn thấp, đại bộ phận người dân chưa hiểu rõ bản chất tốt đẹp 
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và lợi ích của công tác thuế, chưa phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi gian lận 

tiền thuế, chưa tích cực hỗ trợ cho cơ quan thuế để thu thuế. Tình trạng trốn thuế, 

gian lận về thuế, nợ đọng thuế còn khá phổ biến vừa làm thất thu cho NSNN, vừa 

không bảo đảm công bằng xã hội. 

Chưa đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong cung 

cấp thông tin và phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế. Hầu hết các văn bản pháp 

luật thuế hiện hành chì xác định nghĩa vụ kê khai, báo cáo thuộc trách nhiệm của 

đối tượng nộp thuế, thiếu điều khoản quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

có liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước 

như cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý xuất nhập 

khẩu, cơ quan quản lý thị trường, chính quyền địa phương,… 

Tóm lại : 

Công tác thuế của Đảng và Nhà nước ta đã góp phần tích cực vào việc phát 

triển kinh tế, xã hội. Đất nước ta đã thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài, 

lấy lại đà tăng trưởng cao trong hơn một thập kỷ qua. Số thu từ thuế và phí đã trở 

thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, nhất 

là các năm gần đây và góp phần bảo đảm công bằng xã hội, tạo môi trường cạnh 

tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường. 

Đứng trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

hội nhập kinh tế quốc tế công tác thuế còn một số hạn chế tồn tại. Trong đó, công 

tác quản lý thuế bộc lộ nhiều mặt hạn chế cả về cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, đội 

ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, môi trường và công nghệ quản lý thuế. 

Thực trạng nêu trên, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và nhiệm vụ công tác 

quản lý thuế của thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đặt ra cho công 

tác thuế của nước ta phải tiếp tục cải cách và hiện đại hóa. Cải cách quản lý thuế 

thành công sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách thuế . 
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THUẾ  
------------------ 

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010 được hình thành 

nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước ta 

đến năm 2010 và những năm tiếp theo, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ năm 2005-2010 là tương 

đối cao và ổn định, bình quân khoảng 8%/năm. Đến năm 2010 đưa GDP ít nhất lên 

gấp đôi năm 2000; năm 2020 trở thành nước công nghiệp; ổn định kinh tế, tích lũy 

từ nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo 

hướng tăng tỷ trọng công nghiệp lên 40-41% GDP; dịch vụ lên 42-43% GDP, nông 

nghiệp giảm xuống còn 16-17% GDP. Từ mục tiêu đó đặt ra nhiệm vụ công tác 

thuế, phí phải huy động đầy đủ kịp thời các nguồn lực vào NSNN để phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, do chính sách khuyến 

khích phát triển các thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước, hàng năm sẽ có 

thêm hàng trăm ngàn DN và hộ kinh doanh ra đời (dự kiến đến năm 2010 nước ta sẽ 

có khoảng 500 ngàn DN, trên 1,5 triệu hộ kinh doanh cá thể, trên 10 triệu hộ nộp 

thuế nhà đất). Quy mô kinh doanh của DN ngày một lớn, ngày càng quốc gia hóa, 

toàn cầu hóa; hoạt động kinh doanh của DN ngày càng đa dạng và phong phú. Việc 

kinh doanh ngày càng tiên tiến, điện tử hóa và tin học hóa. Do vậy nếu ngành thuế 

chậm cải cách sẽ không đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của DN; 

Xu thế hội nhập, liên kết kinh tế trong khu vực, toàn cầu hóa kinh tế là tất 

yếu khách quan đòi hỏi chính sách thuế phải tương đồng với quốc tế, cách thức 

quản lý phải phù hợp với chuẩn mực QLT nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

nước ngoài vào Việt Nam và các nhà đầu tư trong nước ra nước ngoài. Theo đó hội 

nhập quốc tế về thuế ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, nhằm khuyến 

khích đầu tư, tự do hóa thương mại trong khu vực và trên toàn thế giới. Sự khác biệt 
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của Việt Nam và các nước tiên tiến cả về chính sách thuế và nhất là công tác QLT 

hiện nay còn khoảng cách khá xa bắt buộc ngành thuế phải tiến hành cải cách mạnh 

mẽ để tránh tụt hậu so với các nước trong khu vực và nâng cao vị thế của Thuế Việt 

Nam trên trường quốc tế. 

3.1. MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ  

Mục tiêu tổng quát: Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của nền kinh tế- xã 

hội hệ thống chính sách thuế cần được kiện toàn theo hướng đồng bộ, cơ cấu hợp lý 

phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, gắn với hiện đại hóa công 

tác QLT nhằm bảo đảm chính sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn 

lực tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần 

thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Cụ thể: Chính sách thuế, phí và lệ phí phải là công cụ quản lý và điều tiết vĩ 

mô của Nhà nước đối với nền kinh tế, động viên được các nguồn lực, thúc đẩy phát 

triển nhanh sản xuất; khuyến khích xuất khẩu, đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế; đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần 

ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; Chính sách thuế phải huy động đầy đủ các 

nguồn thu vào NSNN, đảm bảo nhu cầu thu chi thường xuyên của Nhà nước và 

dành một phần cho tích lũy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Đảm bảo tỷ lệ động viên về thuế vào NSNN bình quân hàng năm đạt từ 20%-

21% GDP; Chính sách thuế phải thể hiện và tạo ra những nội dung cụ thể phù hợp 

với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm được yêu cầu về bảo hộ 

có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh của nền 

kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia; Chính sách thuế phải 

tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng, áp dụng hệ thống thuế thống nhất 

không phân biệt giữa các thành phần kinh tế cũng như các DN trong nước và DN có 

vốn đầu tư nước ngoài; Đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản, 

minh bạch, công khai; tách chính sách xã hội ra khỏi chính sách thuế; Nhanh chóng 

hiện đại hóa và nâng cao năng lực của bộ máy QLT; khắc phục các hiện tượng tiêu 

cực, yếu kém làm cho bộ máy QLT trong sạch, vững mạnh. 
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Mục tiêu cải cách công tác quản lý thuế đến năm 2010 

Đổi mới và từng bước hiện đại hóa công tác QLT, nâng cao hiệu quả và hiệu 

lực của ngành thuế trong việc thực hiện QLT, thực thi pháp luật thuế, trên cơ sở 

ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác của mỗi tổ chức cá nhân 

trong việc thực hiện pháp luật thuế, giảm bớt thủ tục hành chính gây phiền hà đối 

với người nộp thuế. 

Để đạt được mục tiêu và yêu cầu trên đây, cải cách QLT trong giai đoạn tới  

cần thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản là tôn trọng và nâng cao trách nhiệm của 

ĐTNT trong việc thực thi pháp luật thuế; công bằng, công khai, dân chủ; hiện đại 

hóa, tiết kiệm và hiệu quả. 

3.2. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ THUẾ  

Thông qua phân tích thực trạng công tác QLT hiện nay ở nước ta, yêu cầu 

hội nhập kinh tế quốc tế và nhiệm vụ công tác QLT chúng tôi xin kiến nghị một số 

giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLT, bao gồm các giải pháp: Cải cách thủ 

tục về thuế; Kiện toàn tổ chức ngành thuế; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cán bộ thuế; Công nghệ quản lý; Quy trình QLT; Phát triển tin học đáp ứng yêu cầu 

QLT; Tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức cá nhân nộp thuế; Thanh tra, kiểm tra thuế; 

quản lý thu nợ thuế và kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phương tiện làm việc như sau: 

3.2.1. Cải cách thủ tục về thuế  

1. Rà soát các quy trình, thủ tục về thuế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

thực tế, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế nhưng vẫn đáp ứng được 

yêu cầu QLT. Trước mắt là có biện pháp sửa đổi thích hợp và rút ngắn thời gian giải 

quyết các công việc về thuế: cấp mã số thuế, mua hoá đơn, hoàn thuế so với quy 

định hiện hành; Đơn giản hoá thủ tục mua hoá đơn lần sau; Khuyến khích tối đa các 

DN tự in hoá đơn để sử dụng. 
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2. Công bố công khai các thủ tục về thuế trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình) và tại trụ sở cơ quan thuế để ĐTNT biết 

và thực hiện, đồng thời giám sát việc làm của cơ quan thuế. 

3. Tăng cường đối thoại giữa cơ quan thuế với cơ sở kinh doanh về thủ tục 

hành chính thuế với ba mục đích: Hướng dẫn ĐTNT thực hiện đúng các thủ tục 

hành chính thuế theo quy định; xác định những điểm bất hợp lý trong thủ tục hành 

chính thuế để có các biện pháp sửa đổi thích hợp; phát hiện các trường hợp cán bộ 

thuế có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu với ĐTNT để có biện pháp chấn chỉnh, xử 

lý kịp thời. 

4. Hoàn thiện quy trình thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế, hoàn thuế, khai 

thuế, nộp thuế theo tiêu thức đánh giá mức độ rủi ro và chuyển từ chế độ tiền kiểm 

tra sang chế độ hậu kiểm tra để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra. 

Đảm bảo thời gian thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy 

định. 

5.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về thuế 

và thời gian giải quyết các công việc liên quan đến các thủ tục về thuế theo chế độ 

thanh tra công vụ. Hình thức kiểm tra là: Cơ quan thuế các cấp tự kiểm tra nội bộ; 

Các đơn vị trong ngành kiểm tra chéo lẫn nhau; Cơ quan thuế cấp trên kiểm tra cơ 

quan thuế cấp dưới: Tổng cục kiểm tra Cục, Cục kiểm tra Chi cục... 

6. Kiên quyết xử lý các cán bộ thuế lợi dụng các thủ tục về thuế để nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế; tự đặt ra các thủ tục về thuế 

trái quy định...đồng thời xử lý trách nhiệm liên đới của thủ trưởng cơ quan thuế theo 

chế độ công vụ. 

3.2.2. Kiện toàn tổ chức ngành Thuế  

Nhằm bảo đảm việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành thuế một 

cách hiệu quả, cần chú trọng công tác kiện toàn tổ chức ngành thuế theo các nội 

dung cụ thể sau: 
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Xây dựng cơ cấu cán bộ theo chức năng tại từng cấp cơ quan Thuế và chính 

sách phát triển cán bộ đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác QLT của 

Ngành. 

Xây dựng bộ máy QLT chủ yếu theo mô hình chức năng. Đảm bảo thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 

quản lý và năng lực chỉ đạo của cơ quan Thuế trung ương. 

Để đáp ứng mục tiêu cải cách QLT và nội dung cụ thể về kiện toàn tổ chức 

ngành Thuế chúng tôi kiến nghị thực hiện các giải pháp sau đây: 

1. Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ QLT của cơ quan Thuế các cấp: 

Rà soát, đánh giá quy định về chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan Thuế các cấp 

và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận của mỗi cơ quan Thuế, phân tích vai trò 

của cơ quan Thuế trung ương, tỉnh và huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chung 

của ngành Thuế và việc phân công nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan Thuế. 

Nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan Thuế các nước tại cấp 

Trung ương, tỉnh, huyện đặc biệt nghiên cứu các cơ quan thuế có mô hình tổ chức 

bộ máy chủ yếu theo chức năng. 

Phối hợp với chương trình thể chế và các chương trình khác có hên quan 

nhằm phân định rõ cơ chế quản lý tưởng từng cấp của ngành Thuế, phạm vi quản lý 

ĐTNT và sắc thuế tại từng cấp. Xây dựng cơ chế, nguyên tắc phân cấp, phân công 

quản lý từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, huyện. 

Ðề xuất, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng tại cấp trung 

ương, tỉnh, huyện trong đó nêu rõ cơ cấu phòng, ban, nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động. 

Tiếp tục triển khai thực hiện bộ máy QLT theo mô hình chức năng và theo 

cơ chế quản lý tự khai - tự nộp thuế tại các Cục Thuế theo lộ trình mở rộng cơ chế 

tự khai - tự nộp thuế: Thực hiện rà soát đánh giá kết quả tổ chức bộ máy quản lý 

thuế trong cơ chế tự khai - tự nộp cấp Tổng cục và Cục Thuế Xây dựng chức năng, 

nhiệm vụ của từng bộ phận trong mỗi cơ quan thuế theo hướng: 
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- Tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành cho cơ quan Thuế trung 

ương. Ðảm bảo quản lý tập trung, thống nhất trong toàn ngành Thuế. Ðảm bảo đủ 

khả năng và hiệu lực tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về thuế và chỉ đạo bộ 

máy QLT theo mô hình chức năng tại các cơ quan Thuế địa phương. 

- Chuyển đổi bộ máy quản lý thuế tại các cơ quan Thuế thực hiện cơ chế 

quản lý tự kê khai - tự nộp thuế hoàn toàn theo mô hình chức năng nhằm tăng 

cường các chức năng QLT phù hợp với trình độ quản lý của Việt Nam và tạo điều 

kiện nâng cao hiệu quả quản lý, dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hoá 

công tác QLT.  

Tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy QLT theo mô hình chức năng kết hợp 

theo sắc thuế và đối tượng tại các cơ quan thuế không áp dụng cơ chế tự khai- tự 

nộp thuế cho phù hợp với điều kiện quản lý của từng sắc thuế ĐTNT không đủ điều 

kiện áp dụng cơ chế này và phù hợp với trình độ quản lý của một số cơ quan thuế, 

đặc biệt cơ quan thuế cấp huyện. 

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi, sắp xếp chức năng nhiệm vụ trong từng cấp 

và từng bộ phận của ngành Thuế đảm bảo không gây tiêu cực, hoang mang trong 

ngành Thuế. Phải chuẩn bị quán triệt tư tưởng và thông báo cho cán bộ ngành Thuế 

về những thay đổi này và thực hiện đào tạo cho cán bộ theo chức năng chuyên sâu 

trước khi thực hiện chuyển đổi. 

Xây dựng cơ cấu cán bộ theo từng cấp, từng bộ phận, chức năng trong mỗi 

cơ quan Thuế. 

2. Công tác tổ chức cán bộ: 

Thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo từng chức danh, vị trí công việc. 

Ðảm bảo tạo được một đội ngũ cán bộ chuyên gia theo từng chức năng QLT. Phân 

cấp cán bộ theo năng lực và hiệu quả công việc. 

Thực hiện rà soát, đánh giá năng lực cán bộ toàn ngành Thuế phân loại cán 

bộ Ngành theo trình độ, độ tuổi, năng lực. Xác định cán bộ có thể bố trí và các chức 

năng, bộ phận quản lý theo cơ cấu mới; Lập kế hoạch đào tạo và đào tạo cán bộ phù 

hợp với yêu cầu mới; Xác định số cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục sử 
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dụng trong bộ máy mới và có phương án xử lý, sắp xếp hoặc cho thôi việc đối với 

các cán bộ này. 

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ mới, các tiêu chuẩn tuyển dụng, quy 

trình tuyển dụng đảm bảo chất lượng. Xác định các công việc, trọng tâm cần tuyển 

dụng đảm bảo yêu cầu hiện đại hoá như cán bộ có trình độ tin học, luật học... 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi thông qua việc phát hiện. bồi dưỡng, 

quy hoạch và đề bạt một cách minh bạch, công bằng nhằm nâng cao năng lực điều 

hành của cơ quan Thuế các cấp. 

Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ Thuế trong Ngành theo hướng phát 

triển cán bộ chuyên sâu theo chức năng QLT và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 

công chức Thuế. 

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ thuế  

Phát triển đội ngũ công chức ngành Thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức 

nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp nhằm 

thực hiện các mục tiêu của một ngành Thuế hiện đại là mục tiêu nhằm nâng cao 

năng lực cán bộ thuế. 

Để thực hiện, kiến nghị một  số  biện pháp thực hiện bao gồm: 

1. Xây dựng tiêu chuẩn cho từng loại công chức thực hiện từng chức năng 

quản lý của Ngành, trước mắt xây dựng tiêu chuẩn cho công chức thực hiện từng 

chức năng QLT. 

2. Ðánh giá phân loại công chức theo trình độ, thâm niên công tác. 

3. Rà soát, phân bổ nguồn lực thực hiện các chức năng QLT trong toàn 

ngành trên cơ sở đánh giá phân loại công chức. Và trên cơ sở đó, xây dựng kế 

hoạch và chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp. 

3.2.4. Công nghệ quản lý 

Qua phân tích thực trạng về công nghệ QLT chúng tôi kiến ghị một số giải 

pháp góp phần khắc phục hạn chế, tồn tại và nâng cao công nghệ QLT như sau: 

3.2.4.1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý thuế 



  72

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý thuế phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế; đáp ứng được các yêu cầu quản lý thuế, phân tích, dự báo thu ngân 

sách Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành. 

Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân nộp thuế cần phải đạt 

những yêu cầu đầy đủ các thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thuế và dược cập nhật, 

xử lý, lưu trữ từ các nguồn thông tin một cách đầy đủ chính xác, kịp thời; Hệ thống 

thông tin được lưu trữ tập trung tại cơ sở dữ liệu cấp Trung ương, được chia sẻ khai 

thác và sử dụng bằng các công cụ tin học trên phạm vi toàn quốc. 

Để thực hiện mục tiêu và yêu cầu nêu trên đề xuất một số giải pháp: 

1. Nghiên cứu chuẩn mực hệ thống thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế 

theo kinh nghiệm quốc tế. Xây dựng mô hình hệ thống thông tin ngành Thuế Việt 

Nam, đảm bảo nội dung thông tin đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế hiện đại và 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 

2. Rà soát toàn bộ nguồn thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế hiện có, bao 

gồm cả các thông tin trong ngành Thuế từ các cơ sở dữ liệu quản lý thuế hiện hành 

(đăng ký thuế, quản lý thuế...cấp Tổng cục, Cục và Chi cục) và các thông tin quản 

lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

3. Xây dựng và hoàn thiện các quy định nghiệp vụ quản lý thuế đảm bảo cập 

nhật, xử lý và lưu trữ các thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế thông qua các quy 

trình nghiệp vụ quản lý thuế như: đăng ký thuế, xử lý tờ khai, kế toán thuế, hoàn 

thuế, quản lý thu nợ thuế, thanh tra thuế và từ hệ thống dự báo thu NSNN, báo cáo 

thống kê... 

4. Tổ chức triển khai các quy trình, thủ tục và các nghiệp vụ QLT đảm bảo 

yêu cầu quản lý thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ với sự hỗ trợ cao của các ứng 

dụng CNTT và các công cụ, phương pháp xử lý hiện đại (quét dữ liệu, kê khai điện 

tử, nộp thuế điện tử) đáp ứng các quy trình QLT. 

5. Xây dựng cơ chế phối hợp và hệ thống kết nối với các cơ quan, tổ chức có 

liên quan để thu thập thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế ưu liên các dự án trao 

đổi thông tin với các cơ quan trong Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước 
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như: Kho bạc Nhà nước, Hải quan, Bộ Kế hoạch - Ðầu tư, Tổng cục Thống kê, 

Ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà đất... 

6. Xây dựng cơ chế thu thập, cập nhật và khai thác thông tin từ hệ thống 

thông tin cơ sở dữ liệu đối với các đơn vị trong toàn ngành Thuế và các ngành có 

liên quan. 

7. Xây dựng hệ thống ứng dụng phục vụ việc khai thác thông tin một cách tối 

đa và hiệu quả phục vụ yêu cầu quản lý. 

Căn cứ các giải pháp nêu trên để góp phần QLT có hiệu quả luận văn đề xuất 

các giải pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu ngành thuế thông qua 

năm nội dung, bao gồm: Xây dựng danh mục thông tin; Tổ chức nguồn tin; Tổ chức 

tập hợp và thu thập dữ liệu, thông tin; Phân loại tình hình sản xuất kinh doanh và 

chấp hành pháp luật thuế; Tổ chức phân tích dữ liệu, xử lý thông tin. 

3.2.4.1.1.Xây dựng danh mục thông tin quản lý thuế 

Hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐTNT phải đầy đủ các thông tin đáp ứng yêu cầu 

QLT và được cập nhật, xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác, kịp thời. Danh mục thông 

tin, tài liệu là cơ sở cho công tác thu thập, lưu trữ, phân tích, xử lý thông tin liên 

quan đến nghĩa vụ thuế. Thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của DN 

rất nhiều, về cơ bản có thể xây dựng danh mục theo các nội dung sau: 

1. Thông tin xác định DN 

Các nội dung thông tin xác định hay định danh DN được quy định cụ thể 

trong luật DN. Ngoài ra, đối với cơ quan thuế còn có thông tin đăng ký thuế và các 

thông tin điều chỉnh đăng ký thuế. Thông tin xác định DN được thể hiện trên Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập, Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế và các hồ sơ kèm theo khi DN tiến hành thành lập DN 

như Điều lệ công ty, hồ sơ đăng ký thuế và thông tin của Báo cáo tài chính năm. 

2. Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 

Thông tin về môi trường và lĩnh vực hoạt động: Thị trường cạnh tranh; đặc 

điểm hoạt động kinh doanh; các thay đổi trong công nghệ SXKD; rủi ro kinh doanh; 

sự thu hẹp hay mở rộng quy mô kinh doanh; các điều kiện bất lợi; các tỷ suất quan 
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trọng và số liệu thống kê về hoạt động SXKD hàng năm; chuẩn mực, chế độ kế toán 

và các vấn đề liên quan; các quy định pháp luật  và chính sách chế độ cụ thể có liên 

quan; các nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ, lao động … và giá cả. 

Thông tin về các nhân tố nội tại 

Thông tin đặc điểm quan trọng về sở hữu và quản lý: Hội đồng quản trị; số 

lượng ủy viên và thành phần; uy tín và kinh nghiệm của từng cá nhân; tính độc lập 

với giám đốc và kiểm soát hoạt động của giám đốc; các cuộc họp thường kỳ; sự tồn 

tại và phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát; sự tồn tại và tác động của quy chế hoạt 

động của DN; những thay đổi về các cố vấn chuyên môn. 

Thông tin về giám đốc và bộ máy điều hành: Thay đổi nhân sự Giám đốc, 

Phó giám đốc, Kế toán trưởng…; kinh nghiệm và uy tín; thu nhập; các cán bộ tài 

chính và vị trí của họ trong DN; Kế toán trưởng và nhân viên kế toán; các chế độ 

khuyến khích vật chất, khen thưởng, kỷ luật; sử dụng các ước tính kế toán và dự 

toán; phân cấp quyền hạn và trách nhiệm trong bộ máy điều hành; áp lực đối với 

Giám đốc; các hệ thống thông tin quản lý. 

Thông tin về loại hình DN; lĩnh vực và phạm vi được phép kinh doanh; thời 

hạn được phép hoạt động; các chủ sở hữu và các bên có liên quan; cơ cấu vốn; sơ 

đồ tổ chức bộ máy SXKD; phạm vi hoạt động; cơ sở SXKD chính và các chi nhánh, 

đại lý; sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý; các mục tiêu quản lý và kế hoạch chiến lược; 

thu hẹp hay mở rộng hoạt động kinh doanh; các nguồn và biện pháp tài chính; chức 

năng và chất lượng hoạt động của bộ phận kiểm soát nội bộ; quan niệm và thái độ 

của giám đốc đối với hệ thống kiểm soát nội bộ; các công ty đã thực hiện kiểm toán. 

Thông tin về tình hình SXKD của DN: Đặc điểm và quy mô hoạt động 

SXKD; các điều kiện sản xuất, kho bãi, văn phòng; các vấn đề về nhân lực; sản 

phẩm, dịch vụ và thị trường; các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ quan trọng; hàng 

tồn kho; lợi thế thương mại, quyền sử dụng nhãn hiệu, bằng phát minh sáng chế; 

các khoản chi phí quan trọng; nghiên cứu và phát triển; các tài sản, công nợ, nghiệp 

vụ bằng ngoại tệ và các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro; luật pháp và các quy định có ảnh 

hưởng lớn; các hệ thống thông tin quản lý; cơ cấu nợ vay, các điều khoản thu hẹp và 
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giới hạn nợ; năng lực sản xuất: Tổng công suất máy móc thiết bị, số lượng lao động 

trực tiếp; các định mức: nguyên vật liệu chính, định mức lương công nhân trực tiếp 

sản xuất, định mức điện sử dụng sản xuất… 

Thông tin về khả năng tài chính: các tỷ suất quan trọng và số liệu thống kê về 

hoạt động kinh doanh; xu hướng biến động của kết quả tài chính. 

Thông tin về yếu tố luật pháp: Môi trường và các quy định pháp luật; chính 

sách tài chính và chính sách thuế áp dụng; những người sử dụng báo cáo tài chính; 

các yêu cầu đối với báo cáo kiểm toán. 

3. Thông tin về các dấu hiệu chủ yếu dẫn đến hành vi không tuân thủ 

pháp luật và các quy định: DN đã có sự kiểm tra thanh tra, điều tra của cơ quan 

chức năng có liên quan về việc vi phạm pháp luật và các quy định; có những khoản 

thanh toán không rõ ràng hoặc cho người có chức có quyền vay; các chi phí trả cho 

các dịch vụ khá cao so với các DN khác cùng ngành hoặc so với giá trị bản thân 

dịch vụ nhận được; giá cả mua bán quá cao hoặc quá thấp so với mức giá thị 

trường; DN có quan hệ không bình thường đối với những công ty có nhiều đặc 

quyền, kinh doanh quá thuận lợi hoặc công ty có vấn đề nghi vấn; không có chứng 

từ mua bán hợp lệ, thích hợp khi thanh toán; chấp hành không đúng, không đầy đủ 

chế độ kế toán phải thực hiện; những nghiệp vụ thu chi không được phê duyệt hoặc 

những nghiệp vụ ghi chép sai quy định; DN đã bị tố giác, hoặc đã có dư luận không 

tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc từ xã hội; kết quả hoạt động kinh 

doanh của đơn vị không ổn định, báo cáo kết quả kinh doanh thường xuyên biến 

động; chi phí quản lý, chi phí quảng cáo khá cao; kê khai phát sinh doanh thu cao 

nhưng giá trị gia tăng rất thấp…; bổ nhiệm kế toán trưởng không đúng quy định; 

thực hiện chế độ kiểm kê không đúng quy định. 

4. Thông tin, tài liệu kê khai nộp thuế  và các thông tin có liên quan 

Đối với loại thuế kê khai và nộp theo tháng: tờ khai thuế tháng; bảng kê hóa 

đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra; bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào; các tài liệu khác 

có liên quan đến số thuế phải nộp. 

Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: Hồ sơ kê khai thuế cả năm: Tờ 
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khai thuế năm, các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp; Hồ sơ kê 

khai thuế tạm tính theo quý: Tờ khai thuế tạm tính, các tài liệu khác liên quan đến 

xác định số thuế tạm tính; Hồ sơ kê khai quyết toán thuế khi kết thúc năm: Tờ khai 

quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, các tài liệu khác liên quan đến quyết 

toán thuế. 

Đối với thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Tờ khai thuế, 

hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc 

phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức 

sở hữu, tổ chức lại DN: Tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính đến thời điểm 

chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, tổ chức lại DN, tài liệu khác có 

liên quan đến quyết toán thuế. 

Báo cáo tài chính. 

Các báo cáo thuyết minh giải trình. 

5. Thông tin, tài liệu do bộ phận chức năng thuộc cơ quan thuế xác lập: 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận Tổng hợp và dự toán. Thông tin về tiêu thức 

phân loại DN theo quy mô, ngành nghề kinh doanh; thông tin theo dõi tình hình tình 

hình SXKD đối với ngành kinh tế trọng điểm; thông tin phân tích các yếu tố kinh tế 

liên quan đến ngành nghề kinh doanh từng nhóm ĐTNT; thông tin về phân loại DN 

lớn, DN trọng điểm; thông tin triển khai các biện pháp QLT. Thông tin tổng hợp 

làm cơ sở  phân tích, đánh giá, xử lý hồ sơ thuế . 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận Hành chính- Quản trị - Tài vụ. Thông tin tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính của các DN. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận quản lý ấn chỉ . Thông tin về đăng ký sử dụng 

hóa đơn, bao gồm đăng ký tự in và mua hóa đơn do Bộ tài chính phát hành, thông 

tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng (nếu có). Báo cáo quản lý hóa đơn DN. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận Tin học. Thông tin quản lý dữ liệu, thông tin 

lưu trữ trên máy tính và phân tích thông tin quản lý. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận tuyên truyền hỗ trợ tổ chức và cá nhân. Cung 
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cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin 
do ngành thuế quản lý nhằm trợ giúp đối tượng nộp thuế hạn chế bớt rủi ro, thiệt hại 
trong SXKD. Báo cáo tổng hợp giải quyết yêu cầu tuyên truyền hỗ trợ DN. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận Quản lý kê khai và kế toán thuế.  Thông tin 
đăng ký thuế, quản lý việc thay đổi tình trạng SXKD, chuyển đổi, đóng mã số thuế; 
số liệu sổ bộ thuế; số liệu kê khai, số liệu điều chỉnh kê khai, giải trình của DN; các 
số liệu kế toán thuế: kế toán thuế ĐTNT, kế toán tài khoản tạm thu, kế toán tài 
khoản tạm giữ, kế toán tài khoản chi hoàn thuế GTGT, kế toán tài khoản thu bồi 
hoàn thuế GTGT, thoái trả tiền thuế cho DN; Thông tin về danh mục, cập nhật, lưu 
trữ, quản lý các hồ sơ thuế của DN. Thông tin tổng hợp, đánh giá Quản lý kê khai 
thuế và kế toán thuế đối với DN. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận kiểm tra. Thông tin kiểm tra, xử lý  hồ sơ kê 
khai của DN. Báo cáo kết quả phân tích, xử lý rủi ro kê khai thuế DN. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận quản lý thu nợ thuế.  Theo dõi và phân tích tình 
trạng nợ thuế; thông tin đề xuất các biện pháp xử lý nợ và các biện pháp tổ chức thu 
hồi các khoản thuế DN còn nợ vào ngân sách, thông tin phạt nộp chậm tiền thuế; 
thông tin đề nghị cưỡng chế tiền thuế nợ và các biện pháp cưỡng chế; thông tin về 
thực hiện lệnh thu NSNN; thông tin DN còn nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do 
cơ quan Hải quan cung cấp; thông tin xử lý hồ sơ miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn 
nợ, xóa nợ và các hồ sơ khác về nợ thuế; thông tin chuyển hồ sơ nợ thuế trường hợp 
không thuộc thẩm quyền; thông tin xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên, thực hiện 
các quyết định xử lý nợ. Báo cáo phân tích và xử lý rủi ro nợ thuế DN. 

Thông tin, tài liệu do bộ phận thanh tra lập: Thông tin phân tích rủi ro; thông 
tin thanh tra, kiểm tra ĐTNT sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức hoặc 
sắp xếp lại; thông tin kiểm tra trước hoàn, sau hoàn thuế GTGT, thanh tra, kiểm tra 
tổ chức, cá nhân nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế cấp trên; thông tin kiểm tra 
đối chiếu, xác minh hóa đơn; thông tin xử lý vi phạm luật thuế và sử dụng hóa đơn 
phát hiện qua thanh tra kiểm tra; Thông tin phúc tra thuế; thông tin chuyển hồ sơ do 
không thuộc thẩm quyền, theo dõi việc thực hiện quyết định xử lý của DN; thông 
tin giám định về thuế; thông tin phối hợp với các cơ quan khác trong việc thanh tra, 
kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế; 
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thông tin điều tra hành chính thuế theo quy định của pháp luật (nếu có); thông tin 
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra. 

Thông tin, tài liệu từ bộ phận Pháp chế- giải quyết khiếu nại về thuế. Thông 
tin, tài liệu giải quyết khiếu nại của DN. 

Thông tin, tài liệu lưu trữ do bộ phận lưu trữ quản lý. 
6. Thông tin, tài liệu do cơ quan QLNN khác cung cấp: Thông tin, tài liệu 

do cơ quan thống kê, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hải quan, quản lý 
thị trường, công an, chính quyền địa phương cung cấp về DN. 

7. Thông tin, tài liệu từ ngân hàng: thông tin, tài liệu xác minh từ ngân 
hàng DN có quan hệ giao dịch. 

8. Thông tin, tài liệu từ khách hàng, nhà cung cấp chủ yếu. Gồm các giao 
dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, thanh toán. 

9. Thông tin, tài liệu do cơ quan thuế cấp trên cung cấp: thông qua hệ 
thống thông tin tập trung tại Tổng cục thuế trên cơ sở quản lý toàn bộ thông tin có 
điều kiện thu thập được các thông tin về hoạt động SXKD, thông tin quan hệ giao 
dịch mua bán ngoại thương của DN cung cấp cho cơ quan QLT DN. 

10. Thông tin, tài liệu thu thập từ phương tiện truyền thông và từ dư 
luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo về DN. 

11. Biểu tổng hợp giá trị gia tăng từng năm. 
3.2.4.1.2. Tổ chức nguồn tin quản lý thuế 
Các loại thông tin nêu trên phải được tập trung từ các nguồn tin được quy 

định thống nhất qua luật kế toán, thống kê và hoạt động nghiệp vụ của các bộ phận 
chức năng trong cơ quan thuế. Để góp phần hoàn thiện các nguồn tin đề xuất một số 
giải pháp sau: 

Về nguồn tin hạch toán kế toán 
Hiện nay chức năng quản lý công tác kế toán của DN thuộc cơ quan tài chính 

các cấp. Cơ quan thuế trong quá trình quản lý phát hiện DN vi phạm Luật kế toán 
có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho cơ quan tài 
chính cùng cấp ban hành quyết định xử lý. Đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu trao 
chức năng xử lý hành vi vi phạm Luật kế toán cho cơ quan thuế trong quá trình 
QLT nhằm bảo đảm tính kịp thời, thông suốt và cơ sở pháp lý khi phải áp dụng biện 
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pháp ấn định thuế theo quy định của các luật thuế trong trường hợp DN vi phạm 
Luật kế toán phải áp dụng biện pháp ấn định thuế. 

Về nguồn tin hạch toán thống kê 
1. Quan hệ phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan thống kê cần được tăng 

cường ở cấp trung ương và từng địa phương, tập trung thực hiện các biện pháp: 
Trên cơ sở các thông tin cơ quan thuế cần sử dụng, cơ quan thống kê trình bổ 

sung quy định về báo cáo, phân tích, tính toán số liệu và cung cấp kịp thời thông tin 
thống kê cho cơ quan thuế các cấp; 

Củng cố hệ thống thông tin thống kê về tình hình SXKD của DN, trong đó 
thông tin về giá trị gia tăng, tỷ suất giá trị gia tăng bình quân từng nhóm DN có các 
yếu tố tương đồng ... cần được xây dựng và thu thập trên quy mô từng địa phương 
và toàn quốc. 

2. Cơ quan thuế chủ động lựa chọn quản lý thông tin quan trọng trong đó một 
số thông tin rất quan trọng như  giá  trị  gia tăng, số  thuế  kê  khai, số  thuế  đã  nộp, 
các tiêu thức ước lượng rủi ro QLT bao gồm nhiều loại rủi ro để xây dựng kho dữ 
liệu DN toàn ngành thuế mang tính chất thống kê, phục vụ cho phân tích, quản lý hồ 
sơ DN. 

Về nguồn tin từ hạch toán nghiệp vụ của các bộ phận chức năng thuộc cơ 
quan thuế. Qua phân tích thực trạng, đề xuất thực hiện tốt công tác phân tích, xử lý, 
lưu trữ thông tin có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chức năng 
trên cơ sở khai thác và sử dụng thông tin chung của cơ quan thuế, kết quả công tác 
từng bộ phận chức năng phải được thể hiện trong báo cáo phân tích, xử  lý  hồ sơ 
từng DN và thực hiện công tác truyền số liệu, thông tin cần thiết “hòa mạng” vào hệ 
thống thông tin ngành thuế theo quy định đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin chung 
về DN. 

3.2.4.1.3. Tổ chức tập hợp và thu thập dữ liệu, thông tin  

Căn cứ danh mục thông tin QLT cần tổ chức tập hợp thông tin DN như sau: 

1. Đối với hồ sơ doanh nghiệp đã được quản lý thuế. 

Từng bộ phận chức năng tiến hành tập hợp thông tin, tài liệu của từng DN, 

lập danh mục thông tin, tài liệu hiện quản lý (theo mẫu in sẵn và bổ sung thêm các 

thông tin, tài liệu chưa được dự kiến, nhằm phản ánh đầy đủ thông tin, tài liệu do bộ 
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phận mình phụ trách). Ghi mã hồ sơ theo quy định thống nhất; tiến hành tập hợp các 

danh mục hồ sơ của các bộ phận theo từng DN; Quyết định về việc lưu trữ những 

thông tin, tài liệu gì, những thông tin, tài liệu gì không lưu trữ mà lưu tại bộ phận 

quản lý kê khai và kế toán thuế ; Quyết định những thông tin, tài liệu được nhập vào 

máy tính phục vụ công tác phân tích rủi ro, tiến hành chuyển giao hồ sơ cho bộ 

phận quản lý kê khai và kế toán thuế nhập thông tin vào máy tính; chuyển hồ sơ và 

danh mục hồ sơ cho bộ phận lưu trữ.  

2. Đối với hồ sơ doanh nghiệp mới phát sinh 

Các bộ phận chức năng thuộc cơ quan thế chuyển toàn bộ thông tin, tài liệu 

khi phát sinh cho bộ phận quản lý kê khai và kế toán thuế để quản lý tập trung và 

tiến hành nhập thông tin, số liệu doanh nghiệp vào máy tính theo danh mục quy 

định.  

3.2.4.1.4. Phân loại tình hình sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp 

luật thuế, áp dụng các biện pháp quản lý theo mức độ rủi ro kê khai thuế 

Thực hiện phân tích thông tin QLT thực hiện phân loại tình hình SXKD và 

chấp hành pháp luật thuế theo phương pháp chấm điểm (nêu tại phụ lục số 1) qua 

đó phân loại ĐTNT nhằm áp dụng các biện pháp quản lý tương ứng. 

Với phương pháp chấm điểm này, việc phân loại DN sẽ cho kết quả 16 nhóm 

theo bảng dưới đây: 

Mức độ chấp hành pháp luật 

thuế và mức độ kết quả sản 

suất kinh doanh 

Không 

chấp hành 

PL thuế 

(D) 

Chấp 

hành PL 

thuế thấp 

(C) 

Chấp 

hành PL 

thuế vừa 

(B) 

Chấp 

hành PL 

thuế cao 

(A) 

SXKD có hiệu quả cao (A)  AD AC AB AA 

SXKD có hiệu quả (B) BD BC BB BA 

SXKD không có hiệu quả (C) CD CC CB CA 

Ngừng SXKD (D) DD DC DB DA 

 

Kết quả phân loại DN. Sau khi phân tích, chấm điểm, phân loại lập được 
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danh sách bốn nhóm A, B, C, D như sau:  

Nhóm A- bao gồm (AA, BA, CA, DA, DB, DC, DD): Danh sách các DN tài 

liệu kê khai không có yếu tố hình thành nên rủi ro kê khai thuế (các DN không phát 

sinh doanh thu) hoặc các DN có tài liệu chứng minh chấp hành nghiêm chỉnh luật 

thuế, và các DN qua phân tích thống kê không có ước lượng rủi ro kê khai thuế. 

Nhóm B- bao gồm (AB, BB, CB): Danh sách các DN qua phân tích có ước 

lượng rủi ro kê khai thuế mức độ thấp.  

Nhóm C- bao gồm (AC, BC, CC): Danh sách các DN qua phân tích có ước 

lượng rủi ro kê khai thuế mức độ vừa  

Nhóm D- bao gồm (AD, BD, CD): Danh sách các DN có ước lượng rủi ro kê 

khai thuế mức độ cao. 

Quyết định quản lý thuế đối với các danh sách phân loại DN 

Về nguyên tắc khi phân tích tính được ước lượng rủi ro kê khai thuế (∆Txkư ) 

cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro QLT, 

nhưng tùy theo độ lớn của ∆Txkư mà áp dụng các biện pháp phù hợp: 

Đối với danh sách A, B: quản lý bình thường, chú ý các DN kinh doanh 

hiệu quả cao, có thể đưa vào danh sách DN trọng điểm để có phương pháp quản lý 

thông thoáng trong các thủ tục hành chính, như: hoàn thuế thuế GTGT, đăng ký hóa 

đơn tự in, mua hóa đơn, và một số hồ sơ thủ tục thông thoáng hơn, DN thuộc danh 

sách B cần chú ý quản lý chặt chẽ hơn DN danh sách A.  

Đối với danh sách C: mức độ rủi ro vừa, xét cụ thể hồ sơ, nếu phát hiện 

ngay yếu tố bất thường đề xuất lãnh đạo duyệt yêu cầu DN giải trình các nội dung 

nghi vấn, DN giải trình phát hiện yếu tố cần điều chỉnh số liệu kê khai thuế thì yêu 

cầu DN tự điều chỉnh nghĩa vụ nộp NSNN nếu DN chấp hành thì chấm lại điểm và 

chuyển sang danh sách quản lý bình thường, nếu DN không giải trình, giải trình 

không hợp lý hoặc không điều chỉnh nghĩa vụ nộp NSNN theo số liệu hợp lý thì đưa 

vào danh sách phân tích giai đoạn sau. 

Đối với danh sách D: các DN thuộc danh sách D được ưu tiên lập kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra tại DN, tiến hành tập hợp thông tin, tài liệu nhiều kỳ kê khai thuế 
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tiến hành phân tích yếu tố rủi ro để tìm nguyên nhân hoặc yếu tố có nghi vấn cao. 

Công tác chấm điểm cho DN sẽ được điều chỉnh thường xuyên, việc điều 

chỉnh phụ thuộc vào phân tích xử lý thông tin, tài liệu của cơ quan thuế. Nói chính 

xác điểm của DN phụ thuộc chính vào tình hình SXKD của DN (chữ đầu) và tình 

hình kê khai nộp thuế (chữ thứ 2) và khả năng quản lý của cơ quan thuế. Phân loại 

DN thông qua cách thức chấm điểm nêu trên thực hiện trong giả thiết tình hình 

SXKD trong điều kiện bình thường để ước lượng GTGT và rủi ro kê khai thuế, đối 

với DN cụ thể có điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn riêng hoặc trong một số trường 

hợp đặc biệt (DN mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế số lượng rất lớn…) 

xảy ra sự chênh lệch giữa ước lượng so với thực tế rủi ro kê khai thuế. Do đó, cần 

thiết phân tích, xử lý thông tin cụ thể từng DN. 

3.2.4.1.5. Tổ chức phân tích dữ liệu, xử lý thông tin 

Quản lý thuế có hiệu lực, hiệu quả tức là giảm đến mức tối đa tổng số rủi ro 

QLT với chi phí hợp lý. Cơ quan thuế không thể và không cần tiến hành kiểm tra, 

thanh tra toàn bộ các DN, do đó cần thiết phải phân tích thông tin, tài liệu liên quan 

đến nghĩa vụ nộp thuế của DN để ước lượng tổng số rủi ro, thông qua ước lượng rủi 

ro do mỗi DN tạo ra và áp dụng các biện pháp QLT phù hợp nhất.  

Đề xuất biện pháp phân tích dữ liệu và xử lý thông tin QLT theo 3 cách 

thức sau : 

1. Phân tích, xử lý số liệu nhiều kỳ thuế của DN 

Mục tiêu phân tích (kết quả cần đạt được) là kịp thời phát hiện, xử lý các yếu 

tố bất thường trong kê khai, nộp thuế; phân loại từng DN thông qua chấm điểm; Đối 

tượng phân tích: DN trọng điểm về số thu thuế, có dấu hiệu hoặc có vi phạm pháp 

luật thuế; tài liệu phân tích: hồ sơ đăng ký thuế,  các hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, 

năm và các hồ sơ có liên quan; kỳ phân tích: được thực hiện thường xuyên hàng 

tháng, hàng quý hoặc năm; Căn cứ xác định các yếu tố bất thường là so sánh tỷ suất 

thuế hiệu quả các kỳ kê khai (tỷ suất thuế hiệu quả được tính bằng số thuế kê khai 

chia cho doanh thu kê khai từng kỳ tháng hoặc năm) và tỷ suất giá trị gia tăng từng 

năm; Nội dung phân tích: So sánh tỷ suất thuế hiệu quả hoặc/ và tỷ suất giá trị gia 
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tăng (nếu tài liệu kê khai thuế năm) kỳ phân tích và kỳ gốc; xác định các yếu tố bất 

thường; tìm hiểu hoặc yêu cầu DN thuyết minh giải trình nguyên nhân phát sinh yếu 

tố bất thường, ước lượng khả năng rủi ro kê khai thuế; xác định yếu tố kê khai sai 

cần điều chỉnh nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ nộp thuế; chấm 

điểm DN (nếu đủ căn cứ); Tổ chức thực hiện: cách thức phân tích số liệu nhiều kỳ 

kê khai nếu tài liệu phân tích là kê khai thuế hàng tháng do bộ phận Đội (Phòng) 

quản lý kê khai, kế toán thuế hoặc kiểm tra thực hiện. Nếu là phân tích giai đoạn 

thanh tra, kiểm tra do Đội (Phòng) thanh tra thực hiện; Báo cáo kết quả phân tích, 

xử lý thông tin: Bảng phân tích kiểm tra số liệu khai thuế tháng, hoặc Báo cáo kết 

quả phân tích hồ sơ thanh tra, kiểm tra; Lưu trữ hồ sơ tại bộ phận xử lý kê khai, kế 

toán thuế, kiểm tra hoặc thanh tra. 

2. Phân tích thống kê 

Mục tiêu phân tích (kết quả cần đạt được) là ước lượng GTGT và khả năng 

rủi ro kê khai thuế, phân loại DN thông qua chấm điểm; Đối tượng phân tích nhóm 

DN có các yếu tố tương đồng: hoạt động SXKD cùng quy mô, ngành nghề, mặt 

hàng, dịch vụ; Tài liệu phân tích gồm hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ kê khai thuế hàng 

tháng và hồ sơ phân tích khác (nếu có), chủ yếu phân tích hồ sơ quyết toán thuế, 

báo cáo tài chính năm, xem xét đối chiếu hồ sơ phân tích số  liệu nhiều kỳ và các hồ 

sơ khác có liên quan; Cách phân tích thống kê được thực hiện hàng năm; Căn cứ 

xác định sự bất thường của số thuế kê khai: Tỷ suất GTGT bình quân nhóm phân 

tích so sánh với tỷ suất GTGT được tính từ số liệu kê khai quyết toán; Nội dung 

phân tích: So sánh tỷ suất GTGT tính từ số liệu kê khai với tỷ suất GTGT bình 

quân, nếu tỷ suất GTGT kê khai thấp hơn tỷ suất GTGT bình quân tiến hành ước 

lượng khả năng GTGT và thuế không được kê khai, phân loại DN thông qua chấm 

điểm; Tổ chức thực hiện công tác phân tích này do bộ phận quản lý kê khai, kế toán 

thuế hoặc bộ phận kiểm tra thực hiện; Báo cáo kết quả phân tích, xử lý thông tin: 

lập danh sách các DN được phân loại theo 4 nhóm, chuyển danh sách DN xuất hiện 

ước lượng rủi ro kê khai thuế cho bộ phận có chức năng thanh tra; Lưu trữ hồ sơ 

phân tích tại bộ phận xử lý kê khai, kế toán thuế và kiểm tra, thanh tra. 
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Các bước phân tích. Để bảo đảm thu được kết quả đáp ứng mục tiêu phân 

tích cần thực hiện phân  tích theo trình tự từ bước 1 đến bước 4 (xin xem trong phụ 

lục số 7) 

Để minh họa chúng tôi đã sử dụng số liệu kê khai quyết toán thuế năm của 

các DN hoạt động trên địa bàn 1 quận thuộc Tp. Hồ Chí Minh để thử phân tích theo 

cách thức phân tích thống kê và thu được kết quả rất cụ thể: 4 danh sách phân loại 

tình hình chấp hành kê khai thuế của DN (xin xem phụ lục số 8, 9 và 10). 

3. Phân tích, xử lý thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 

Phân tích thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại DN có đặc 

điểm riêng khác biệt so với hoạt động kiểm tra tại cơ quan thuế. Cơ quan thuế có 

điều kiện tiếp cận với thông tin, tài liệu gốc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong hoạt động SXKD, cơ quan thuế thu thập bổ sung các thông tin còn thiếu 

đáp ứng nhu cầu thông tin QLT. Đặc biệt, cơ quan thuế kiểm chứng được các thông 

tin hiện có về DN, tính toán kiểm tra mức độ chính xác của số liệu, tài liệu liên quan 

đến nghĩa vụ nộp thuế. Phân tích, xử lý thông tin trong giai đoạn này rất quan trọng 

vì trong kiểm tra, thanh tra cơ quan thuế xác định rõ số liệu nghĩa vụ nộp thuế, 

không còn sử dụng khái niệm ước lượng như các cách thức phân tích nhiều kỳ kê 

khai thuế và phân tích thống kê. Khi kết thúc thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế có 

trách nhiệm phân loại DN thông qua chấm lại điểm đã chấm trước đó. Kiến thức về 

hoạt động SXKD, kiến thức hạch toán kế toán của thành viên đoàn kiểm tra, thanh 

tra được sử dụng để phân tích. Phân tích hoạt động SXKD là việc rất cần thiết trong 

việc kiểm tra số liệu kê khai về sản lượng SXKD của DN. 

Đối tượng phân tích các DN có quyết định thanh tra, kiểm tra tại DN; Thời 

điểm phân tích: khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại DN; Tài liệu phân tích : Kê khai 

thuế phải nộp, Báo cáo tài chính, chứng từ, hoá đơn, sổ kế toán và tài liệu khác tại 

doanh nghiệp phản ánh thực tế hoạt động SXKD; Phương pháp phân tích : kiểm tra 

đối chiếu kết quả SXKD so với hạch toán kế toán, so sánh với quy định của các luật 

thuế, xác định số thuế phải nộp; Kết quả phân tích : Xác định sản lượng SXKD thực 

tế tiêu thụ, so sánh sản lượng tiêu thụ kê khai xác định tính đúng đắn của sản lượng 
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và giá bán tiêu thụ kê khai hoặc làm cơ sở điều chỉnh doanh thu, chi phí. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại DN ngoài việc cần thiết phải tiến hành 

phân tích hoạt động SXKD để xác định tính đúng đắn của số liệu sản lượng (số 

lượng) sản xuất và tiêu thụ và giá mua, giá bán, nội dung thanh tra, kiểm tra còn 

thực hiện các biện pháp nhiệp vụ để xác định số liệu thanh tra, kiểm tra như sau: 

Xác định số liệu kế toán, báo cáo tài chính có khớp đúng với sổ sách kế toán 

lưu tại DN hay không khớp đúng. Nội dung và số liệu chênh lệch, nguyên nhân và 

việc ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính. 

Kiểm tra xác định các nội dung điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm thu nhập 

chịu thuế DN đã báo cáo trên Quyết toán thuế TNDN năm nộp cho cơ quan thuế. 

Kiểm tra nội dung Thu nhập không phải chịu thuế TNDN, lỗ năm trước 

chuyển sang, xác định thu nhập chịu thuế thanh tra, kiểm tra. 

Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN 

của DN. Xác định nghĩa vụ nộp thuế, số thuế đã nộp, số thuế nộp thừa hoặc còn nợ 

NSNN. 

Thực hiện kiểm tra, thanh tra tại DN, đoàn kiểm tra phải triển khai nhiều kỹ 

thuật kiểm tra để vừa bảo đảm đã kiểm tra đủ các yếu tố có biến động bất thường đã 

được báo cáo trong phân tích thống kê và phân tích nhiều kỳ kê khai vừa bảo đảm 

thời gian và tiến độ thanh tra, kiểm tra được xác định trước đồng thời phát hiện các 

yếu tố mới ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp thuế chưa được phát hiện trước đó và xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật thuế của ĐTNT. 

Ba cách thức phân tích dữ liệu và xử lý thông tin nêu trên chúng tôi đề xuất 

tổ chức áp dụng thông qua 4 giai đoạn là: phân tích thường xuyên; phân tích định 

kỳ hàng năm; phân tích trước thanh tra, kiểm tra tại DN và phân tích trong hoạt 

động thanh tra, kiểm tra tại DN nhằm mục đích phân loại tình hình chấp hành pháp 

luật thuế; nhận biết DN chấp hành tốt pháp luật thuế để loại trừ dần và chỉ có DN 

xuất hiện rủi ro QLT mới cần thiết thực hiện giai đoạn thanh tra, kiểm tra tại DN 

(xin xem thêm phụ lục số 11 và 12) . 

3.2.4.2. Quy trình quản lý thuế 
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Hoàn thiện và xây dựng mới hệ thống các qui trình quản lý thuế : 

Căn cứ vào định hướng cải cách tổ chức bộ máy ngành thuế, cơ chế quản lý 

thuế và công nghệ quản lý thuế đến 2010, hệ thống qui trình quản lý đến năm 2010 

ngành thuế phải xây dựng và hoàn thiện bao gồm các nhóm sau: 

1. Hệ thống qui trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp. 

2. Hệ thống qui trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và theo một 

số sắc thuế. 

3. Qui trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp được xây dựng bao gồm một 

hệ thống các qui trình theo từng chức năng quản lý thuế, trong mỗi qui trình đó, có 

thể có các qui trình nhỏ hơn để thực hiện từng công việc cụ thể của một chức năng 

quản lý thuế:  

Hệ thống qui trình tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT để thực hiện các nhiệm vụ 

sau: Khảo sát, điều tra, phân tích nhu cầu của ĐTNT; Lập kế hoạch tuyên truyền, hỗ 

trợ ĐTNT; Tuyên truyền pháp luật thuế; Hỗ trợ ĐTNT với các hình thức khác nhau; 

Xây dựng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT; Đánh giá chất lượng, 

hiệu quả công tác hỗ trợ ĐTNT;  

Hệ thống qui trình đăng ký thuế nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Đăng ký và 

cấp mã số thuế; Quản lý mã số thay đổi của ĐTNT; Xác định và xử lý vi phạm về 

đăng ký thuế. 

Hệ thống qui trình xử lý kê khai, nộp thuế và kế toán thuế nhằm thực hiện 

các nhiệm vụ; Nhận và xử lý tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế phù hợp với các hình 

thức kê khai, nộp thuế: Kế toán tài khoản ĐTNT, tính nợ, tính lãi và tính phạt nộp 

chậm; Xử lý vi phạm về kê khai thuế; Xử lý hoàn thuế; Đánh giá kết quả công tác 

xử lý tờ khai thuế, hoàn thuế. 

 Hệ thống qui trình thu nợ và cưỡng chế thuế nhằm thực hiện các nhiệm vụ: 

Xác định các khoản nợ phải thu; Rà soát các khoản nợ, đánh giá mức độ ưu tiên thu 

nợ thuế dựa trên kỹ thuật quản lý rủi ro đối với từng khoản nợ; Lập kế hoạch và 

phân công thu nợ thuế; Thu thập thông tin liên quan đến khoản nợ của ĐTNT. Lập 
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hồ sơ ĐTNT nợ thuế; Thực hiện các biện pháp thu nợ thuế; Thực hiện các biện pháp 

cưỡng chế thuế; Đánh giá kết quả công tác thu nợ và cưỡng chế thuế. 

Hệ thống quy trình kiểm tra hồ sơ thuế thực hiện các nhiệm vụ: quản lý, 

kiểm tra tính trung thực, chính xác của hồ sơ kê khai thuế hàng tháng để chống thất 

thu ngay từ khâu kê khai thuế. 

Hệ thống qui trình thanh tra, kiểm tra thuế thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập 

thông tin ĐTNT; Phân tích thông tin ĐTNT dựa trên kỹ thuật quản lý rủi ro; Lựa 

chọn ĐTNT phải thanh tra; Phân tích hồ sơ thanh tra; Thực hiện kiểm tra, thanh tra 

tại cơ sở ĐTNT; Thanh tra ĐTNT lớn; Thanh tra ĐTNT vừa, nhỏ; Thanh tra trên 

máy tính; Đánh giá kết quả thanh tra kiểm tra. 

Hệ thống qui trình giải quyết khiếu nại của ĐTNT để thực hiện các nhiệm vụ 

:Tiếp nhận yêu cầu của ĐTNT; Thẩm tra hồ sơ, vụ việc; Thu thập bằng chứng; Ra 

quyết định xử lý kết quả khiếu nại của ĐTNT; Qui trình đánh giá kết quả công tác 

giải quyết khiếu nại về thuế. 

Xây dựng hệ thống các qui định, tiêu chí, tiêu chuẩn nghiệp vụ theo từng 

chức năng quản lý thuế :  

Nhằm chuẩn hóa các qui định nghiệp vụ trong công tác QLT một cách thống 

nhất, rõ ràng, tạo điều kiện tin học hoá, cần xây dựng các qui định, tiêu chí, tiêu 

chuẩn nghiệp vụ theo từng chức năng QLT như: Xây dựng tiêu chí phân loại ĐTNT 

hoàn thuế; tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác thanh tra thuế; tiêu chuẩn đánh giá 

hiệu quả công tác hoàn thuế; các quy định xử lý thông tin đăng ký thuế và cấp mã 

số thuế; hệ thống tiêu chuẩn yêu cầu đánh giá phân tích nhu cầu ĐTNT; tiêu chuẩn 

đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT hiệu quả; quy định xử lý tờ khai, kiểm 

tra tờ khai đánh giá rủi ro kê khai thuế và chế độ kế toán tài khoản ĐTNT; tiêu 

chuẩn đánh giá hiệu quả công tác đăng ký thuế, xử lý tờ khai, kế toán thuế; hệ thống 

các yêu cầu, tiêu chí đánh giá rủi ro trong công tác thu nợ thuế. 

3.2.4.3. Phát triển tin học đáp ứng yêu cầu quản lý thuế 
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Mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu 

quản lý thuế; cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác phục vụ yêu cầu quản lý, 

cung cấp các dịch vụ thuế, đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, chất lượng cao. 

Một số giải pháp thực hiện phát triển tin học đáp ứng yêu cầu công tác quản 

lý thuế bao gồm: 

1. Thiết kế lại tổng thể hệ thống tin học theo hướng tập trung nhằm đáp ứng 

các yêu cầu nghiệp vụ cải cách, bao gồm: hệ thống mạng và hạ tầng truyền thông; 

cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm ứng dụng và trang thiết bị tin học. 

2. Rà soát các thông tin hiện có của ngành Thuế trên các cơ sở dữ liệu quản 

lý thuế tại tất cả các cấp. Phân tích các yêu cầu về thông tin quản lý thuế của các bộ 

phận chức năng quản lý thuế, chú trọng yêu cầu về thông tin cho công tác thanh tra 

thuế. Xác định mô hình hệ thống thông tin thuế và mô hình cơ sở dữ liệu đối tượng 

nộp thuế của Ngành theo hướng tập trung dữ liệu từ trong và ngoài ngành Thuế. 

3. Xây dựng, nâng cấp, tích hợp và chuyển đổi hệ thống các phần mềm ứng 

dụng xử lý thông tin thuế như: kê khai đăng ký thuế, kê khai thuế và kế toán tài 

khoản nộp thuế của từng đối tượng nộp thuế. 

4. Xây dựng các ứng dụng hỗ trợ chức năng kiểm soát tình trạng thực hiện 

nghĩa vụ thuế, phân tích và quản lý các trường hợp vi phạm về thuế. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu tại từng cấp, mô hình trao đổi dữ liệu trong ngành 

Thuế và tạo lập kho cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành Thuế. 

6. Xây dựng hệ thống phần mềm phân tích, lựa chọn đối tượng cần thanh tra, 

kiểm tra thuế hoặc cưỡng chế thuế. Quản lý chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế. 

7. Nâng cấp trang Web ngành Thuế, cung cấp các dịch vụ kê khai thuế điện 

tử trên mạng Intemet; tạo thêm các kênh giao tiếp giữa đối tượng nộp thuế với cơ 

quan Thuế như hệ thống quản lý trao đổi thư tín điện tử hỏi đáp trực tuyến, điện 

thoại tự động... 
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8. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống truyền thông thông suốt 

đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục với hệ thống dự phòng sự cố an toàn, nhanh 

chóng. 

9. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi một cách hợp lý, có thứ tự ưu 

tiên đối với các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi nhằm chuyển đổi dữ liệu tối đa từ hệ 

thống cũ sang hệ thống mới một cách hiệu quả, không gây gián đoạn quá trình quản 

lý trong phạm vi toàn ngành Thuế. 

3.2.4.4. Tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế  

Thông qua công tác tuyên truyền làm cho mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội 

hiểu rõ bản chất tốt đẹp của thuế, tiền thuế là của dân, do dân đóng góp và được sử 

dụng vì lợi ích của nhân dân; tiền thuế không chỉ là lợi ích của Nhà nước mà chủ 

yếu là lợi ích của cộng đồng. Mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ nội dung cơ bản của các 

chính sách thuế. Trên cơ sở đó, tạo sự đồng tình cao với các chính thuế của Nhà 

nước. Sẵn sàng và tự nguyện cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan Thuế để 

thu thuế, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm về thuế. Vận động mọi người thực 

hiện tốt các chính sách thuế của Nhà nước; thông qua việc cung cấp đầy đủ và có 

chất lượng cao dịch vụ hỗ trợ về thuế để nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành 

tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của các luật thuế trên cơ sở hiểu sâu 

sắc bản chất tốt đẹp của công tác thuế, nội dung qui định cụ thể của các chính sách 

thuế, các thủ tục hành chính về thuế. 

Để đáp ứng mục tiêu nêu trên, luận văn đề xuất một số giải pháp thực hiện 

công tác tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế gồm: 

1. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ: 

Nghiên cứu, hệ thống hoá các hình thức tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp 

thuế được áp dụng trên thế giới để vận dụng kinh nghiệm các nước vào điều kiện 

thực tiễn nước ta. 

Tổng hợp kết quả khảo sát điều tra nhu cầu hỗ trợ của đối tượng nộp thuế 

trong phạm vi thí điểm tự khai - tự nộp. Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát nhu 

cầu đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc đối với nội dung, yêu cầu hỗ trợ theo 



  90

từng nhóm, đối tượng nộp thuế và theo lĩnh vực. Lập kế hoạch phát triển các hình 

thức, nội dung tập trung tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế theo nhu cầu của 

đối tượng nộp thuế. 

Triển khai áp dụng một số hình thức tuyên truyền, hỗ trợ hiện đại. hiệu quả 

theo thứ tự ưu tiên cho các đối tượng nộp thuế tự khai - tự nộp trước khi áp dụng 

trên phạm vi toàn quốc. 

Xây dựng và triển khai hệ thống trả lời điện thoại tự động cho đối tượng nộp 

thuế; mô hình và thực hiện triển khai các điểm hỗ trợ trực tiếp đối tượng nộp thuế 

theo tiêu chuẩn quốc tế tại một số thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí 

Minh...); triển khai, chương trình, nội dung giáo dục về thuế bắt buộc ở các cấp đào 

tạo trong hệ thống giáo dục quốc gia. 

2. Chuẩn hoá các nội dung tuyên truyền, hỗ trợ; từng bước hoàn thiện các nội 

dung tuyên truyền hỗ trợ và thống nhất triển khai toàn quốc. 

Xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT: Rà 

soát, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sẵn có về hệ thống văn bản pháp quy, văn 

bản hướng dẫn về thuế, các thủ tục hành chính thuế trên website tổng cục thuế, hệ 

thống tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế bao gồm: các thông tin trên cơ 

sở dữ liệu của ngành thuế, các ấn phẩm tuyên truyền về thuế, các bảng pa nô, áp 

phích... trên phạm vi toàn quốc; Tổng hợp các câu hỏi, vướng mắc của ĐTNT và 

soạn thảo nội dung trả lời thống nhất theo từng chủ đề. 

3. Triển khai các hình thức kê khai thuế điện tử và các dịch vụ điện tử khác 

của cơ quan Thuế nhằm hỗ trợ cho ĐTNT kê khai, nộp thuế và đồng thời đơn giản 

các thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế của các ĐTNT. Cho phép các ĐTNT thực 

hiện tự khai - tự nộp đối chiếu nghĩa vụ thuế trên mạng của ngành Thuế trên cơ sở 

các qui định pháp lý về các giao dịch điện tử và hệ thống an toàn bảo mật ngành 

Thuế. 

4. Rà soát, hoàn thiện các qui trình, qui chế tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT trong 

cơ chế tự khai tự nộp và hiện hành. Xây dựng qui trình và sổ tay nghiệp vụ hướng 
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dẫn công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế triển khai thực hiện thống nhất trên toàn 

quốc. 

5. Kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng 

nộp thuế. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền và hỗ trợ. Tổ chức xây dựng biểu mẫu, phương pháp điều tra đánh giá chất 

lượng phục vụ của cơ quan thuế đối với các đối tượng trong và ngoài ngành thuế. 

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác trong toàn xã hội nhằm thực hiện 

tuyên truyền và hỗ trợ về thuế: phối hợp với các tổ chức, cá nhân phát triển các hình 

thức dịch vụ tư vấn, kế toán thuế, đại lý kê khai thuế; phối hợp với các ngành và 

hiệp hội ngành nghề tổ chức xã hội... tuyên truyền, giáo dục về pháp luật thuế. 

3.2.4.5. Thanh tra, kiểm tra thuế  

Mục tiêu tổng quát của công tác thanh tra thuế là: Ngoài việc khuyến 

khích ĐTNT tuân thủ tự nguyện và hỗ trợ ĐTNT, cơ quan thuế phải nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý 

kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. 

Ðổi mới công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu thông 

tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế và sử dụng phân tích thông tin, đánh giá rủi ro để 

xác định đúng đối tượng cần thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu thanh tra, kiểm tra 

hiệu quả của cơ quan thuế và tránh phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế chấp 

hành tốt pháp luật thuế. 

Công tác thanh tra thuế cần phải đạt được những yêu cầu: Thanh tra đúng 

đối tượng trên cơ sở lựa chọn đối tượng thanh tra chính xác theo phương pháp đánh 

giá rủi ro. Xử lý nghiêm các trường hợp đã phát hiện nhằm ngăn ngừa; răn đe các 

ĐTNT có mục đích gian lận, trốn thuế; Xây dựng phương pháp thanh tra dựa trên 

phân tích thông tin ĐTNT, điều chỉnh cơ cấu cuộc thanh tra: tăng thời gian phân 

tích hồ sơ kiểm tra tại cơ quan thuế, giảm thời gian trực tiếp thanh tra tại trụ sở 

ĐTNT. Tránh phiền hà cho các DN nhưng tăng tỷ lệ số vi phạm được phát hiện và 

số thuế truy thu cho NSNN theo kết quả thanh tra. 

Một số giải pháp thực hiện công tác thanh tra thuế là: 
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1. Nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế trong công tác thanh tra thuế của các 

cơ quan thuế ở các nước. Rà soát mô hình và phương pháp thanh tra đã áp dụng thí 

điểm trong cơ chế tự khai - tự nộp. Xây dựng mô hình, phương pháp thanh tra cho 

ngành thuế phù hợp với cơ chế quản lý, nhóm đối tượng và theo từng loại thuế. 

2. Xây dựng và thực hiện phân tích, đánh giá lựa chọn ĐTNT thanh tra áp 

dụng kỹ thuật quản lý rủi ro kê khai thuế (đề xuất áp dụng phương pháp phân tích 

dữ liệu và xử lý thông tin nêu trong mục 3.2.4.1.5 và phân loại tình hình chấp hành 

pháp luật thuế nêu trong mục 3.2.4.1.4 nêu trên) và lập kế hoạch thanh tra hàng 

năm.  

3. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu ĐTNT phục vụ công tác thanh tra thuế từ 

các thông tin ĐTNT trong và ngoài ngành thuế. 

4. Xây dựng và triển khai thực hiện các kỹ năng thanh tra thuế đối với từng 

trường hợp, cụ thể là các kỹ năng thu thập thông tin, đánh giá rủi ro, lập hồ sơ thanh 

tra, lập chứng cứ, đánh giá sau thanh tra, kỹ năng phân tích hoạt động SXKD và báo 

cáo tài chính DN, kỹ năng sử dụng thông tin kinh tế ngành trong thanh tra thuế...; 

Phát triển các chương trình thanh tra đặc biệt theo chuyên ngành và theo từng lĩnh 

vực. 

5. Củng cố công tác thanh tra đối với các ĐTNT thực hiện cơ chế ngoài tự 

khai - tự nộp, chuyển dần các ĐTNT này sang cơ chế tự khai - tự nộp theo lộ trình 

áp dụng tự khai - tự nộp và phương thức thanh tra mới. Các ĐTNT còn lại thuộc cơ 

chế cơ quan thuế tính thuế, công tác thanh tra tập trung vào các biện pháp chống 

thất thu NSNN theo ĐTNT, đối tượng chịu thuế và tập trung thanh tra nội bộ nhằm 

đảm bảo cơ quan thuế quản lý đủ ĐTNT và đối tượng chịu thuế, tính đúng tiền thuế 

phải nộp vào NSNN. 

6. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp với các ngành liên quan trong 

công tác thanh tra thuế: Hải quan, Bộ Tài chính và các cơ quan khác của Chính phủ; 

mô hình và phương pháp cho công tác điều tra thuế đối với các trường hợp gian lận 

thuế, trốn thuế; Xây dựng chương trình phối hợp điều tra với các cơ quan toà án, 

công an...; qui trình và sổ tay nghiệp vụ thanh tra, điều tra ĐTNT; các sổ tay nghiệp 
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vụ thanh tra, điều tra chuyên sâu theo từng loại ĐTNT, sắc thuế và ngành nghề kinh 

doanh của ĐTNT. 

7. Phối hợp xây dựng các phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ công tác thanh 

tra thuế; tổ chức lại bộ phận thanh tra thống nhất từ trung ương tới địa phương cho 

phù hợp với cơ chế quản lý mới; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, chú 

trọng đào tạo theo từng kỹ năng chuyên sâu kiến thức kế toán doanh nghiệp, phân 

tích hoạt động SXKD và khả năng sử dụng ứng dụng tin học trong việc phân tích, 

khai thác thông tin và quản lý thanh tra thuế. 

Giải pháp về công nghệ thanh tra:  

Nghiên cứu xây dựng phần mềm máy tính hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế từ khâu thu thập cơ sở dữ liệu của DN, chuyển đổi dữ liệu DN để phân tích, 

đánh giá, xác định mức độ rủi ro phục vụ việc lựa chọn đối tượng thanh tra, lập kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra lại cơ quan thuế và triển khai kế họach thanh tra tại DN.  

Phần mềm hỗ trợ phân tích, nhận dạng rủi ro (phân tích giá trị gia tăng và 

phân tích ngang, dọc, tỷ suất, giá trị trên báo cáo tài chính, cơ cấu, đồ thị…); 

chuyển đổi, xử lý dữ liệu đầu vào (doanh nghiệp, cơ quan, chính phủ, thông tin 

khác); kiểm tra rủi ro phát hiện (tại cơ quan thuế);  đánh giá rủi ro và thanh tra về 

thuế thu nhập cá nhân; phục hồi dữ liệu cho công tác thanh tra tại DN; báo cáo kết 

quả thanh tra; đánh giá hiệu quả hoạt động thanh tra; ứng dụng quản lý các dòng 

công việc trong quá trình thanh tra. 

3.2.4.6. Quản lý thu nợ thuế  

Mục tiêu: Kịp thời phát hiện và xử lý các ĐTNT cố ý chây ỳ, nợ thuế, chiếm 

đoạt tiền thuế và các khoản tiền phạt liên quan đến thuế, để đảm bảo thu đúng, thu 

đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, phù hợp với pháp luật thuế. Các quy định 

xử lý đối với ĐTNT phải phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo các nguyên tắc 

tôn trọng sự tuân thủ tự nguyện của ĐTNT và xử lý một cách công bằng. 

Xây dựng và thực hiện các phương pháp, biện pháp theo dõi, đánh giá nợ 

thuế và thu nợ thuế phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm thu đủ số thuế nợ đọng 

vào ngân sách Nhà nước, không để thất thu và đảm bảo công bằng xã hội. 
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Công tác thu nợ thuế phải đảm bảo xác định kịp thời, chính xác các khoản nợ 

của từng ĐTNT. Xác định nguyên nhân, tình trạng nợ của ĐTNT. Từ đó có biện 

pháp thu nợ phù hợp, hiệu quả; Sử dụng một cách có hiệu quả các biện pháp thu nợ 

thuế với nguồn lực ít nhất thu được số nợ nhiều nhất cho NSNN. 

Một số giải pháp thực hiện công tác quản lý thu nợ thuế : 

1. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong công tác quản lý thu nợ, xây 

dựng và thực hiện hệ thống các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế hiệu quả - áp 

dụng "quản lý rủi ro" trong công tác thu nợ và cưỡng chế thuế: phối hợp xây dựng 

cơ sở dữ liệu, hệ thống tiêu thức đánh giá rủi ro... 

2. Cải cách về quy trình nghiệp vụ thực hiện công tác thu nợ và cưỡng chế 

thuế: hoàn thiện, thực hiện quy trình nghiệp vụ về quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế 

trong cơ chế tự khai - tự nộp; xây dựng và áp dụng quy trình quản lý thu nợ và 

cưỡng chế đối với các ĐTNT không thực hiện cơ chế tự khai - tự nộp và với các 

đơn vị QLT theo phương pháp cơ quan Thuế tính thuế. . . 

3. Phối hợp xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy quản lý thu nợ thuế từ trung 

ương đến địa phương. Xây dựng và thực hiện chức năng quản lý thu nợ và cưỡng 

chế thuế tại từng cấp; tiêu chuẩn cán bộ thực hiện công tác quản lý thu nợ và phân 

cấp cán bộ theo mức chuyên gia. Ðào tạo cán bộ theo kỹ năng của công tác thu nợ 

phù hợp với từng cấp quản lý và cơ chế quản lý bảo đảm cán bộ có đủ năng lực và 

hiệu quả công việc; vận hành hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ cho công tác quản lý 

thu nợ thuế. 

4. Kiểm soát, đánh giá chất lượng công tác thu nợ và cưỡng chế: xây dựng 

các chuẩn mực đánh giá chất lượng công tác thu nợ và cưỡng chế thuế; xây dựng hệ 

thống hỗ trợ đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác thu nợ và cưỡng 

chế thuế. 

Ngoài các giải pháp nêu trên, Nhà nước cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, 

trụ sở làm việc, trang thiết bị phương tiện làm việc cho ngành thuế nhằm góp phần 

phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế theo hướng văn minh hiện đại. 
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Kết luận 
Thuế được sử dụng như một công cụ nhằm phân phối và phân phối lại thu 

nhập đồng thời phát huy các chức năng của thuế phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 

hội từng thời kỳ thông qua hệ thống chính sách thuế và bộ máy quản lý thuế trên 

phạm vi toàn quốc. Công tác quản lý thuế của Đảng và Nhà nước ta đã trải qua 

nhiều thời kỳ gắn liền với những bước thăng trầm của tình hình kinh tế xã hội của 

đất nước. Nhìn chung công tác quản lý thuế đã góp phần đưa chính sách thuế đi vào 

cuốc sống, góp phần huy động nguồn lực tài chính ngày càng tăng, đến nay Thuế và 

phí đã trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước và ngày càng đáp ứng 

được các mục tiêu khác đặt ra cho Thuế. 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đến nay Thuế đã trải qua hai giai đoạn cải 

cách, và ngành thuế đang trong năm đầu của cải cách thuế bước ba. Mỗi lần cải 

cách là một lần tạo ra chuyển biến cơ bản về chính sách thuế cũng như hệ thống 

quản lý thuế. Trong đó, cải cách quản lý thuế đã và sẽ tạo ra sự thay đổi một cách 

căn bản cơ chế quản lý thuế, từ cơ chế quản lý hiện tại sang một cơ chế quản lý 

mới, hiện đại hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý thuế trong điều kiện nền kinh tế 

đang trong quá trình chuyển đổi theo xu hướng phát triển một cách nhanh chóng. 

Công tác quản lý thuế hiện nay còn nhiều mặt hạn chế cả về cơ chế quản lý, tổ chức 

bộ máy, đội ngũ cán bộ thuế, công nghệ quản lý thuế, cơ sở vật chất và trang thiết 

bị, môi trường quản lý thuế.  

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý thuế và kiến nghị một số 

giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Đó là các giải 

pháp thực hiện các mục tiêu và nội dung cải cách cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, 

đội ngũ cán bộ thuế, công nghệ quản lý thuế, cơ sở vật chất trang thiết bị. Trong đó, 

giải pháp góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế là  kết quả nghiên 

cứu, xác định thông tin quản lý thuế trung tâm là giá trị gia tăng được tạo ra trong 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và rủi ro kê khai thuế (trình bày trong phần 

phụ lục) giải pháp này đề xuất: thông qua quản lý giá trị gia tăng, thực hiện các giai 

đoạn và sử dụng các phương pháp phân tích số liệu từ ước lượng đến xác định rủi ro 
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kê khai thuế để phân loại tình hình sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật thuế 

của doanh nghiệp bằng công cụ chấm điểm. Từ đó, cơ quan thuế áp dụng các biện 

pháp phù hợp nhằm giảm tới mức tối đa rủi ro kê khai thuế. Giải pháp này được tác 

giả xem như là một trong những cách thức thực hiện định hướng của ngành thuế áp 

dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 

Để thực hiện thành công cải cách và hiện đại ngành thuế đến năm 2010 vấn 

đề quan trọng là chính sách thuế bao quát các nguồn thu, phù hợp với tình hình kinh 

tế - xã hội, và tổ chức đưa chính sách pháp luật thuế vào cuộc sống. Để thực hiện tốt 

chính sách thuế đòi hỏi sự góp sức của toàn xã hội, trong đó bộ máy quản lý thuế 

đóng vai trò trung tâm, cùng với  cơ  chế  quản lý  phù  hợp, đội ngũ cán bộ có trình 

độ cao và phẩm chất tốt, công nghệ quản lý hiện đại và được sự quan tâm đầu tư cơ 

sở vật chất trang thiết bị của Nhà nước chắc chắn chiến lược cải cách và hiện đại 

hóa ngành thuế sẽ đạt được các mục tiêu và yêu cầu đã được đặt ra. 

Do những hạn chế về phạm vi hoạt động thực tế công tác quản lý thuế cấp 

tỉnh và kiến thức của tác giả, luận văn không thể tránh được thiếu sót và cần được 

bổ sung thêm nội dung để sâu sắc hơn, tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý 

chân tình của độc giả để nâng cao kiến thức trong nghiên cứu khoa học góp phần 

vào hiệu quả hoạt động thực tiễn./ 
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 Phụ lục số 1 
Phân tích, xử lý rủi ro kê khai thuế trên cơ sở quản lý giá trị gia tăng được tạo 

ra trong SXKD của DN 

------------------- 

 

Qua nghiên cứu thông tin QLT, một trong những nguyên nhân của hạn chế 

trong công tác phân tích, xử lý thông tin quản lý thuế là phân tích và xử lý quá 

nhiều thông tin, không xác định thông tin quan trọng để quản lý. Do đó, trước khi 

phân tích rủi ro kê khai thuế cần thiết phân tích xác định thông tin trung tâm cần 

được quản lý. 

1. Xác định thông tin trung tâm của hệ thống dữ liệu thông tin QLT 

Nhu cầu thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của DN có rất 

nhiều, các thông tin, tài liệu cùng hướng về mục tiêu xác định nghĩa vụ nộp thuế 

của DN vào NSNN đúng quy định các luật thuế. Tức là căn cứ quy định các luật 

thuế DN có trách nhiệm kê khai đầy đủ thông tin, cơ quan thuế cũng căn cứ quy 

định của luật thuế để xây dựng hệ thống bảo đảm thông tin cho hoạt động của mình. 

Tuy nhiên thông tin, số liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ nộp thuế của DN có rất 

nhiều nội dung, thể hiện trong quy định của các luật thuế và luật kế toán, chúng tôi 

lựa chọn nêu một số nội dung nhằm dẫn chứng và phân tích như sau: 

 Luật thuế GTGT 

Một số nội dung có liên quan đến căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế 

Điều 1. Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, 

dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Điều 6. Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế 

suất. 

Điều 9. Phương pháp tính thuế. Thuế GTGT phải nộp được tính theo phương 

pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. 

1. Phương pháp khấu trừ thuế. Số thuế phải nộp bằng thuế GTGT đầu ra trừ 

thuế GTGT đầu vào. 
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Thuế GTGT đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với 

thuế suất; Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT đã được thanh toán được 

ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT hàng 

hóa nhập khẩu. 

2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Số thuế phải nộp bằng 

GTGT của hàng hóa, dịch vụ nhân với thuế suất thuế GTGT. 

GTGT bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán 

của hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng. 

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT chỉ áp dụng đối với một số đối tượng. 

Thông tin QLT GTGT được quy định cụ thể và DN có trách nhiệm kê khai 

chủ yếu theo mẫu tờ khai số 01/GTGT . 

 Luật thuế TNDN 

Một số nội dung có liên quan đến căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế 

Điều 5. Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế là thu nhập chịu thuế và thuế suất. 

Điều 6. Thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác, kể cả thu nhập thu 

được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài. 

Điều 7. Xác định thu nhập chịu thuế 

1. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ 

bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến thu nhập chịu thuế. 

2. Thu nhập chịu thuế khác bao gồm thu nhập từ chênh lệch mua, bán chứng 

khoán, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển quyền sử 

dụng đất, chuyển quyền thuê đất; lãi từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, 

tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; kết dư cuối năm các khoản dự phòng; thu các 

khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ nay đòi được; thu các khoản nợ phải trả không 

xác định được chủ; các khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ 

sót mới phát hiện ra và các khoản thu nhập khác… 

§iÒu 8.  Doanh thu. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lμ toμn bé tiÒn b¸n 

hμng, tiÒn gia c«ng, tiÒn cung øng dÞch vô, kÓ c¶ trî gi¸, phô thu, phô tréi mμ c¬ së 
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kinh doanh ®−îc h−ëng; tr−êng hîp cã doanh thu b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra 

®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i 

thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu b»ng ngo¹i tÖ. 

§iÒu 9.  Chi phÝ 

1. C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ®−îc trõ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm:  

a) Chi phÝ khÊu hao cña tμi s¶n cè ®Þnh sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh 

doanh. Møc trÝch khÊu hao ®−îc c¨n cø vμo gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh vμ thêi gian trÝch 

khÊu hao. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 

®−îc khÊu hao nhanh nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu hao theo chÕ ®é ®Ó 

nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ.  

Bé Tμi chÝnh quy ®Þnh tiªu chuÈn tμi s¶n cè ®Þnh vμ møc trÝch khÊu hao quy 

®Þnh t¹i ®iÓm nμy; 

b) Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l−îng, hμng hãa thùc tÕ sö 

dông vμo s¶n xuÊt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô liªn quan ®Õn doanh thu vμ thu 

nhËp chÞu thuÕ trong kú ®−îc tÝnh theo møc tiªu hao hîp lý vμ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho;  

c) TiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng, tiÒn ¨n 

gi÷a ca, trõ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng cña chñ doanh nghiÖp t− nh©n, chñ hé c¸ thÓ kinh 

doanh vμ thu nhËp cña s¸ng lËp viªn c«ng ty kh«ng trùc tiÕp tham gia ®iÒu hμnh s¶n 

xuÊt, kinh doanh;  

d) Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ; s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn; y tÕ; ®μo t¹o 

lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh; tμi trî cho gi¸o dôc; 

®) Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi: ®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i; söa ch÷a tμi s¶n cè 

®Þnh; tiÒn thuª tμi s¶n cè ®Þnh; kiÓm to¸n; dÞch vô ph¸p lý; thiÕt kÕ, x¸c lËp vμ b¶o 

vÖ nh·n hiÖu hμng ho¸; b¶o hiÓm tμi s¶n; chi tr¶ tiÒn sö dông tμi liÖu kü thuËt, b»ng 

s¸ng chÕ, giÊy phÐp c«ng nghÖ kh«ng thuéc tμi s¶n cè ®Þnh; dÞch vô kü thuËt vμ dÞch 

vô mua ngoμi kh¸c;  

e) C¸c kho¶n chi cho lao ®éng n÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; chi b¶o hé lao 

®éng hoÆc trang phôc; chi b¶o vÖ c¬ së kinh doanh; chi c«ng t¸c phÝ; trÝch nép quü 

b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh sö dông lao 

®éng; kinh phÝ c«ng ®oμn; chi phÝ hç trî cho ho¹t ®éng cña §¶ng, ®oμn thÓ t¹i c¬ së 
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kinh doanh; kho¶n trÝch nép h×nh thμnh nguån chi phÝ qu¶n lý cho cÊp trªn vμ c¸c 

quü cña hiÖp héi theo chÕ ®é quy ®Þnh; 

g) Chi tr¶ l·i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô cña ng©n 

hμng vμ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ theo l·i suÊt thùc tÕ; chi 

tr¶ l·i tiÒn vay cña c¸c ®èi t−îng kh¸c theo l·i suÊt thùc tÕ khi ký hîp ®ång vay, 

nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 1,2 lÇn møc l·i suÊt cho vay cña ng©n hμng th−¬ng m¹i t¹i 

thêi ®iÓm vay;  

h) TrÝch c¸c kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh; 

i) Trî cÊp th«i viÖc cho ng−êi lao ®éng;  

k) Chi phÝ vÒ tiªu thô hμng hãa, dÞch vô;  

l) Chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng 

s¶n xuÊt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô vμ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ®−îc khèng chÕ 

tèi ®a kh«ng qu¸ 10% tæng sè chi phÝ; ®èi víi ho¹t ®éng th−¬ng nghiÖp, tæng sè chi 

phÝ ®Ó x¸c ®Þnh møc khèng chÕ kh«ng bao gåm gi¸ mua cña hμng ho¸ b¸n ra;  

m) C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép cã liªn quan ®Õn ho¹t 

®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô ®−îc tÝnh vμo chi phÝ hîp lý; 

n) Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty n−íc ngoμi ph©n bæ cho c¬ së 

th−êng tró ë ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ; 

o) Chi phÝ mua hμng ho¸, dÞch vô cña tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng kinh doanh, 

kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ do ChÝnh phñ quy ®Þnh . 

2. C¸c kho¶n chi phÝ sau ®©y kh«ng ®−îc tÝnh vμo chi phÝ hîp lý: 

a) C¸c kho¶n trÝch tr−íc vμo chi phÝ mμ thùc tÕ kh«ng chi; 

b) C¸c kho¶n chi kh«ng cã chøng tõ hoÆc chøng tõ kh«ng hîp ph¸p; 

c) C¸c kho¶n tiÒn ph¹t, c¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu tÝnh 

thuÕ vμ thu nhËp chÞu thuÕ; 

d) C¸c kho¶n chi do c¸c nguån vèn kh¸c ®μi thä. 

3. C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy ®−îc ghi trong sæ 

kÕ to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam; tr−êng hîp cã kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy 

®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam c«ng 

bè t¹i thêi ®iÓm chi ngo¹i tÖ. 
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§iÒu 10.  ThuÕ suÊt 

1. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¬ së kinh doanh lμ 28%.  

2. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¬ së kinh doanh tiÕn hμnh 

t×m kiÕm th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ vμ tμi nguyªn quÝ hiÕm kh¸c tõ 28% ®Õn 50% 

phï hîp víi tõng dù ¸n, tõng c¬ së kinh doanh. 

Thông tin QLT TNDN được quy định cụ thể và DN có trách nhiệm kê khai 

chủ yếu theo mẫu số 2 Đ/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm . 

 Nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh DN phải nộp cho cơ 

quan thuế (mẫu số B02-DN): 

Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước

1 2 3 4 5 
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25   
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02    
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10=01-020 10    

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27   
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   
(20 = 10-11) 20    

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26   
7. Chi phí tài chính 22 VI.28   
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23    
8. Chi phí bán hàng 24    
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25    
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  
{30=20 + (21-22) –(24+25)} 30    

11. Thu nhập khác 31    
12. Chi phí khác 32    
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50    
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30   
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30   
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60    
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chỉ áp dụng đối với Cty 
cổ phần) 70    

 

 Một số nội dung Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN) 
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Mục đích của Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phần hợp thành không thể tách 

rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc 

phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế 

toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông 

tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh 

báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét 

thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính… 

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh: 

Trong phần này, DN phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu các số 

liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người 

đọc báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí. 

Chỉ tiêu “Chi phí SXKD theo yếu tố”: Căn cứ vào chi phí SXKD theo từng 

yếu tố phát sinh trong năm để ghi vào cột “Năm nay” ở từng chỉ tiêu phù hợp. Số 

liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản chi 

phí: TK 621, 622, 623, 627, 641, 642, 142… 

Các ngành SX đặc thù thì yếu tố chi phí có thể khác nhau, hoặc được cụ thể 

hóa yếu tố “Chi phí mua ngoài”, “Chi phí khác bằng tiền”. 

… 33-Chi phí sản SX, KD theo yếu tố Năm nay  Năm trước 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu ………… ………….. 

- Chi phí nhân công ………… ………….. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định ………… ………….. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài ………… ………….. 

- Chi phí khác bằng tiền ………… …………. 

                                 Cộng ………… ………….  

 Nhận xét: 

(1)- Thông tin QLT có rất nhiều chỉ tiêu, từng chỉ tiêu phản ánh tổng hợp các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ SXKD của DN trong từng kỳ kê khai thuế (thuế 
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GTGT kê khai hàng tháng, thuế TNDN kê khai quyết toán năm). Tổ chức phân tích, 

xử lý toàn bộ các chỉ tiêu kê khai của DN là một việc làm rất phức tạp, tốn kém và 

trong điều kiện hiện nay khó có thể thực hiện được hoặc không cần thiết. Do đó, cần 

thiết xác định thông tin, số liệu trọng tâm cần quản lý để từ đó tổ chức hệ thống bảo 

đảm thông tin quản lý thuế phù hợp. 

(2)- Để phân tích, xử lý số liệu, thông tin QLT có trọng tâm cần thiết phân 

loại số liệu thông tin kê khai thuế theo tầm quan trọng của thông tin, số liệu QLT. 

Trong khi đã xác định thông tin rất quan trọng phải lưu ý điều kiện để quản lý thông 

tin đó là: thông tin QLT do Nhà nước quy định nhằm bảo đảm tính pháp lý, DN 

phải thực hiện cung cấp thông tin và cơ quan thuế có căn cứ tổ chức quản lý; thông 

tin được lựa chọn phải là thông tin phổ biến có thể thu thập dễ dàng. 

 Giá trị gia tăng được xem là thông tin rất quan trọng trong hệ thống thông 

tin QLT do các nguyên nhân sau đây: 

(1)- Về cơ bản Thuế thu từ  giá trị tổng sản phẩm trong nước (GDP)

“Công thức sau được sử dụng để mô tả quan hệ giữa GDP và thu nhập công. 

Thu nhập công = f(GDP)”   (5, tr 80) 

(2)- Đối với DN cụ thể về cơ bản thuế  thu từ giá trị gia tăng (VA)

Đối với một DN nếu đặt Tx  là tổng số thuế phải nộp theo quy định của các 

sắc thuế, VA là giá trị gia tăng được tạo ra và thực hiện được trong SXKD của DN, 

về cơ bản công thức để mô tả  số thuế phải nộp theo luật định là: 

Tx = f (VA) 

Định nghĩa giá trị gia tăng:  

Xét công thức tính giá trị gia tăng: 

VA = TR – CPTG   (4, tr.....)     (PL1.1) 

Xuất lượng (ký hiệu TR) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ 

mà DN sản xuất và tiêu thụ trong năm, ở đây được tính theo giá thị trường. Xuất 

lượng là yếu tố cơ bản hình thành GTGT, xuất lượng càng lớn khả năng thu được 

GTGT càng lớn.  

Chi phí trung gian (CPTG), bao gồm những chi phí vật chất và dịch vụ mua 
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ngoài được sử dụng hết một lần trong quá trình SXKD như nguyên liệu, nhiên liệu, 

điện năng, nước…; các loại dịch vụ thuê ngoài như vận tải, thương nghiệp, ngân 

hàng và dịch vụ khác, chi phí trung gian nhiều hay ít phụ thuộc vào ngành nghề, 

lĩnh vực, mặt hàng, quy trình SXKD và trình độ quản lý của DN. 

Giá trị gia tăng là phần còn lại của xuất lượng sau khi trừ đi chi phí trung 

gian.  

(3)- Phân phối giá trị gia tăng: Số lượng GTGT được phân phối thông qua 

chi trả lương, lãi vay, tiền thuê, thuế gián thu, thuế trực thu và phần còn lại DN 

dùng để chia lợi tức cổ đông và hình thành các quỹ. Phân phối GTGT được thực 

hiện theo các thỏa thuận và luật định một cách khách quan cho ba nhóm đối tượng : 

Nhà nước thể hiện qua số thuế phải nộp vào NSNN theo quy định của các luật thuế, 

có nghĩa là các sắc thuế với căn cứ tính thuế riêng sẽ điều tiết một phần GTGT; các 

chủ thể tham gia vào quá trình SXKD (người lao động, người cho thuê, người cho 

vay vốn) trên cơ sở quan hệ cung cầu về sức lao động, vốn, tài sản cho thuê hai bên 

thoả thuận và thực hiện các hợp đồng để phân phối; và DN là phần GTGT còn lại 

(nếu có). 

Phân phối GTGT được mô tả bằng công thức sau: 

VA= (W + R + i) + Ti + Pr       Trong đó:  

Tiền lương (W) trả cho người lao động ; 

Tiền thuê (R) trả cho người cho thuê đất đai, nhà cửa và các loại tài sản 

khác;  

Tiền lãi (i) trả cho người cho vay, tính theo một mức lãi suất nhất định; 

Thuế gián thu (Ti);  

Lợi nhuận (Pr) là khoản thu nhập còn lại của xuất lượng sau khi trừ đi chi 

phí sản xuất. Chi phí sản xuất bao gồm chi phí trung gian, tiền lương, tiền thuê, tiền 

lãi, thuế gián thu. Có thể chia tiền lãi thành hai phần: một là thuế TNDN (Td), hai là 

phần lợi nhuận còn lại (Pr*) dùng để chia lợi tức cổ phần, lợi tức của chủ DN và 

hình thành các quỹ 

VA = (W + R + i) + (Ti + Td) + Pr*   xảy ra khi Pr >0     
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Hay là TR–CPTG=(W + R + i) + (Ti + Td) + Pr*   (PL1.2) 

(4): Giá trị gia tăng là thông tin được quy định DN phải công bố công khai 

trong Báo cáo tài chính và xác định được từ quy định của luật thuế GTGT, TNDN. 

Giá trị gia tăng là một trong những thông tin của Báo cáo tài chính năm. 

Giá trị gia tăng theo định nghĩa là phần còn lại của xuất lượng sau khi trừ đi 

chi phí trung gian. Thể hiện trong Báo cáo tài chính và luật thuế như sau : 

Xuất lượng bằng doanh thu (Báo cáo kết quả kinh doanh) cộng thuế GTGT 

đầu ra hoặc thuế TTĐB  

Đối với Báo cáo tài chính : Chi phí trung gian xác định bằng tổng số một số 

yếu tố chi phí nguyên liệu vật tư,  khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài và 

một số chi phí khác bằng tiền (được quy định bắt buộc kê khai mục 33 Bản thuyết 

minh báo cáo tài chính ban hành  theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/3/2006 hoặc mục 10 Bản thuyết minh báo cáo tài chính áp dụng đối với DN vừa 

và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính). 

Đối với luật thuế TNDN : Chi phí trung gian được tính từ quy định chi phí 

hợp lý được tính trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Tổng số điểm a, b, đ, k, l, n, 

o và một phần điểm d, h, e Khoản 1 trừ đi chi phí không được tính vào chi phí hợp 

lý tương ứng nêu tại Khoản 2 Điều 9 luật thuế TNDN (nêu trên). 

Đối với luật thuế GTGT. Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng 

thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu 

dùng. 

(5) : Giá trị gia tăng là chỉ tiêu kinh tế phản ánh quy mô, chất lượng, hiệu 

quả, là cơ sở đánh giá trình trạng hoạt động SXKD của DN ; do đó quản lý tổng số 

GTGT được các DN tạo ra là cơ sở lập kế hoạch thu NSNN từ DN và điều chỉnh 

thuế suất các sắc thuế phù hợp với định hướng thu NSNN từng thời kỳ. 

Giá trị gia tăng là thông tin, số liệu được luật hóa, rất quan trọng trong công 

tác QLT do là nguồn gốc đánh thuế, xây dựng kế hoạch thu NSNN và điều chỉnh 

thuế suất ; và là cơ sở xác định mức độ chấp hành pháp luật thuế thông qua số liệu 
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kê khai thuế của DN . Do đó, giá trị gia tăng là nội dung cơ  sở  để  áp dụng kỹ thuật 

quản lý rủi ro kê khai thuế đối với DN. 

2. Phân tích rủi ro quản lý thuế 

2.1. Định nghĩa và đo lường rủi ro 

Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, 

không phải sự không chắc chắn nào cũng là rủi ro. Chỉ có tình trạng không chắc 

chắn nào có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được xem là rủi ro. Còn tình 

trạng không chắc chắn nào chưa từng xảy ra và không thể ước đoán được xác suất 

chỉ được xem như là sự bất trắc chứ không phải là rủi ro. Để có thể đo lường được, 

rủi ro được định nghĩa là sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị kỳ vọng. 

Rủi ro quản lý thuế 

Cơ quan thuế với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách 

nhiệm QLT thu đúng, thu đủ và thu kịp thời tiền thuế vào NSNN. Trường hợp tiền 

thuế không được thu đúng, thu đủ, thu kịp thời làm cho số thuế thực thu thấp hơn số 

thuế phải nộp theo quy định của các luật thuế tạo thành rủi ro QLT.  

Như vậy, có thể nói rủi ro quản lý nhà nước về thuế là số tiền thuế không 

được nộp vào NSNN một cách đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của các luật 

thuế hoặc số thuế hoàn thừa cho DN.  

Quản lý rủi ro là việc nhận diện, đánh giá, đo lường, đề ra các biện pháp 

quản lý nhằm hạn chế và xử lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả QLT. 

Rủi ro QLT có thể tách thành nhiều loại, trong đó có hai loại chính. Một là, 

rủi ro do DN kê khai thuế thấp hơn quy định của các luật thuế (gọi tắt là rủi ro kê 

khai thuế) và rủi ro do DN không nộp số thuế đã kê khai vào NSNN (gọi tắt là rủi ro 

nộp thuế theo kê khai).  

(xin xem thêm phụ lục số 2 và 3). 

Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của QLT trong giai đoạn cải cách bước 3 

(2006-2010) cần thiết áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong QLT. Chúng tôi đề nghị 

một trong những kỹ thuật quản lý thuế bằng phương pháp ước lượng rủi ro kê khai 

thuế thông qua ước lượng giá trị gia tăng không được DN kê khai theo quy trình 
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phân tích, xử lý rủi ro kê khai thuế như sau:  

Rủi ro kê khai thuế 

Nếu gọi Tk là số thuế phải nộp do DN kê khai. Ta có chênh lệch  giữa số thuế 

phải nộp theo luật định và số thuế phải nộp do DN kê khai là ΔTk chính là rủi ro 

QLT, phát sinh do kê khai của DN. 

Ta có: ΔTk = Tx –Tk  

Như vậy, rủi ro kê khai thuế là số tiền thuế không được DN kê khai nộp vào 

NSNN theo quy định của các luật thuế. 

DN kê khai số thuế phải nộp có thể bao gồm các loại thuế chủ yếu như thuế 

GTGT phải nộp, thuế TTĐB, thuế TNDN, và các loại thuế khác (nếu có). Do đó, rủi 

ro kê khai thuế có thể xảy ra ở các sắc thuế áp dụng đối với DN. 

Nguyên nhân xảy ra rủi ro kê khai thuế  

Xét về nguồn gốc, rủi ro kê khai thuế có thể phát sinh do những nguyên nhân 

khách quan hoặc chủ quan và cả từ hai phía DN và cơ quan thuế. 

Về phía doanh nghiệp 

Nguyên nhân do cố tình khai man trốn thuế. Theo quy định, hành vi trốn thuế 

là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về thuế làm 

giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc miễn giảm; số tiền 

trốn thuế được phát hiện thêm ngoài số liệu kê khai trên tờ khai thuế, quyết toán 

thuế hoặc ngoài sổ kế toán. Các loại hình gian lận thuế GTGT phổ biến: hóa đơn sai 

lệch; kê khai tăng mua vào; kê khai giấu doanh thu; gian lận xuất khẩu; doanh 

nghiệp mập mờ; lợi dụng chiết khấu, giảm giá; …Gian lận thuế thu nhập doanh 

nghiệp, liên quan đến gian lận doanh thu, chi phí, thu nhập.  

Nguyên nhân do không nhận thức thật rõ sự khác biệt giữa số liệu kế toán và 

số liệu theo quy định của các luật thuế. Hiện nay, một vấn đề được thừa nhận là kết 

quả SXKD theo số liệu kế toán có sự khác biệt so với quy định của các luật thuế. Kế 

toán có nhiệm vụ phản ánh kết quả SXKD theo quy định của Luật kế toán. Kết quả 

đó, so sánh với quy định của các luật thuế cần thiết có sự điều chỉnh tăng, hoặc 

giảm thu nhập chịu thuế hình thành số liệu căn cứ tính thuế theo quy định của các 
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luật thuế.  

Về phía cơ quan thuế. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro kê khai thuế do 

quá trình phân tích hồ sơ thuế không phát hiện hành vi kê khai thuế sai quy định các 

luật thuế của DN dẫn đến những sai lầm trong quyết định xử lý hồ sơ để rủi ro kê 

khai thuế xảy ra. 

Rủi ro kê khai thuế diễn ra rất phức tạp, được DN thực hiện bằng rất nhiều 

cách từ việc kê khai giảm sản lượng tiêu thụ, giảm giá bán, tăng chi phí bằng cách 

tăng giá mua, tăng khống chi phí, hạch toán kế toán sai Luật kế toán, hoặc không 

thực hiện điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế 

TNDN …Phân tích thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của DN để 

nhận biết, phát hiện và xử lý rủi ro QLT nói chung và rủi ro kê khai thuế cần được 

thực hiện thường xuyên và nghiệp vụ quan trọng trong công tác QLT theo kỹ thuật 

quản lý rủi ro. 

Phân tích rủi ro kê khai thuế 

DN hoạt động SXKD vì mục tiêu lợi nhuận. Do vậy, để đạt lợi nhuận cao 

bên cạnh các giải pháp kỹ thuật kinh doanh để tăng hiệu quả SXKD, nhiều DN còn 

cố gắng tăng lợi nhuận sau thuế bằng cách giảm thuế - một trong những chi phí 

đáng kể của DN. Việc giảm thuế này có thể được thực hiện thông qua kê khai thuế 

không đúng quy định của các luật thuế làm giảm số thuế phải nộp. Điều này hình 

thành rủi ro kê khai thuế. 

Hành vi kê khai thuế như nêu trên được DN bằng cách kê khai giảm GTGT 

và nó được biểu hiện ra ngoài là giảm doanh thu, tăng chi phí trung gian và tăng chi 

phí khác. Cơ sở của kết luận đó được lý giải như sau: 

Giả thiết DN kê khai là: 

Tk = f (VAk) 

Ta có: ΔTk = f(VA) – f (VAk) hay ΔTk = f (ΔVA)  

Theo công thức PL1.2 : TR–CPTG = (W + R + i) + (Ti + Td) + Pr*   

Trờng hợp 1: nếu DN chấp hành quy định của các luật thuế sẽ phân phối  

GTGT một cách khách quan tức là tính và kê khai thuế đúng, đủ theo quy định của 
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các luật thuế, trong trường hợp đó không có điều kiện cần thiết để có thể xảy ra rủi 

ro kê khai thuế; 

Trường hợp 2: nếu DN không chấp hành các luật thuế sẽ kê khai phân phối 

GTGT thông qua việc chủ động điều chỉnh GTGT kê khai giảm xuất lượng hoặc/và 

tăng chi phí trung gian, hoặc/và kê khai tăng chi phí tiền lương, tiền thuê, tiền lãi 

theo phương trình sau:  

VAk = (Wk + Rk + i k) + Tik + Prk 

Hay VAk = (Wk + Rk + i k) + (Tik + Tdk) + Pr*k      

Hay là TRk – CPTGk = (Wk + Rk +ik) + (Tik + Tdk) + Pr*k  (PL1.3) 

Điều đó, làm cho số thuế phải nộp NSNN do DN kê khai bị giảm so với luật 

định hoặc làm tăng số lỗ được chuyển sang kỳ tính thuế sau, tạo thành điều kiện cần 

thiết xảy ra rủi ro kê khai thuế. Khi đó xuất hiện GTGT không được kê khai bằng 

các so sánh (PL1.2) và (PL1.3), được phương trình sau: 

ΔVA = ΔW +ΔR +Δi + ΔTi + ΔPr 

ΔVA = ΔW +ΔR +Δi + ΔTi + ΔTd + ΔPr*  

Hay  ΔTRk – ΔCPTGk = ΔW +ΔR +Δi + ΔTi + ΔTd + ΔPr*  (PL1.4) 

Xét phương trình (PL1.4): về xu hướng chênh lệch giữa xuất lượng thực tế 

và kê khai sẽ > 0, và ngược lại chênh lệch giữa chi phí thực tế và kê khai sẽ < 0. 

TR – TRk = ∆TR> 0, ∆TR : Xuất lượng không được kê khai, có thể do DN 

kê khai thấp sản lượng tiêu thụ hoặc/ và kê khai thấp giá bán. 

CPTG – CPTGk = ∆CPTG < 0, - ∆CPTG: CPTG không hợp lý, có thể DN kê 

khai vượt mức CPTG do hạch toán sai hoặc kê khai khống CPTG. 

- (∆W +∆R +∆i): Tổng số chênh lệch tiền lương, tiền thuê, tiền lãi không hợp 

lý so với quy định của luật thuế TNDN.  

Điều kiện đủ để xảy ra rủi ro kê khai thuế cũng như các loại rủi ro khác trong 

QLT là cơ quan thuế không phát hiện và xử lý hành vi kê khai thuế sai quy định làm 

cho xảy ra rủi ro. Số thuế rủi ro không được DN kê khai được xác định bằng 

phương trình: 

ΔTi = ΔVA – (ΔW +ΔR +Δi) - ΔPr 
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ΔTi + ΔTd = ΔVA – (ΔW +ΔR +Δi) - ΔPr*  

Hay  ΔTi + ΔTd = ΔTR – ΔCPTG – (ΔW +ΔR +Δi) - ΔPr*  (PL1.5) 

Xác định  rủi ro kê khai thuế (ΔTk = ΔTi + ΔTd), gồm: 

DN kê khai giảm một phần GTGT làm giảm thuế gián thu. Xác định bằng 

công thức: ΔTi = ΔVA. ti ; 

DN kê khai giảm một phần lợi nhuận làm giảm thuế TNDN, hoặc tăng số lỗ 

theo các trường hợp như sau:  

 1: nếu DN kê khai có lợi nhuận, Prk >0  thì ΔTd = ΔPr. td.  

 2: nếu DN kê khai lỗ, Prk <0 và  ΔPr + Prk >0 thì ΔTd= (ΔPr + Prk). td  

 3: nếu DN kê khai lỗ, Prk <0 và  ΔPr + Prk < 0 thì ΔTd = 0  

với ∆Pr = ∆VA – ∆Ti + δ và δ = - (ΔW + ΔR + Δi), δ > 0 

Trong đó: ti, td lần lượt là thuế suất thuế gián thu và thuế TNDN 

Hành vi kê khai sai quy định, làm cho phần lợi nhuận sau khi hoàn thành 

kê khai các loại thuế tăng thêm một lượng đúng bằng rủi ro kê khai thuế. Tức là 

làm cho phần GTGT phân phối cho DN tăng lên một lượng bằng số GTGT không 

được kê khai phân phối cho Nhà nước (xin xem thêm phụ lục số 4 và 5). 

Ý nghĩa trong QLT: 

Chỉ tiêu GTGT và doanh thu, chi phí trung gian, tiền lương, tiền thuê, tiền lãi 

phải trả là cơ sở hình thành căn cứ tính thuế gián thu, thuế TNDN, và cũng chính 

các chỉ tiêu này với số lượng chênh lệch so với quy định của các luật thuế (do DN  

kê khai thuế ) tạo thành chênh lệch căn cứ tính thuế và rủi ro kê khai thuế.  

Đối với từng DN, nâng cao hiệu lực và hiệu quả QLT là việc giảm tối đa rủi 

ro kê khai thuế với chi phí bỏ ra hợp lý thông qua quản lý GTGT, các yếu tố cấu 

thành GTGT và căn cứ tính thuế.  

Đối với tổng số DN, QLT có hiệu lực và hiệu quả là với nguồn nhân lực của 

mình, cơ quan thuế phân bố nguồn lực vào các giai đoạn hay quá trình có nhiều khả 

năng rủi ro QLT nhằm giảm tới mức thấp nhất rủi ro và không sử dụng lãng phí 

nguồn lực do không xác định đúng DN có khả năng tạo ra rủi ro QLT. Do đó, công 

tác phân loại tình hình chấp hành pháp luật thuế của DN cần thiết được thực hiện 
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trên quy mô tổng số DN đang được QLT. 

3. Phân loại đánh giá và xếp hạng  DN 

Hiện nay cơ quan thuế quản lý khoảng 350 ngàn DN, dự kiến đến năm 2010 

cơ quan thuế quản lý khoảng 500 ngàn DN, trong điều kiện số lượng cán bộ công 

chức có giới hạn, và thực hiện kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành thuế, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác QLT, ngành thuế có kế hoạch áp dụng kỹ thuật quản lý 

rủi ro trong QLT.  

Quản lý rủi ro có thể hiểu là việc thu thập, phân tích xử lý thông tin tài liệu 

liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của từng DN và các DN, xác định từng nội dung 

liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế có khả năng rủi ro, ví dụ : rủi ro kê 

khai thuế, rủi ro không nộp số thuế theo kê khai, rủi ro hoàn thuế GTGT, rủi ro do 

DN bán hóa đơn khống... để áp dụng các biện pháp QLT phù hợp nhằm giảm đến 

mức thấp nhất từng loại rủi ro QLT. Luận văn nghiên cứu loại rủi ro cơ bản của 

QLT, rủi ro kê khai thuế thấp hơn quy định của các luật thuế.  

Theo phân tích nêu trên chúng ta đã có cơ sở ước lượng và xử lý rủi ro kê 

khai thuế thông qua phân tích yếu tố cấu thành GTGT, căn cứ tính thuế hoặc kết 

hợp với phân tích thống kê, vấn đề tiếp theo cần thực hiện là phân loại tình hình 

SXKD và tình hình kê khai thuế của DN (gọi tắt là phân loại DN). 

Mục tiêu của phân loại DN: phân chia tổng số DN ra thành nhiều nhóm. Mỗi 

nhóm DN có tình hình kê khai thuế tương đối giống nhau, xác định mức độ rủi ro 

của từng nhóm để phân bố nhân lực và áp dụng quyết định QLT phù hợp với từng 

nhóm, giảm tổng số rủi ro kê khai thuế tới mức thấp nhất. 

Phương pháp phân loại : căn cứ phân tích, xử lý thông tin liên quan đến 

nghĩa vụ thuế của DN, so sánh sự biến động của số liệu kê khai giữa các kỳ thuế 

hoặc so sánh số liệu DN kê khai với số liệu bình quân của các DN hoạt động SXKD 

trong cùng ngành nghề, mặt hàng ..., ước lượng số thuế không được DN kê khai, so 

sánh với quy định về độ lớn thuế không được kê khai và giá trị gia tăng để chấm 

điểm tình hình SXKD và kê khai thuế của DN. 

Cơ cấu điểm có 2 nội dung, nội dung đầu phản ánh ước lượng GTGT hoặc 
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GTGT, nội dung thứ 2 phản ánh ước lượng rủi ro kê khai thuế. Cơ quan thuế có thể 

chấm điểm cho DN theo quy ước như sau: 

Nội dung thứ nhất, ước lượng giá trị gia tăng DN tạo ra so sánh với lượng 

giá trị gia tăng trung bình. Chấm điểm về giá trị gia tăng. 

Một là, kê khai phát sinh GTGT cao hơn mức GTGT bình quân của các DN 

cùng hoạt động trong cùng ngành nghề lĩnh vực. Chấm điểm A. 

Hai là, kê khai phát sinh GTGT dương nhưng thấp hơn mức GTGT bình 

quân các DN cùng hoạt động trong cùng ngành nghề, lĩnh vực. Chấm điểm B. 

Ba là, kê khai phát sinh doanh thu nhưng giá trị gia tăng âm. Chấm điểm C. 

Bốn là, kê khai không phát sinh doanh thu. Chấm điểm D. 

Nội dung thứ hai, ước lượng rủi ro kê khai thuế. DN kê khai số thuế phải 

nộp so với quy định của các luật thuế có thể có các mức độ: 

Một là, kê khai đúng, đủ quy định các luật thuế (∆Tx =0). Chấm điểm A. 

Hai là, độ lớn của ước lượng rủi ro kê khai thuế (∆Tx ) nhỏ. Chấm điểm B. 

Ba là, độ lớn của ước lượng rủi ro kê khai thuế (∆Tx ) vừa. Chấm điểm C. 

Bốn là, độ lớn của ước lượng rủi ro kê khai thuế (∆Txk ) lớn. Chấm điểm D. 

Mức độ ∆Tx nhỏ, vừa, lớn được cơ quan thuế nghiên cứu quy định.  

Ví dụ : ΔTxk mức độ nhỏ < 15 triệu đồng ; mức độ vừa từ 15 triệu đến 50 

triệu đồng ; mức độ lớn > 50 triệu đồng. 

Với phương pháp chấm điểm này, việc phân loại DN sẽ cho kết quả 16 nhóm 

theo bảng dưới đây: 

Mức độ chấp hành pháp luật 

thuế và mức độ kết quả sản 

suất kinh doanh 

Không chấp 

hành PL 

thuế (D) 

Chấp hành 

PL thuế thấp 

(C) 

Chấp 

hành PL 

thuế vừa 

(B) 

Chấp hành 

PL thuế 

cao (A) 

SXKD có hiệu quả cao (A)  AD AC AB AA 

SXKD có hiệu quả (B) BD BC BB BA 

SXKD không có hiệu quả (C) CD CC CB CA 

Ngừng SXKD (D) DD DC DB DA 
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Kết quả phân loại DN. Sau khi phân tích lập được 4 danh sách A, B, C, D 

như sau:  

Nhóm A- bao gồm (AA, BA, CA, DA, DB, DC, DD): Danh sách các DN tài 

liệu kê khai không có yếu tố hình thành nên rủi ro kê khai thuế, hoặc các DN không 

phát sinh doanh thu, hoặc các DN có tài liệu chứng minh chấp hành nghiêm chỉnh 

luật thuế, và các DN qua phân tích thống kê không có ước lượng rủi ro kê khai thuế. 

Nhóm B- bao gồm (AB, BB, CB): Danh sách các DN có mức độ rủi ro thấp, 

ước lượng rủi ro kê khai thuế thấp.  

Nhóm C- bao gồm (AC, BC, CC): Danh sách các DN có dấu hiệu rủi ro mức 

độ vừa, là các DN kê khai phát sinh doanh thu, ước lượng rủi ro kê khai thuế mức 

độ vừa  

Nhóm D- bao gồm (AD, BD, CD): Danh sách các DN có dấu hiệu rủi ro cao, 

ước lượng rủi ro kê khai thuế mức độ cao. 

Nội dung điểm phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình chấp 

hành kê khai thuế của doanh nghiệp theo bảng nêu trên: 

Dòng 1: có các điểm AD, AC, AB, AA. Thể hiện GTGT được tạo ra từ 

SXKD cao (va > vabq), khả năng đóng góp GTGT vào NSNN cao. Điểm AD có ước 

lượng rủi ro kê khai cao nhất, đến điểm AC, đến điểm AB và cuối cùng là điểm AA 

không có ước lượng rủi ro.  

Dòng 2: có các điểm BD, BC, BB, BA. Thể hiện GTGT được tạo ra từ 

SXKD vừa (0< va< vabq), khả năng đóng góp GTGT vào NSNN vừa. Điểm BD có 

ước lượng rủi ro kê khai cao nhất dòng, đến điểm BC, đến điểm BB và cuối cùng là 

điểm BA không có ước lượng rủi ro.  

Dòng 3: có các điểm CD, CC, CB, CA. Thể hiện GTGT được tạo ra từ 

SXKD mức độ thấp (va<0), khả năng đóng góp GTGT vào NSNN nhỏ. Điểm CD 

có ước lượng rủi ro kê khai cao nhất dòng, đến điểm CC, đến điểm CB và cuối cùng 

là điểm CA không có ước lượng rủi ro.  

Dòng 4: có các điểm DD, DC, DB, DA. Thể hiện các DN chưa phát sinh 

doanh thu, khả năng đóng góp GTGT vào NSNN rất thấp. Điểm DD có ước lượng 
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rủi ro kê khai cao nhất dòng, đến điểm DC, đến điểm DB và cuối cùng là điểm DA 

không có ước lượng rủi ro.  

16 nhóm điểm nêu trên có thể xếp vào 4 nhóm, lập thành 4 danh sách DN có 

mức độ chấp hành pháp luật thuế. (trình bày kỹ trong phân tích thống kê) 

Các bộ phận chức năng thuộc cơ quan thuế căn cứ vào điểm được chấm cho 

DN sẽ có thông tin nhận biết về DN, tùy vào điểm được chấm mà áp dụng quyết 

định  QLT đúng quy định. 

4. Một số cách thức phân tích, xử lý thông tin liên quan đến nghĩa vụ 

thuế của DN  

Để đạt được nhận thức tương đối đầy đủ về tình hình SXKD và tình hình 

chấp hành pháp luật thuế của các DN biện pháp nhanh nhất là thanh tra, kiểm tra 

tình hình chấp hành pháp luật thuế tại các DN. Tuy nhiên, không thể vô cớ hoặc chỉ 

dựa vào một số dấu hiệu bất thường mà có thể ban hành quyết định thanh tra, kiểm 

tra mà phải có căn cứ đáng tin cậy thể hiện DN không chấp hành hoặc chấp hành 

pháp luật thuế không đầy đủ. Mặt khác, để bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc QLT, 

đặc biệt là phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ chế hành thu với việc áp dụng kỹ 

thuật quản lý rủi ro, cơ quan QLT cần thiết nghiên cứu xác định các loại rủi ro, tìm 

cách ước lượng từng rủi ro, xử lý hạn chế rủi ro bằng các quyết định quản lý. Chúng 

tôi xin nêu ý kiến về một số cách phân tích thông tin QLT theo trình tự từ đơn giản 

đến phức tạp, từ ước lượng khả năng xảy ra rủi ro đến xác định xử lý khả năng rủi 

ro kê khai thuế.  

Mục tiêu phân tích. Phân tích thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp 

thuế của DN nhằm ñaùnh giaù möùc ñoä chaáp haønh phaùp luaät cuûa DN trong việc keâ 

khai thueá, choáng vi phaïm phaùp luaät thueá. 

Các cách thức phân tích thông tin quản lý thuế DN. Việc phân tích thông 

tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của DN cần được thực hiện từ khi DN 

đăng ký thuế và luôn luôn gắn với hoạt động SXKD và quá trình QLT đối với DN. 

Tùy vào mục tiêu QLT có thể thực hiện các cách phân tích, xử lý thông tin kê khai 

thuế: Một là, phân tích các yếu tố có khả năng hình thành rủi ro kê khai thuế bằng 
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cách so sánh số liệu nhiều kỳ kê khai thuế của DN (gọi tắt là phân tích số liệu nhiều 

kỳ kê khai thuế); Hai là, phân tích, xử lý thông tin kê khai thuế trên cơ sở so sánh số 

liệu kê khai với số liệu tổng hợp nhiều DN có các yếu tố tương đồng (phân tích 

thống kê); Ba là, phân tích, xử lý thông tin kê khai thuế trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra thuế tại DN. 

Ba cách thức phân tích, xử lý thông tin nêu trên được lựa chọn thực hiện qua 

bốn giai đoạn. Giai đoạn 1: Phân tích thường xuyên : phân tích số liệu nhiều kỳ kê 

khai thuế hàng tháng nhằm mục tiêu kịp thời phát hiện số liệu chênh lệch; giai đoạn 

2: Phân tích định kỳ : phân tích thống kê nhằm mục tiêu ứng dụng bản chất nguyên 

lý số lớn của thông tin thống kê; giai đoạn 3: Phân tích trước khi thanh tra, kiểm tra 

tại DN : Phân tích số liệu nhiều kỳ kê khai thuế hàng năm, nhằm mục tiêu phát hiện 

yếu tố có khả năng tạo thành rủi ro kê khai thuế; giai đoạn 4: Phân tích trong hoạt 

động thanh tra, kiểm tra tại DN : nhằm mục tiêu xác định số thuế không được DN 

kê khai  và xử lý vi phạm. 

Chúng tôi phân tích thông tin QLT nhận thức GTGT là chỉ tiêu đo lường chất 

lượng hoạt động SXKD, là cơ sở thu nhập của các đối tượng được phân phối, trong 

đó có Thuế  thu về cho NSNN. Quá trình phân phối GTGT dường như được thực 

hiện một cách khách quan do thỏa thuận giữa DN với các chủ thể có tham gia vào 

quá trình SXKD và quy định của các luật thuế, nhưng lại được DN thực hiện qua 

việc tự kê khai thuế làm xuất hiện khả năng xảy ra rủi ro kê khai thuế, đó là số tiền 

thuế chênh lệch khi so sánh số thuế phải nộp theo quy định của các luật thuế và số 

thuế do DN kê khai. Kỹ thuật quản lý rủi ro trong QLT được đặt ra trong giai đoạn 

mới của cải cách thuế. Quản lý rủi ro kê khai thuế là các biện pháp kỹ thuật từ ước 

lượng, phân loại đến việc phân bổ nguồn lực để xử lý giảm thiểu rủi ro kê khai thuế. 

Phân loại DN bằng phương pháp chấm điểm là hình thức mã hóa thông tin 

QLT, phản ánh khả năng quản lý rủi ro của cơ quan thuế về tình hình hoạt động 

SXKD (được đo lường bằng độ lớn của GTGT) và mức độ chấp hành pháp luật thuế 

(được đo lường bằng độ lớn của khả năng rủi ro kê khai thuế). Căn cứ điểm được 

chấm cho DN cơ quan thuế sẽ quyết định các biện pháp quản lý tương ứng nhằm 
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mục tiêu giảm tới mức tối đa rủi ro kê khai thuế, góp phần nâng cao hiệu lực và 

hiệu quả QLT. Phân loại DN được thực hiện thông bằng các cách thức phân tích, xử 

lý thông tin kê khai thuế qua các giai đoạn từ ước lượng đến xác định và xử lý rủi ro 

kê khai thuế. 

Phân tích thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của DN đặt 

trong sự so sánh với số liệu bình quân nhóm phân tích có yếu tố tương đồng có tác 

dụng phân loại tình hình SXKD và tình hình chấp hành pháp luật thuế không những 

của từng DN mà còn của cả nhóm phân tích. Kết quả phân loại đã xác định được 

các danh sách DN có các ước lượng mức độ chấp hành kê khai thuế khác nhau và 

ước lượng tổng số rủi ro kê khai thuế có thể xảy ra, là một hướng áp dụng kỹ thuật 

quản lý rủi ro trong QLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  118

PHỤ LỤC SỐ 2 

 

BẢNG PHÂN TÍCH RỦI RO KÊ KHAI, RỦI RO NỘP THUẾ  

VÀ TỔNG SỐ RỦI RO QUẢN LÝ THUẾ 

Nội dung 
Thuế 
phải 
nộp 

Thuế 
kê 

khai 
Rủi ro do kê khai 

Thuế 
thực 
nộp 

Rủi ro nộp Tổng rủi ro 

Ký hiệu  Tx Tk ΔTk tk Tn ΔTn tn   ΔT  tx

Thuế GTGT 70 -80 150 1,45% 0 -80 -0,77% 70 0,67%

Thuế TTĐB 2000 1800 200 1,93% 1800 0 0,00% 200 1,93%

Thuế TNDN 8000 5000 3000 28,92% 3949 1051 10,13% 4051 39,05%

Môn bài 3 1 2 0,02% 1 0 0,00% 2 0,02%

Thuế TNCN 300 250 50 0,48% 250 0 0,00% 50 0,48%

Cộng 10373 6971 3402 32,80% 6000 971 9,36% 4373 42,16%
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PHỤ LỤC SỐ 3 

 

MÔ TẢ RỦI RO KÊ KHAI, RỦI RO NỘP THUẾ  

VÀ TỔNG SỐ RỦI RO QUẢN LÝ THUẾ 
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PHỤ LỤC SỐ 4 

 

ĐỒ THỊ MÔ TẢ PHÂN PHỐI GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

THEO TỰ KÊ KHAI CỦA DOANH NGHIỆP 

 

 

 

VA 54.241

 

 
 

    
 

   

W 13.796      
 

   

R 5.000      
 

   

i 400      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ti 5.441         

Td 5.000         

Pr* 24.604         
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PHỤ LỤC SỐ 5 

 

ĐỒ THỊ MÔ TẢ PHÂN PHỐI GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

THEO LUẬT THUẾ TNDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA 54.241

 

 
 

      

W 13.796        

R 5.000        

i 400        

Ti 5.424        

Td 8.000        

Pr* 21.621        
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Phụ lục số 6 
Nội dung chính một số quy trình quản lý thuế 

----------------- 

1. Quy tr×nh ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ gåm: H−íng dÉn lËp hå s¬ ®¨ng ký 

thuÕ; NhËn vμ kiÓm tra thñ tôc hå s¬ ®¨ng ký thuÕ; NhËp vμ xö lý th«ng tin ®¨ng ký 

thuÕ  trªn m¸y tÝnh; Ph©n cÊp qu¶n lý DN; Tr¶ kÕt qu¶ ®¨ng ký thuÕ cho DN; Qu¶n 

lý c¸c tr−êng hîp vi ph¹m qui ®Þnh ®¨ng ký thuÕ; LËp b¸o c¸o vμ l−u hå s¬ ®¨ng ký 

thuÕ. 

2. Quy tr×nh xö lý tê khai vμ chøng tõ nép thuÕ, ®−îc quy ®Þnh chi tiÕt theo 

tõng b−íc vμ chØ râsù phèi hîp ho¹t ®éng mét c¸c nhÞp nhμng gi÷a c¸c phßng chøc 

n¨ng kh¸c nhau: NhËn vμ kiÓm tra s¬ bé tê khai thuÕ; NhËp vμ xö lý tê khai thuÕ; 

Thùc hiÖn xö lý lçi kª khai thuÕ; Ấn ®Þnh thuÕ ®èi víi tr−êng hîp kh«ng nép tê khai 

thuÕ; NhËp vμ xö lý chøng tõ nép thuÕ; Ph©n tÝch t×nh tr¹ng kª khai thuÕ; B¸o c¸o 

t×nh h×nh xö lý tê khai thuÕ; L−u gi÷ tê khai, b¶ng kª ho¸ ®¬n. 

NhËn tê khai: phßng/tæ Hμnh chÝnh thùc hiÖn c¸c viÖc sau ngay trong ngμy 

hoÆc chËm nhÊt lμ ngμy h«m sau: NhËn tê khai thuÕ vμ c¸c tμi liÖu kÌm theo, ®ãng 

dÊu ngμy nhËn vμo tê khai thuÕ. Ghi Sæ nhËn tê khai thuÕ theo mÉu 01/QTR; 

ChuyÓn tê khai thuÕ cho Phßng TH-XLDL/tæ XLDL; ChuyÓn b¶ng kª ho¸ ®¬n cho 

c¸c phßng/®éi QLDN trùc tiÕp qu¶n lý DN. §èi víi Chi côc, nÕu ®éi thuÕ ch−a cã 

m¸y tÝnh th× tæ Hμnh chÝnh sao thªm 01 b¶n tê khai thuÕ ®Ó göi kÌm theo b¶ng kª 

ho¸ ®¬n cho ®éi QLDN. 

KiÓm tra thñ tôc tê khai: phßng TH-XLDL/tæ XLDL thùc hiÖn: KiÓm tra 

tÝnh ®Çy ®ñ cña tê khai thuÕ vμ c¸c tμi liÖu kÌm theo (nÕu cã); kiÓm tra kª khai ®óng 

mÉu tê khai quy ®Þnh, kª khai ®Çy ®ñ chØ tiªu vμ cã x¸c nhËn cña DN; Th«ng b¸o tê 

khai ch−a ®óng thñ tôc: nÕu ph¸t hiÖn kª khai ch−a ®óng thñ tôc  th× in Th«ng b¸o tê 

khai thuÕ ch−a ®óng quy ®Þnh theo mÉu sè 03/QTR chËm nhÊt kh«ng qu¸ 2 ngμy kÓ 

tõ khi nhËn ®−îc tê khai thuÕ ®Ó chuyÓn phßng/tæ Hμnh chØnh göi DN; §ãng tÖp tê 

khai: c¸c tê khai ®óng qui ®Þnh ®−îc ®ãng thμnh tõng tÖp theo lo¹i thuÕ, theo ngμy. 

Trªn mçi tÖp ph¶i ghi râ: TÖp tê khai sè:   Ngμy:   /   /  Lo¹i thuÕ, Sè l−îng tê khai. 
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NhËp tê khai thuÕ: nhËp c¸c th«ng tin trªn tê khai thuÕ vμo Ch−¬ng tr×nh 

QLT trªn m¸y tÝnh chËm nhÊt 2 ngμy kÓ tõ khi ®ãng tÖp tê khai thuÕ.  

Ph¸t hiÖn lçi tÝnh to¸n sai: ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh trî gióp kiÓm 

tra ph¸t hiÖn c¸c lçi kª khai sai, tÝnh to¸n sai vμ lËp danh s¸ch c¸c tê khai lçi theo 

mÉu sè 05/QTR.  

X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh  x¸c ®Þnh sè 

thuÕ ph¶i nép cña tõng DN theo sè thuÕ kª khai trªn tê khai thuÕ cña DN.  

Phßng TH-XLDL/tæ XLDL thùc hiÖn c¸c b−íc viÖc sau:  Th«ng b¸o tê khai 

thuÕ bÞ lçi: nÕu ph¸t hiÖn tê khai thuÕ bÞ lçi th× in Th«ng b¸o ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh tê 

khai thuÕ theo mÉu sè 06/QTR, chuyÓn phßng Hμnh chÝnh göi cho DN ®Ó lËp l¹i tê 

khai. Thêi h¹n göi Th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ 1 ngμy so víi ngμy nhËp tê khai 

thuÕ. C¸c lçi kh«ng liªn quan ®Õn sè liÖu th× liªn hÖ víi DN ®Ó chØnh söa ngay; 

NhËp tê khai thay thÕ vμo Ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh ®Ó thay thÕ tê khai lçi; 

Göi Th«ng b¸o yªu cÇu DN kª khai ®iÒu chØnh vμo tê khai th¸ng tiÕp theo nÕu Tê 

khai thay thÕ ®· qu¸ thêi h¹n nép thuÕ; Phßng TH-XLDL/tæ XLDL th−êng xuyªn rμ 

so¸t danh s¸ch c¸c tê khai lçi ®Ó ®«n ®èc DN söa lçi kª khai thuÕ. Th«ng b¸o cho 

phßng/tæ Thanh tra danh s¸ch c¸c DN th−êng xuyªn kª khai sai ®Ó tham kh¶o khi 

lËp kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra t¹i DN. Thèng kª c¸c lçi kª khai thuÕ DN th−êng 

m¾c ®Ó cung cÊp cho phßng/tæ TT-HT theo ®Þnh kú hμng quý.  

§«n ®èc nép tê khai thuÕ: phßng TH-XLDL/tæ XLDL theo dâi viÖc nép tê 

khai thuÕ ®Ó kÞp thêi ®«n ®èc c¸c DN nép tê khai thuÕ. ViÖc ®«n ®èc  thùc hiÖn qua 

®iÖn tho¹i hoÆc göi Th«ng b¸o ®«n ®èc nép tê khai thuÕ.  

Xö ph¹t hμnh chÝnh vi ph¹m vÒ kª khai thuÕ: qu¸ thêi h¹n nép tê khai 

thuÕ, phßng TH-XLDL/tæ XLDL theo dâi danh s¸ch DN chËm nép hoÆc kh«ng nép 

tê khai thuÕ (mÉu 06/QTR trªn m¸y tÝnh) ®Ó: Thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph¹t hμnh chÝnh 

vÒ thuÕ ®èi víi hμnh vi chËm nép hoÆc kh«ng nép tê khai thuÕ theo quy ®Þnh;  NhËp 

quyÕt ®Þnh ph¹t hμnh chÝnh vμo m¸y tÝnh ®Ó theo dâi viÖc nép ph¹t cña DN. 

Ấn ®Þnh thuÕ: sau khi ph¸t hμnh QuyÕt ®Þnh ph¹t hμnh chÝnh vÒ thuÕ ®èi víi 

hμnh vi kh«ng nép tê khai thuÕ, kh«ng söa lçi tê khai, nÕu DN vÉn kh«ng nép tê 

khai thuÕ hoÆc tê khai thay thÕ cho tê khai lçi th× phßng/®éi QLDN  lËp danh s¸ch 
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Ên ®Þnh thuÕ ®èi víi DN theo mÉu sè 08/QTR ký chuyÓn cho phßng TH-XLDL/tæ 

XLDL ®Ó nhËp vμo m¸y tÝnh vμo ngμy 20 hμng th¸ng. 

Ấn ®Þnh thuÕ tù ®éng: qu¸ thêi h¹n Ên ®Þnh thuÕ nªu trªn, nÕu phßng/®éi  

QLDN kh«ng chuyÓn danh s¸ch Ên ®Þnh thuÕ cho phßng TH-XLDL/tæ XLDL th× 

Ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh tù ®éng Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña tõng DN 

kh«ng nép tê khai thuÕ. Sè thuÕ Ên ®Þnh b»ng sè thuÕ ph¶i nép cao nhÊt trong 12 

th¸ng tr−íc liÒn kÒ ®èi víi lo¹i thuÕ kª khai theo th¸ng hoÆc 4 qóy tr−íc liÒn kÒ ®èi 

víi lo¹i thuÕ kª khai theo n¨m .  

Th«ng b¸o thuÕ Ên ®Þnh: phßng TH-XLDL/tæ XLDL in Th«ng b¸o Ên ®Þnh 

thuÕ theo mÉu sè 09/QTR ®Ó chuyÓn phßng/tæ Hμnh chÝnh göi DN. 

NhËp  tê khai thuÕ nép chËm sau Ên ®Þnh thuÕ: nÕu sau khi nhËn ®−îc 

Th«ng b¸o Ên ®Þnh thuÕ, DN nép tê khai thuÕ th× phßng TH-XLDL/tæ XLDL nhËp 

tê khai nép chËm, m¸y tÝnh sÏ tù ®iÒu chØnh sè thuÕ chªnh lÖch gi÷a tê khai nép 

chËm víi sè thuÕ ®· Ên ®Þnh vμo kú thuÕ tiÕp theo. 

Phßng TH-XLDL/tæ XLDL thùc hiÖn c¸c viÖc: 

NhËp chøng tõ nép thuÕ cña tõng DN vμo Ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh; 

H¹ch to¸n thu, nép: Ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh sÏ thùc hiÖn so s¸nh sè thuÕ ®· 

nép víi sè thuÕ ph¶i nép ®Ó tÝnh sè thuÕ cßn nî hoÆc sè thuÕ nép thõa vμ tÝnh ph¹t 

nép chËm nÕu qu¸ h¹n nép thuÕ; LËp sæ theo dâi t×nh h×nh nép thuÕ: Ch−¬ng tr×nh 

QLT trªn m¸y tÝnh tù ®éng tæng hîp ®Ó lËp Sæ theo dâi t×nh h×nh nép thuÕ cña tõng 

DN. Phßng TH-XLDL/tæ XLDL kiÓm so¸t, ph©n tÝch th«ng tin t×nh h×nh  nép thuÕ 

cña tõng ®èi t−îng ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt vμ x¸c nhËn t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa 

vô nép thuÕ cña DN nÕu DN cã ®Ò nghÞ. 

Phßng/®éi QLDN thùc hiÖn c¸c b−íc viÖc sau: 

Ph©n tÝch th«ng tin kª khai thuÕ: khai th¸c, tra cøu c¸c tê khai thuÕ trªn 

m¸y tÝnh hoÆc b¶n sao tê khai thuÕ (®èi víi Chi côc) ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÊt 

l−îng kª khai tê khai thuÕ cña tõng DN do phßng/®éi qu¶n lý ngay trong kú kª khai 

thuÕ, cô thÓ nh−: Tra cøu doanh sè vμ thuÕ kª khai mét sè kú kª khai tr−íc ®Ó ph¸t 

hiÖn, ph©n tÝch c¸c dÊu hiÖu bÊt th−êng nh−: doanh sè, thuÕ t¨ng, gi¶m ®ét biÕn, sè 

thuÕ khÊu trõ qu¸ lín, sè thuÕ khÊu trõ (©m) liªn tôc nhiÒu th¸ng,...; Ph©n tÝch sè 
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liÖu kª khai trªn tê khai thuÕ, ®èi chiÕu víi c¸c tμi liÖu liªn quan nh−: b¶ng kª ho¸ 

®¬n, b¸o c¸o tμi chÝnh DN,...; LËp b¶ng ph©n tÝch dÊu hiÖu kª khai sai: c¸c dÊu hiÖu 

kª khai sai ®−îc ghi vμo B¶ng ph©n tÝch dÊu hiÖu kª khai thuÕ sai theo mÉu sè 

10/QTR. 

Ph©n lo¹i, xö lý dÊu hiÖu kª khai sai: c¸c tê khai kh«ng cã dÊu hiÖu nghi 

ngê ®−îc ®¸nh dÊu (V). Nh÷ng tê khai ph¸t hiÖn dÊu hiÖu kª khai sai th× phßng/®éi 

QLDN tiÕn hμnh xö lý nh− sau: Göi Th«ng b¸o ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh tê khai thuÕ theo 

mÉu sè 06/QTR hoÆc liªn hÖ víi DN ®Õn gi¶i tr×nh t¹i c¬ quan thuÕ. KÕt qu¶ x¸c 

minh nÕu lμm thay ®æi sè thuÕ ph¶i nép trªn tê khai th× phßng/®éi QLDN yªu cÇu 

DN kª khai tê khai thay thÕ (nÕu cßn trong thêi h¹n nép thuÕ) hoÆc kª khai ®iÒu 

chØnh vμo tê khai thuÕ cña kú thuÕ tiÕp theo (nÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ); LËp phiÕu 

®Ò nghÞ x¸c minh ho¸ ®¬n nÕu ph¸t hiÖn ho¸ ®¬n cã dÊu hiÖu nghi ngê ®Ó chuyÓn 

Hμnh chÝnh göi ®Ò nghÞ Côc thuÕ cã liªn quan x¸c minh. Lo¹i bá nh÷ng ho¸ ®¬n 

kh«ng thuéc diÖn ®−îc khÊu trõ thuÕ theo quy ®Þnh; §èi víi tr−êng hîp ph¸t hiÖn 

dÊu hiÖu cè t×nh khai man, trèn thuÕ, Èn lËu tiÒn thuÕ (vÝ dô: sè thuÕ kª khai qu¸ 

thÊp so víi quy m« kinh doanh, thuÕ GTGT ©m liªn tôc nhiÒu th¸ng,…) th× 

phßng/®éi QLDN tr×nh l·nh ®¹o Côc/Chi côc duyÖt chØ ®¹o cho kiÓm tra trùc tiÕp 

ngay trong kú kª khai t¹i DN. KÕt qu¶ kiÓm tra, truy thu, ph¹t (nÕu cã) ®−îc chuyÓn 

cho phßng TH-XLDL/tæ XLDL ®Ó nhËp vμo m¸y tÝnh. 

Theo dâi viÖc xö lý tê khai thuÕ cã dÊu hiÖu kª khai sai: phßng/®éi QLDN 

më sæ theo dâi viÖc xö lý c¸c tê khai cã dÊu hiÖu kª khai sai theo DN, theo kú kª 

khai, theo dÊu hiÖu kª khai sai. Ngμy 15 th¸ng ®Çu quý, phßng/®éi QLDN lËp b¸o 

c¸o ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh chÊt l−îng kª khai thuÕ c¸c th¸ng trong quý cña c¸c 

doanh nghiÖp thuéc phßng/®éi qu¶n lý ®Ó b¸o c¸o l·nh ®¹o ®¬n vÞ, göi c¸c phßng/tæ 

liªn quan ®Õn QLT. Ngμy cuèi th¸ng ®Çu quý, phßng Tæng hîp-Dù to¸n tæng hîp 

t×nh h×nh chÊt l−îng kª khai thuÕ cña toμn Côc göi vÒ Tæng côc thuÕ. 

Ngμy 10 hμng  th¸ng, phßng TH-XLDL/tæ XLDL thèng kª t×nh h×nh kª 

khai, nép thuÕ cña c¸c DN trong th¸ng tr−íc ®Ó cung cÊp cho l·nh ®¹o ®¬n vÞ vμ c¸c 

phßng/tæ liªn quan ®Õn QLT khai th¸c nh÷ng th«ng tin nh−:  Sè DN ph¶i nép tê khai 

theo tõng s¾c thuÕ, sè tê khai ®· nép, ch−a nép, nép chËm so víi thêi h¹n nép tê 
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khai, sai, ®· söa lçi; Sè thuÕ kª khai trªn tê khai, ®· nép theo tõng s¾c thuÕ, ch−a 

nép, nép chËm so víi thêi h¹n nép thuÕ; Sè DN kh«ng nép tê khai thuÕ, ®· Ên ®Þnh 

thuÕ, nép tê khai thuÕ sau khi Ên ®Þnh thuÕ; Sè l−ît DN bÞ ph¹t hμnh chÝnh thuÕ vÒ vi 

ph¹m kª khai tê khai thuÕ. 

Phßng TH-XLDL/tæ XLDL tæ chøc l−u tr÷ c¸c tÖp tê khai thuÕ, Th«ng b¸o  

®iÒu chØnh lçi tê khai theo thêi gian vμ theo lo¹i thuÕ.  

Phßng Qu¶n lý DN l−u c¸c b¶ng kª ho¸ ®¬n vμ b¶ng ph©n tÝch dÊu hiÖu kª 

khai thuÕ sai vμ kÕt qu¶ xö lý theo tõng th¸ng.   

3. Quy tr×nh xö lý hoμn thuÕ 

TiÕp nhËn hå s¬ hoμn thuÕ: Phßng/tæ Hμnh chÝnh nhËn hå s¬ hoμn thuÕ, ghi 

Sæ nhËn hå s¬ thuÕ theo mÉu sè 01/QTR, ®ãng dÊu ngμy nhËn vμo hå s¬ vμ chuyÓn 

hå s¬ ®Ò nghÞ hoμn thuÕ cho phßng/®éi Qu¶n lý DN ngay trong ngμy hoÆc chËm 

nhÊt lμ ®Çu ngμy lμm viÖc tiÕp theo. 

KiÓm tra thñ tôc hå s¬ hoμn thuÕ: Phßng/®éi QLDN thùc hiÖn c¸c b−íc 

viÖc sau: KiÓm tra thñ tôc hå s¬ ngay khi nhËn ®−îc hå s¬ theo c¸c néi dung: hå s¬ 

hoμn thuÕ kª khai ®Çy ®ñ chØ tiªu, cã x¸c nhËn cña DN theo ®óng quy ®Þnh; tμi liÖu 

kÌm theo; thuéc ®èi t−îng vμ tr−êng hîp ®−îc hoμn thuÕ; Th«ng b¸o hå s¬ ch−a 

®óng thñ tôc: ®èi víi hå s¬ ch−a ®óng thñ tôc  in Th«ng b¸o hå s¬ hoμn thuÕ ch−a 

®óng thñ tôc quy ®Þnh theo mÉu sè 03/QTR chuyÓn phßng/tæ Hμnh chÝnh göi DN 

trong thêi h¹n 5 ngμy tÝnh tõ ngμy nhËn hå s¬; Th«ng b¸o hå s¬ kh«ng thuéc diÖn 

hoμn thuÕ: ®èi víi hå s¬ kh«ng thuéc diÖn ®−îc hoμn thuÕ theo LuËt ®Þnh, phßng/®éi 

QLDN in th«ng b¸o chuyÓn phßng/tæ Hμnh chÝnh göi cho DN biÕt râ lý do kh«ng 

®−îc hoμn thuÕ. Thêi h¹n kiÓm tra thñ tôc hå s¬ hoμn thuÕ chËm nhÊt 1 ngμy kÓ tõ 

ngμy nhËn hå s¬ do Phßng Hμnh chÝnh chuyÓn sang. 

Ph©n tÝch, ®èi chiÕu sè liÖu cña hå s¬ hoμn thuÕ. Phßng/®éi QLDN thùc 

hiÖn: Ph©n tÝch chi tiÕt hå s¬ hoμn thuÕ vμ ®èi chiÕu sè liÖu víi c¸c tμi liÖu nh−: Sæ 

theo dâi thu nép thuÕ, b¶ng kª khai tæng hîp thuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ GTGT ®Çu vμo 

®−îc khÊu trõ, c¸c b¶ng kª chi tiÕt ho¸ ®¬n hμng ho¸, dÞch vô mua vμo b¸n ra, t×nh 

h×nh sö dông hãa ®¬n, chøng tõ; C¸c tê khai, chøng tõ nép thuÕ GTGT cña c¸c 

th¸ng ®Ò nghÞ hoμn thuÕ (sè thuÕ xÐt hoμn ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng sè thuÕ cßn ®−îc 
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khÊu trõ c¬ quan thuÕ ®ang qu¶n lý trªn m¸y tÝnh); Ph©n tÝch thuÕ GTGT ®Çu vμo 

®−îc khÊu trõ trong tr−êng hîp võa kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT, 

võa kinh doanh hμng hãa, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT; thuÕ GTGT ®· nép ë 

kh©u nhËp khÈu; Ghi c¸c th«ng tin ph©n tÝch, kÕt qu¶ ®èi chiÕu sè liÖu vμ nhËn xÐt 

vÒ hå s¬ hoμn vμo PhiÕu nhËn xÐt hå s¬ hoμn thuÕ theo mÉu sè 16/QTR; NÕu ph¸t 

hiÖn sè liÖu cã sai sãt, ch−a râ trong hå s¬ ®Ò nghÞ hoμn thuÕ cña DN th× phßng/®éi 

QLDN in Th«ng b¸o ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh hå s¬ hoμn thuÕ theo mÉu sè 06/QTR, 

chuyÓn phßng/tæ Hμnh chÝnh göi DN ®Ó gi¶i tr×nh, bæ sung hoÆc lËp hå s¬ thay thÕ; 

Thùc hiÖn ph©n lo¹i DN ®−îc hoμn thuÕ tr−íc, kiÓm tra sau hoÆc kiÓm tra tr−íc khi 

hoμn thuÕ c¨n cø vμo PhiÕu nhËn xÐt hå s¬ hoμn thuÕ vμ tiªu chÝ  ph©n lo¹i DN ph¶i 

kiÓm tra tr−íc khi hoμn thuÕ gåm: §TNT míi thμnh lËp cã thêi gian kinh doanh 

d−íi 1 n¨m vμ ®Ò nghÞ hoμn thuÕ lÇn ®Çu;  §TNT ®· cã c¸c hμnh vi vi ph¹m gian lËn 

vÒ thuÕ GTGT; §TNT xuÊt khÈu hμng hãa theo ®−êng biªn giíi ®Êt liÒn; §TNT míi 

®−îc tæ chøc, s¾p sÕp l¹i nh−: chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n,... 

Thêi h¹n ph©n tÝch, ®èi chiÕu sè liÖu vμ ph©n lo¹i hå s¬ hoμn thuÕ chËm nhÊt 

kh«ng qu¸ 10 ngμy kÓ tõ sau khi  nhËn hå s¬ hoμn thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng qui ®Þnh cña 

DN. Riªng ®èi víi hå s¬ hoμn thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ sö dông vèn ODA th× 

thêi h¹n lμ 2 ngμy.  

Thùc hiÖn thñ tôc hoμn thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc diÖn hoμn 

thuÕ tr−íc,  kiÓm tra sau: Phßng/®éi QLDN (phèi hîp víi phßng TH-XLDL/tæ 

XLDL) ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®−îc hoμn cña tõng DN ®Ó ghi PhiÕu kÕt qu¶ 

hoμn thuÕ theo mÉu sè 17/QTR; Phßng/®éi QLDN dù th¶o tê tr×nh, quyÕt ®Þnh hoμn 

thuÕ kÌm theo hå s¬ vμ c¸c phiÕu PhiÕu nhËn xÐt hå s¬ hoμn thuÕ vμ PhiÕu kÕt qu¶ 

hoμn thuÕ ®Ó tr×nh l·nh ®¹o Côc/Chi côc thuÕ phª duyÖt. Thêi h¹n phª duyÖt chËm 

nhÊt 2 ngμy (®èi víi Dù ¸n ODA lμ 1 ngμy) kÓ tõ ngμy Phßng/®éi QLDN tr×nh phª 

duyÖt;  Chi côc thuÕ göi hå s¬ vμ ®Ò nghÞ quyÕt ®Þnh hoμn thuÕ vÒ Côc thuÕ (phßng 

Tæng hîp -Dù to¸n) 

KiÓm tra t¹i DN ®èi víi DN thuéc diÖn kiÓm tra tr−íc khi hoμn thuÕ:  

Phßng QLDN/ ®éi QLDN thùc hiÖn c¸c b−íc viÖc sau: LËp tê tr×nh (kÌm theo 

PhiÕu nhËn xÐt hå s¬ hoμn thuÕ) ®Ò nghÞ l·nh ®¹o Côc/Chi côc duyÖt ®Ó kiÓm tra 
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trùc tiÕp t¹i DN; Thùc hiÖn kiÓm tra x¸c ®Þnh hoμn thuÕ trùc tiÕp t¹i DN (theo quy 

tr×nh thanh tra, kiÓm tra thuÕ); C¨n cø vμo kÕt qu¶ kiÓm tra t¹i DN vμ quyÕt ®Þnh xö 

lý vi ph¹m (nÕu cã), nÕu DN ®· thùc hiÖn c¸c QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m cña c¬ quan 

ThuÕ th× phßng/®éi QLDN thùc hiÖn thñ tôc hoμn thuÕ nh− b−íc 4 trªn ®©y.        

ThÈm ®Þnh hå s¬ hoμn thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp do Chi côc qu¶n lý: 

Phßng Tæng hîp vμ Dù to¸n nhËn hå s¬ hoμn thuÕ do Chi côc thuÕ göi lªn, thùc hiÖn 

thÈm ®Þnh hå s¬ hoμn thuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 5 ngμy vμ tr×nh l·nh 

®¹o Côc thuÕ duyÖt quyÕt ®Þnh hoμn thuÕ; Tr−êng hîp qua thÈm ®Þnh, phßng Tæng 

hîp-Dù to¸n ph¸t hiÖn hiÖn t−îng nghi vÊn th× ®Ò nghÞ Chi côc thuÕ gi¶i tr×nh; 

Phßng Tæng hîp-Dù to¸n thùc hiÖn tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ duyÖt quyÕt ®Þnh hoμn 

thuÕ hoÆc Th«ng b¸o DN kh«ng ®−îc hoμn thuÕ ®Ó göi DN vμ Chi côc thuÕ. Thêi 

h¹n phª duyÖt chËm nhÊt 2 ngμy kÓ tõ ngμy phßng Tæng hîp- Dù to¸n tr×nh phª 

duyÖt. 

LËp chøng tõ uû nhiÖm chi hoμn thuÕ: LËp ñy nhiÖm chi: phßng TH-

XLDL c¨n cø vμo QuyÕt ®Þnh hoμn thuÕ lËp uû nhiÖm chi hoμn thuÕ göi Kho b¹c 

Nhμ n−íc tØnh, thμnh phè (kÌm theo 01 b¶n QuyÕt ®Þnh hoμn thuÕ); H¹ch to¸n sè 

thuÕ ®· hoμn: phßng TH-XLDL/tæ XLDL c¨n cø QuyÕt ®Þnh hoμn thuÕ vμ chøng tõ 

chi hoμn thuÕ tõ Kho b¹c thùc hiÖn nhËp kÕt qu¶ hoμn thuÕ vμo m¸y tÝnh ®Ó theo dâi 

t×nh tr¹ng thuÕ cña DN vμ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n chi hoμn thuÕ. 

LËp b¸o c¸o vÒ hoμn thuÕ vμ l−u hå s¬ hoμn thuÕ: Hμng th¸ng, phßng/®éi 

QLDN lËp b¸o c¸o t×nh h×nh hoμn thuÕ theo quy ®Þnh ®Ó b¸o c¸o l·nh ®¹o ®¬n vÞ vμ 

göi c¸c phßng/tæ liªn quan ®Õn QLT (hoÆc truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh). Phßng TH-

XLDL Côc thuÕ tæng hîp t×nh h×nh hoμn thuÕ cña toμn Côc thuÕ ®Ó göi b¸o c¸o vÒ 

Tæng côc thuÕ; Phßng/®éi QLDN tæ chøc l−u hå s¬ hoμn thuÕ, biªn b¶n kiÓm tra, 

thanh tra hoμn thuÕ vμ quyÕt ®Þnh xö lý (nÕu cã) vμo hå s¬ cña tõng DN.  

4.  Quy tr×nh QuyÕt to¸n thuÕ 

NhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ: Phßng/tæ Hμnh chÝnh nhËn b¸o c¸o quyÕt 

to¸n thuÕ, c¸c tμi liÖu kÌm theo cña DN vμ chuyÓn Phßng TH-XLDL/tæ XLDL ngay 

trong ngμy hoÆc chËm nhÊt vμo ngμy lμm viÖc tiÕp sau.  
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KiÓm tra thñ tôc hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ: Phßng TH-XLDL/tæ XLDL thùc 

hiÖn kiÓm tra thñ tôc hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ nh−: tÝnh ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu kª khai trªn 

quyÕt to¸n; ®óng mÉu b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh; cã x¸c nhËn cña DN; c¸c 

tμi liÖu kÌm theo b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh (nÕu cã). NÕu ph¸t hiÖn b¸o c¸o 

quyÕt to¸n thuÕ kh«ng ®óng qui ®Þnh, phßng TH-XLDL/tæ XLDL göi Th«ng b¸o 

quyÕt to¸n ch−a ®óng thñ tôc theo mÉu sè 03/QTR cho DN  chËm nhÊt lμ 5 ngμy kÓ 

tõ ngμy nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Ó yªu cÇu DN ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc lËp l¹i b¸o 

c¸o quyÕt to¸n thay thÕ göi c¬ quan thuÕ. NÕu qu¸ 10 ngμy so víi thêi h¹n yªu cÇu 

®iÒu chØnh quyÕt to¸n ghi trªn Th«ng b¸o mμ DN kh«ng cã liªn hÖ víi c¬ quan thuÕ 

th× Phßng TH-XLDL/tæ XLDL ghi nhËn xÐt b¸o c¸o quyÕt to¸n kh«ng ®óng thñ tôc 

quy ®Þnh kÌm theo b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Ó göi cho phßng/®éi QLDN ®−a vμo kÕ 

ho¹ch kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ t¹i DN. 

NhËp quyÕt to¸n thuÕ: Phßng TH-XLDL/tæ XLDL thùc hiÖn c¸c viÖc sau 

®©y chËm nhÊt kh«ng qu¸ 10 ngμy kÓ tõ ngμy nhËn quyÕt to¸n: NhËp vμ ghi toμn bé 

th«ng tin trªn b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ vμo Ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh; Ph¸t 

hiÖn lçi tÝnh to¸n sai: ch−¬ng tr×nh QLT trªn m¸y tÝnh trî gióp kiÓm tra c¸c chØ tiªu 

kª khai ®Ó ph¸t hiÖn c¸c lçi tÝnh to¸n sai vμ lËp Danh s¸ch c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n 

lçi theo mÉu sè 05/QTR. Phßng TH-XLDL/tæ XLDL in Th«ng b¸o ®Ò nghÞ ®iÒu 

chØnh b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu 06/QTR chuyÓn phßng/tæ Hμnh chÝnh göi 

vμ yªu cÇu DN lËp l¹i b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ; H¹ch to¸n sè thuÕ cßn ph¶i nép hoÆc 

nép thõa: c¨n cø sè liÖu nhËp tõ b¸o c¸o quyÕt to¸n cña DN, ch−¬ng tr×nh QLT trªn 

m¸y tÝnh x¸c ®Þnh sè thuÕ cßn ph¶i nép hoÆc nép thõa sau khi quyÕt to¸n; ChuyÓn 

c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, c¸c tμi liÖu kÌm theo, danh s¸ch lçi b¸o c¸o quyÕt to¸n 

vμ gi¶i tr×nh ®iÒu chØnh hoÆc b¸o c¸o quyÕt to¸n thay thÕ cho phßng/®éi QLDN. 

Ph©n tÝch, ®èi chiÕu sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ: 

Phßng/®éi QLDN tiÕn hμnh ®èi chiÕu, ph©n tÝch sè liÖu trªn b¸o c¸o quyÕt 

to¸n thuÕ víi sè liÖu trªn Sæ theo dâi thu nép thuÕ vμ c¸c tμi liÖu QLT DN t¹i c¬ 

quan ThuÕ (trªn giÊy vμ trªn m¹ng m¸y tÝnh) nh−: C¸c tê khai thuÕ, tê khai ®iÒu 

chØnh vμ c¸c chøng tõ nép thuÕ trong n¨m; C¸c QuyÕt ®Þnh hoμn thuÕ, miÔn, gi¶m 

thuÕ (nÕu cã); C¸c QuyÕt ®Þnh truy thu thuÕ, ph¹t thuÕ, khoanh nî, gi·n nî (nÕu cã); 
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B¸o c¸o tμi chÝnh n¨m quyÕt to¸n vμ n¨m tr−íc ®ã cña DN nh−: b¶ng c©n ®èi kÕ 

to¸n, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ, thuyÕt minh b¸o c¸o 

tμi chÝnh. B¶ng gi¶i tr×nh chi tiÕt sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m quyÕt to¸n (nÕu cã); 

C¸c dÊu hiÖu nghi vÊn vÒ kª khai thuÕ, c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m kh¸c trong n¨m vμ c¸c 

tμi liÖu kh¸c. 

KÕt qu¶ ®èi chiÕu, ph©n tÝch sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ ®−îc c¸n 

bé phßng/®éi QLDN ghi vμo PhiÕu nhËn xÐt b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu sè 

18/QTR. PhiÕu nμy cã 3 mμu: xanh, vμng vμ ®á. PhiÕu mμu xanh thÓ hiÖn b¸o c¸o 

quyÕt to¸n ch−a cã dÊu hiÖu vi ph¹m, ch−a cÇn kiÓm tra t¹i c¬ së kinh doanh cña 

DN. PhiÕu mμu vμng thÓ hiÖn mét sè chØ tiªu trªn b¸o c¸o quyÕt to¸n ch−a râ rμng, 

ch−a ®óng quy ®Þnh. PhiÕu mμu ®á chØ møc ®é nghi vÊn cè t×nh khai man, trèn thuÕ, 

cÇn kiÓm tra trùc tiÕp t¹i DN. Thêi gian ®èi chiÕu, ph©n tÝch sè liÖu b¸o c¸o quyÕt 

to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 20 ngμy tÝnh tõ ngμy nhËn b¸o c¸o 

quyÕt to¸n tõ phßng TH-XLDL/tæ XLDL.   

§iÒu chØnh b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ: §èi víi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cã 

phiÕu nhËn xÐt mμu vμng: phßng/®éi QLDN in Th«ng b¸o ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh b¸o 

c¸o quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu sè 06/QTR ®Ó yªu cÇu DN gi¶i tr×nh râ ngay c¸c chØ 

tiªu nμy. NÕu cã sai vÒ sè liÖu tÝnh thuÕ ph¶i yªu cÇu DN lËp l¹i b¸o c¸o quyÕt to¸n 

thuÕ thay thÕ göi l¹i c¬ quan ThuÕ. Phßng TH-XLDL/tæ XLDL nhËp quyÕt to¸n thay 

thÕ vμo m¸y tÝnh ®Ó ®iÒu chØnh sè liÖu vÒ thuÕ; NÕu qu¸ thêi h¹n yªu cÇu ghi trªn 

Th«ng b¸o mμ DN kh«ng ®iÒu chØnh hoÆc kh«ng göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thay thÕ th× 

phßng/®éi QLDN thùc hiÖn thñ tôc ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh vÒ thuÕ ®èi víi hμnh vi 

kª khai thuÕ sai vμ chuyÓn thμnh phiÕu mμu ®á ®Ó ®−a vμo diÖn kiÓm tra trùc tiÕp t¹i 

DN. 

KiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ: §èi víi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cã PhiÕu nhËn 

xÐt mμu ®á: phßng/®éi QLDN lËp danh s¸ch DN cÇn kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ t¹i 

DN ®Ó bμn thèng nhÊt víi phßng/tæ Thanh tra lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ 

trùc tiÕp t¹i DN. Nh÷ng DN ®· cã trong kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra do phßng/tæ 

Thanh tra ®· lËp th× phßng/tæ Thanh tra thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra quyÕt to¸n c¸c 

DN nμy. Nh÷ng DN ch−a cã trong kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra do phßng/tæ Thanh 
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tra lËp th× phßng/®éi QLDN lËp kÕ ho¹ch, tr×nh l·nh ®¹o Côc/Chi côc duyÖt ®Ó thùc 

hiÖn kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ t¹i DN theo ®óng Quy tr×nh Thanh tra, kiÓm tra thuÕ.  

KÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ ®−îc chuyÓn ngay cho phßng TH-XLDL/tæ 

XLDL ®Ó nhËp vμo m¸y tÝnh ®iÒu chØnh sè thuÕ cña DN.  

§«n ®èc vμ qu¶n lý t×nh tr¹ng quyÕt to¸n thuÕ: 

§«n ®èc nép quyÕt to¸n thuÕ: phßng/®éi QLDN lËp danh s¸ch DN nép chËm 

hoÆc kh«ng nép quyÕt to¸n thuÕ, thùc hiÖn nh¾c nhë, ®«n ®èc DN nép b¸o c¸o quyÕt 

to¸n thuÕ. NÕu qu¸ h¹n mμ DN vÉn kh«ng nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ th× 

phßng/®éi QLDN thùc hiÖn thñ tôc ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh thuÕ vÒ hμnh vi chËm 

nép, kh«ng nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ. 

Qu¶n lý viÖc xö lý quyÕt to¸n thuÕ: phßng/®éi QLDN më Sæ theo dâi t×nh 

tr¹ng xö lý quyÕt to¸n thuÕ (mÉu sè 19/QTR) ®Ó theo dâi viÖc nép b¸o c¸o quyÕt 

to¸n thuÕ, t×nh tr¹ng lçi, dÊu hiÖu nghi vÊn vÒ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, kÕt qu¶ söa 

lçi, ®iÒu chØnh quyÕt to¸n vμ tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm tra quyÕt to¸n ®èi víi 

c¸c tr−êng hîp ph¶i kiÓm tra quyÕt to¸n t¹i DN.  

Th«ng b¸o sè thuÕ sau quyÕt to¸n thuÕ: Phßng TH-XLDL/tæ XLDL in 

Th«ng b¸o sè thuÕ quyÕt to¸n sau khi c¬ quan thuÕ ®· ph©n tÝch, ®èi chiÕu sè liÖu 

b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cña DN (c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n cã phiÕu nhËn xÐt mμu 

xanh vμ mμu vμng ®· ®iÒu chØnh) hoÆc sau kÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ t¹i DN 

®Ó göi cho DN biÕt. 

B¸o c¸o t×nh h×nh quyÕt to¸n thuÕ vμ l−u hå s¬ quyÕt to¸n: 

§Þnh kú cuèi quý, phßng /tæ QLDN lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph©n tÝch 

b¸o c¸o quyÕt to¸n, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng b¸o c¸o quyÕt to¸n vμ viÖc xö lý quyÕt to¸n 

thuÕ cña phßng/®éi ®Ó göi phßng Tæng hîp-Dù to¸n tæng hîp t×nh h×nh quyÕt to¸n 

thuÕ cña toμn ®¬n vÞ göi b¸o c¸o cho l·nh ®¹o ®¬n vÞ vμ cÊp trªn; Phßng TH-

XLDL/tæ XLDL lËp b¸o c¸o Tæng hîp kÕt qu¶ xö lý quyÕt to¸n thuÕ cña Côc 

thuÕ/Chi côc thuÕ hμng th¸ng theo mÉu sè 20/QTR ®Ó chuyÓn cho c¸c phßng/tæ 

Thanh tra, QLDN, l·nh ®¹o Côc thuÕ, Chi côc thuÕ vμ göi b¸o c¸o vÒ Tæng côc thuÕ; 

Phßng/®éi QLDN l−u vμo hå s¬ cña DN: quyÕt to¸n thuÕ, c¸c biªn b¶n kiÓm tra 
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quyÕt to¸n t¹i DN, c¸c quyÕt ®Þnh xö lý ph¹t hμnh chÝnh, quyÕt ®Þnh truy thu sau 

kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ. 

5. Quy trình thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp (ban hành kèm theo 

Quyết định số 1166/QĐ-TCT ngày 31/10/2005) 

Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm: Thu thập thông tin về doanh nghiệp: 

Tại tổng cục thuế; tại Cục thuế; Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra: tại Tổng cục thuế; 

tại Cục thuế; tại Chi cục thuế; Duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra quí, tháng; Điều chỉnh kế hoạch năm. 

Tổ chức thực hiện phân tích sâu các doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra: Công việc chuẩn bị thanh tra, kiểm tra: Tập hợp, phân tích thông tin 

chuyên sâu về doanh nghiệp, kiểm tra tại cơ quan thuế, xác định nội dung, vi phạm 

và hình thức thanh tra, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh;Thành lập đoàn (đội) thanh tra, 

kiểm tra. 

Thanh tra, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh theo quyết định: Ban hành quyết 

định thanh tra, kiểm tra: Dự thảo và ký ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra, 

công bố quyết định thanh tra, kiểm tra, lập nhật ký thanh tra, kiểm tra; Thực hiện 

thanh tra, kiểm tra bằng việc xem xét số liệu và xác lập hồ sơ chứng lý: Kiểm tra 

đối chiếu số liệu tổng hợp, kiểm tra chi tiết, lập hồ sơ chứng lý,  lập biên bản thanh 

tra, kiểm tra; Xử lý kết quả, thanh tra kiểm tra; Báo cáo đánh giá kết quả cuộc thanh 

tra, kiểm tra; Lưu trữ hồ sơ; Theo dõi việc thực hiện quyết định; Báo cáo thực hiện 

kế hoạch và kết quả thanh tra, kiểm tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  133

Phụ lục số 8 
Áp dụng phân tích ước lượng rủi ro kê khai  

thuế theo phương pháp phân tích thống kê 

--------------------- 

Căn cứ số liệu thống kê của sinh viên thực tập về dữ liệu kê khai quyết toán 

thuế, báo cáo tài chính năm do một chi cục thuế quản lý và nội dung nêu trên, tiến 

hành phân tích số liệu kê khai thuế của 1.777 DN. 

Giả sử cơ quan thuế quy định chấm điểm DN theo tiêu chuẩn sau: 

Chấm điểm kết quả SXKD thông qua độ lớn của chỉ tiêu giá trị gia tăng: 

Điểm A các DN có ước lượng GTGT cao hơn 10.000 (đơn vị tính); điểm B, từ 

5.000 đến 10.000; điểm C, từ >0 đến 5.000; điểm D, DN có ước lượng GTGT<0. 

Chấm điểm về tình hình chấp hành pháp luật thuế thông qua chỉ tiêu ước 

lượng rủi ro kê khai thuế: Điểm A các DN có ước lượng rủi ro kê khai thuế bằng 0 

(đơn vị tính); điểm B, từ >0 đến 15; điểm C, từ 15 đến 50; điểm D, DN có ước 

lượng rủi ro kê khai thuế >50 triệu đồng. 

Kết quả: Lập được bảng tính Excel số liệu phân tích thống kê 1.777 DN, 

phân nhóm các DN có các yếu tố tương đồng  theo 4 nhóm ngành sản xuất, thương 

mại, dịch vụ và kinh doanh tổng hợp (phụ lục số 6) và bảng tổng hợp số liệu chấm 

điểm các DN như sau: 
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DANH 
SÁCH 

SỐ 
DN 

Rủi ro kê 
khai 
thuế 

GTGT 
(ΔTi) 

Rủi ro kê 
khai 
thuế 

TNDN 
(ΔTd) 

Tổng cộng 
ước lượng 
rủi ro kê 
khai thuế 

(ΔTk) 

Ước 
lượng rủi 
ro bình 
quân 

(ΔTk bq) 

Tỷ lệ 
GTGT 
bình 

quân (va 
bq) 

A    104                -                -                -           -  
B    126       402,57      191,63        594,19       4,72  
C      45       683,10      536,20     1.219,30     27,10  

Phân 
tích 

ngành 
sản 
xuất D      13       649,76   1.430,11     2.079,88   159,99  

31,50%

A    367         -                -                -           -  
B    179       566,07      183,04        749,11       4,18  
C      72       807,55   1.220,42     2.027,97     28,17  

Phân 
tích 

ngành 
thương 

mại D    121    9.547,27 22.988,88   32.536,15   268,89  

5,87%

A    152                -                -                -           -  
B    131       522,61      192,49        715,10       5,46  
C      42       466,07      617,37     1.083,44     25,80  

Phân 
tích 

ngành 
dịch 
vụ D      36    2.085,43   4.882,95     6.968,38   193,57  

26,50%

A    153                -                -                -           -  
B    150       661,23      276,09        937,32       6,25  
C      54    1.094,78   1.069,29     2.164,07     40,08  

Phân 
tích 
kinh 

doanh 
tổng 
hợp D      32    1.314,30   2.626,28     3.940,58   123,14  

17,79%

A    776                -                -                 -           -  
B    586    2.152,48      843,25     2.995,73       5,11  

C    213    3.051,50   3.443,28     6.494,79     30,49  

Tổng 
cộng 
phân 
tích 4 
nhóm 
ngành D    202  13.596,77 31.928,23   45.524,99   225,37  

 

Cộng   1.777  18.800,75 36.214,76   55.015,51     30,96   
 

Danh sách A: có 776 DN (tỷ lệ 46,56%), gồm có 157 DN (tỷ lệ 9,42%) kê 

khai không phát sinh doanh thu, 619 DN (tỷ lệ 37,14%) SXKD có hiệu quả cao, kê 

khai tỷ suất GTGT cao hơn tỷ suất GTGT bình quân nhóm phân tích (ngành sản 

xuất 31,5%, thương mại 5,87%, dịch vụ 26,50%, kinh doanh tổng hợp 17,79%) các 

DN thuộc danh sách A kê khai thuế, phân tích xác định không có ước lượng rủi ro 



  135

kê khai thuế. 

Danh sách B: có 586 DN (tỷ lệ 35,16%) kê khai thuế, qua phân tích ước 

lượng rủi ro kê khai thuế từ >0 đến 15, tức là so với tỷ lệ GTGT bình quân nhóm 

phân tích số thuế ước lượng không được DN kê khai từ >0 đến 15. Trong đó, ngành 

sản xuất có 126 DN; thương mại có 179 DN; dịch vụ có 131 DN; kinh doanh tổng 

hợp có 150 DN. Tổng số thuế ước lượng có khả năng rủi ro 2.995,73; thuế GTGT 

2.152,48; thuế TNDN 842,35; bình quân 1 DN kê khai có ước lượng rủi ro 5,11. 

Danh sách C: có 213 DN (tỷ lệ 12,78%) kê khai thuế, qua phân tích ước 

lượng rủi ro kê khai thuế từ >15 đến 50, tức là so với tỷ lệ GTGT bình quân nhóm 

phân tích số thuế ước lượng không được DN kê khai từ >15 đến 50. Trong đó, 

ngành sản xuất có 45 DN; thương mại có 72 DN; dịch vụ có 42 DN; kinh doanh 

tổng hợp có 54 DN. Tổng số thuế ước lượng có khả năng rủi ro 6.494,79; thuế 

GTGT 3.051,50; thuế TNDN 3.443,28; bình quân 1 DN kê khai có ước lượng rủi ro 

30,49. 

Danh sách D: có 202 DN (tỷ lệ 12,12%) kê khai thuế, qua phân tích ước 

lượng rủi ro kê khai thuế từ >50, tức là so với tỷ lệ GTGT bình quân nhóm phân 

tích số thuế ước lượng không được DN kê khai >50. Trong đó, ngành sản xuất có 13 

DN; thương mại có 121 DN; dịch vụ có 36 DN; kinh doanh tổng hợp có 32 DN. 

Tổng số thuế ước lượng có khả năng rủi ro 45.524,99; thuế GTGT 13.596,77; thuế 

TNDN 31.928,23; bình quân 1 DN kê khai có ước lượng rủi ro 225,37. 

(xin xem thêm phụ lục 9 và 10) 

Nhận xét: 

(1)- Số DN kê khai thuế không có ước lượng rủi ro chiếm tỷ lệ cao 46,56%; 

trong đó SXKD có hiệu quả và chấp hành pháp tốt luật thuế chiếm tỷ lệ khá 

37,14%. Do đó, cơ quan thuế có thể giảm được gần 50% DN cần tập trung QLT. 

(2)- Số DN còn lại (53,44%) chấp hành pháp luật thuế có nhiều mức độ khác 

nhau, làm cho khả năng xảy ra rủi ro kê khai thuế 55.015,51. Phân loại DN thông 

qua phương pháp chấm điểm xác định được danh sách các DN cần tập trung quản lý 

thuế (danh sách D, C). Đặc biệt cần tập trung nhân lực thanh tra, kiểm tra các DN 
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thuộc danh sách D (chiếm tỷ lệ 12,12%); các DN thuộc danh sách C cũng cần tăng 

cường quản lý nhưng mức độ ưu tiên sau danh sách D và trước danh sách B. 

Tóm lại: áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro kê khai thuế cơ quan thuế chỉ cần 

tập trung quản lý nhóm DN có ước lượng rủi ro kê khai thuế cao (danh sách D, và 

C), giảm được nhân lực vào quản lý DN có ước lượng rủi ro thấp hoặc không có 

ước lượng rủi ro kê khai thuế (danh sách B và A) từ đó góp phần nâng cao hiệu lực 

và hiệu quả QLT. 
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PHỤ LỤC SỐ 10 

ĐỒ THỊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ  

ƯỚC LƯỢNG TỔNG SỐ RỦI RO KÊ KHAI THUẾ  1.777 DN NĂM 2005 

  

ΔTx

A
0%
B
5% C

12%

D
83%

 

Ước 

lượng rủi 

ro kê khai 

bình quân 

1 DN 

Ước 

lượng rủi 

ro kê khai 

thuế 

Số 

lượng 

DN  

ĐIỂM

 A  -776 -

 B  5586 2.996

 C  30213 6.495

 D  225202 45.525

 Cộng 1.777 55.016 31

 

 Chú thích: 

Doanh nghiệp chấm điểm  A  chiến tỷ lệ 44% t ổng số DN, ước lượng rủi ro kê khai th

Doanh nghiệp chấm điểm  B  chiến tỷ lệ 33% t ổng số DN, ước lượng rủi ro kê khai th

Doanh nghiệp chấm điểm  A chiến tỷ lệ 12% t ổng số DN, ước lượng rủi ro 

kê khai thuế, 11,80% 

Doanh nghiệp chấm điểm  A  chiến tỷ lệ 11% t ổng số DN, ước lượng rủi ro kê khai th
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Phụ lục số 11 

Tổ chức phân đoạn quá trình phân tích, xử lý thông tin QLT 
------------------ 

Trong phân tích thông tin tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của DN tại 

từng thời điểm có thể thực hiện một trong ba cách thức, quy trình phân tích có thể 

phân thành bốn giai đoạn là phân tích thường xuyên, phân tích hàng năm, phân tích 

trước thanh tra, kiểm tra và phân tích trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Sau đây là 

nội dung chính quy trình phân tích có bốn giai đoạn. 

Giai đoạn 1, phân tích, xử lý thông tin thường xuyên do bộ phận quản lý kê 

khai và kế toán thuế hoặc bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện, áp dụng đối với 

các DN trọng điểm về số thuế nộp (số thuế phát sinh lớn) và trọng điểm về tình hình 

chấp hành pháp luật thuế (thường xuyên kê khai biến động, hoặc đã có vi phạm 

pháp luật thuế). Mục tiêu của phân tích, xử lý thông tin giai đoạn này là phát hiện 

sự bất hợp lý trong số liệu kê khai nộp thuế một cách kịp thời. Phương pháp so sánh 

số liệu kê khai của DN nhiều tháng, sử dụng tỷ suất thuế hiệu quả so sánh kỳ phân 

tích với kỳ trước, hoặc cùng kỳ các năm trước và so sánh với các DN cùng quy mô, 

lĩnh vực hoạt động. Kỳ phân tích, do tính chất phân tích thường xuyên nên kỳ phân 

tích chủ yếu là tháng, quý.  

Giai đoạn 2, phân tích, xử lý thông tin định kỳ hàng năm theo nhóm DN có 

các yếu tố tương đồng (hình thức sở hữu, ngành nghề, mặt hàng, doanh thu, giá trị 

gia tăng và kết cấu của nó…) được áp dụng đối với mọi DN. Mục tiêu của phân 

tích, xử lý thông tin giai đoạn này là ước lượng mức độ rủi ro QLT và phân loại tình 

hình chấp hành pháp luật thuế theo hiệu quả hoạt động SXKD của DN. Phương 

pháp sử dụng là thống kê,  so sánh tỷ suất giá trị gia tăng tính từ số liệu kê khai với 

tỷ suất giá trị gia tăng bình quân của nhóm DN phân tích hoặc so sánh với một tỷ 

suất giá trị gia tăng thu được qua công tác thống kê từ hệ thống thông tin QLT toàn 

quốc hoặc từng địa phương phù hợp với nhóm DN phân tích. Kỳ phân tích, để có 

thể tập hợp được chỉ tiêu phân tích, giai đoạn 2 áp dụng cho kỳ phân tích hàng năm. 

Kết quả so sánh là số liệu ước lượng GTGT không được DN kê khai, từ đó tính 
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được số liệu ước lượng số thuế không được DN kê khai (∆Tkư). 

Căn cứ chỉ tiêu GTGT chấm điểm hiệu quả SXKD cho DN theo các mức độ 

A, B, C, D. Chấm điểm A, phản ánh quy mô GTGT cao hơn mức trung bình nhóm 

phân tích (hoặc một mức GTGT do cơ quan thuế nghiên cứu quy định) ; chấm B, 

phản ánh quy mô GTGT thấp hơn mức trung bình; chấm C, phản ánh GTGT âm; 

chấm D, đối với các DN không phát sinh doanh thu.  

Căn cứ chỉ tiêu ước lượng rủi ro kê khai thuế chấm điểm tình hình chấp hành 

pháp luật thuế, theo các mức độ A, B, C, D. Chấm điểm A, phản ánh DN kê khai 

thuế qua phân tích thống kê không có ước lượng rủi ro kê khai thuế; chấm B, phản 

ánh ước lượng rủi ro kê khai thuế thấp; chấm C, phản ánh ước lượng rủi ro kê khai 

thuế mức độ vừa; chấm điểm D, phản ánh ước lượng rủi ro kê khai thuế mức độ 

cao. Ước lượng rủi ro quản lý thuế mức độ cao, vừa, thấp là do quy định của cơ 

quan thuế. Phân loại DN theo phương pháp chấm điểm này phản ánh chất lượng 

quản lý rủi ro kê khai thuế  của cơ quan thuế đối với DN về tình hình SXKD và 

chấp hành pháp luật thuế. 

Đến giai đoạn 2 của quá trình phân tích có thể chấm điểm như nêu trên, và 

việc điều chỉnh điểm không những được thực hiện ở giai đoạn 3, 4 mà có thể thực 

hiện chấm điểm ngay trong giai đoạn 1. 

Giai đoạn 3, phân tích trước thanh tra, kiểm tra (ưu tiên từng DN). Mục tiêu 

của phân tích giai đoạn này là xác định lại rủi ro đã được ước lượng giai đoạn 1, 2 

thông qua phân tích xác định rõ nội dung kê khai có khả năng gây ra rủi ro kê khai 

thuế từng sắc thuế (doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, giá vốn hàng bán, chi 

phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, thu nhập 

khác, các khoản tăng giảm thu nhập theo quy định luật thuế hoặc chi phí trung gian, 

chi phí tiền lương, chi phí đi thuê, chi phí lãi vay, thuế gián thu,…) để định hướng 

công tác kiểm tra tại cơ quan thuế hoặc kiểm tra, thanh tra tại DN. Giai đoạn 3 được 

thực hiện khi giai đoạn 2 đã ước lượng được rủi ro. Phương pháp phân tích sử dụng 

là so sánh số liệu nhiều năm về kết cấu và số liệu từng nội dung hình thành căn cứ 

tính thuế kỳ phân tích với kỳ gốc nhằm phát hiện sự tăng giảm đột biến về kết cấu 
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các nội dung ảnh hưởng đến căn cứ tính từng loại thuế. Kết quả phân tích xác định 

rõ các nội dung nghi ngờ không được giải thích nguyên nhân, hoặc DN giải thích 

không hợp lý, yếu tố có nghi ngờ được DN tự điều chỉnh làm giảm mức độ rủi ro kê 

khai thuế. 

Giai đoạn 4, Phân tích trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, tại DN. Mục tiêu 

của hoạt động kiểm tra, thanh tra tại DN nhằm phát hiện hoặc xác định và xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật thuế. Tuy nhiên, phân tích giai đoạn này cần tập trung 

vào các nội dung nghi ngờ đã được xác định trong các giai đoạn 1, 2 và 3 nêu trên 

đồng thời có chú ý đến các nội dung nghi ngờ mới phát hiện trong quá trình thực 

hiện phân tích thông tin, tài liệu tại DN  nhằm bảo đảm tận dụng hiểu biết về DN 

trong các giai đoạn trước (tránh sa vào tình trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra 

không có định hướng) đồng thời phát hiện các nội dung mới là nguyên nhân gây rủi 

ro mà các giai đoạn phân tích 1, 2, 3 không thể phát hiện được. Phương pháp và chỉ 

tiêu phân tích giai đoạn này rất phong phú, trong phạm vi luận văn không thể trình 

bày được. Tuy nhiên có thể kể ra đó là các phương pháp phân tích hoạt động SXKD 

nhằm phát hiện số liệu bất hợp lý khi so sánh kết quả SXKD thực tế với số liệu DN 

kê khai trên báo cáo tài chính, sổ kế toán, báo cáo quyết toán thuế năm. Kết quả 

phân tích phát hiện các nội dung điều chỉnh căn cứ tính thuế do DN kê khai, xác 

định và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế. Đồng thời, khi kết thúc giai đoạn 4 cơ 

quan thuế có cơ sở đáng tin cậy điều chỉnh mức độ hiểu biết DN bằng cách điều 

chỉnh điểm đã được chấm cho DN các giai đoạn phân tích trước.  

(Xin xem thêm phụ lục số 12). 
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